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Phần Hiện Tại Vị Lai Thuận Tùng 


(Paccuppannanagatavaraanuloma) 


Phần Người 


(Puggalavara) 


Sáo län €7øe 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi; Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 
vedanäakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp Paũcavokäre parinibbantanam tesam 
rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam vedanakkhandho 
nirujjhissati,  itaresam pañcavokära cavantanam 
asaññasattä cavantäanam tesam rũpakkhandho ca 
nirujjhati vedanäkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi 
ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ra và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ 
diệt. 

Vấn — ngược Yassa vã pana vedanäkkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantänam arũpä cavantanam 
tesam vedanakkhandho nirujjhissai no ca tesam 
rùpakkhandho nirujjhati, pañcavokara cavantanam 
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Uĝn Eeer 
asaññasatta cavantãnam tesam vedanäakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati.. 

Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, thọ uấn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
đang diệt với những người ấy; còn đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ diệt và sắc 
uẩn cũng đang diệt, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkbandho nirujjhati (Sắc uẩn đang điệt với 
người nào} là câu mở. 

Tassa vedanäakkhandho nirujjhissati (thì thọ uấn sẽ 
diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào thì thọ uấn sẽ điệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 
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9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi nhu thuyết rằng: Paũñcavokäre 
parinibbantânam tesam rũpakkhandho nirujjhati no ca 
tesam vedanakkhandho nirujjhissati (Đối với những người 
đang viên tịch Ni Bàn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt 
nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokärä cavantanam 
asaññasattä cavantanam tesam rũpakkhandho ca 
nirujjhati vedanäakkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn ra và người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang 
điệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vẫn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana vedanäkkhandho nirujjhissati (Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là 
chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantanam arūpā 
cavantänam tesam vedanakkhandho nỉirưjjhissati no ca 
tesam rũpakkhandho nirujjhati (Đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ 
diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokärã cavantänam 
asaññasatta cavantanam tesam vedanikkhandho ca 
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nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cối ngũ uấn và cõi Vô tướng, thọ uẩn sẽ 
diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 
saññäkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào thì tưởng uãn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp Pañcavokare parinibbantäanam  tesam 
rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam saññäkkhandho 
nirujjhissati,  itaresam pañcavokärä cavantanam 
asaññasattã cavantäinam tesam rũpakkhandho ca 
nirujjhati saññãkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn, sắc uẩn đang điệt nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi 
ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ra và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng 
sẽ diệt, 

Vấn ngược Yassa vã pana saññakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uấn đang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantanam arũpã cavantanam 
tesam saññakkhandho nirujjhissai no ca tesam 
rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokärä cavantänam 
asaññasatã cavantanam tesam saññakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati. f 

Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uán 
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không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ un và cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng đang diệt, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt với 
người nào) là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhissati (thi tướng uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavohäre 
parinibbantanam tesam rũpakkhandho nirujjhati nơ ca 
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tesam saññäkkhandho nirujjhissati (Đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt 
nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokärä cavantänam 
asaññasattā cavantanam tesam rũpakkhandho ca 
nirujjhati saññäkkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn ngoài người dang viên tịch 
Níp Bàn ra và người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc uấn đang 
điệt và tưởng uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


Trọng câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññäkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandbo nirujjhati (thì sắc uẩấn đang diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở | 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uãn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na diệt của 
15 tâm tử ngũ uấn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantäanam arūpā 
cavantänam tesam saññaäkkhandho nirujjhissati no ca 
tesam rũpakkhandho nirujjhati (Đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn 
sẽ điệt nhưng sắc uán không đang điệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang chết trong cối Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, nhu thuyết rằng: pañcavokärä cavantänam 
asaññasattā cavantänam tesam saõñäkkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uấn và cõi Vô tưởng, tưởng uẩn 
sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn 
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ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


3- Sac Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 
sankharakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp Pañcavokäre parinibbantanam  tesam 
rũpakkhandho nỉirujjhati no ca tesam sankhärakkhandho 
nirujjhissati,  itaresam pañcavokaräi cavantãnam 
asaññasattā cavantänam tesam rũpakkhandho ca 
nirujjhati sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối 
ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang chết trong cối 
ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Nip Bàn ra và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, sắc uấn đang diệt và hành uẩn cũng sẽ 
diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũipakkhandho nỉirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uán đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantänam arūpā cavantanam 
tesam sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
rũpakkhandho niujjhat, pañcavokärä cavantãnam 
asaññasattä cavantanam tesam sankharakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
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đang chết trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ diệt 
và sắc uän cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc udn đang diệt với 
người nào) là câu mỡ. 


Tassa sankhärakkhandho ĐI eer (thì hành uấn 
sẽ điệt với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc điệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantänam tesam rũpakkhandho nirujjhati no ca 
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tesam sankharakkhandho nirujjhissati (Đối với những 
người đang viên tich Níp Bàn trong cối ngũ uẩn, sắc uğn đang 
diệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokäarä 
cavantaänam asaññasattä cavantanam tesam 
rũpakkhandho ca nirujjhati sankharakkhandho ca 
nirujjhissati ( đối với những người đang chết trong cỗi ngũ uẩn 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ra và người đang chết trong 
cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt và hành uẩn cũng sẽ diệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankharakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành un sẽ điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang diệt 
với người ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantäinam arủpä 
cavantanam tesam sankhãrakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam rũpakkhandho nirujjhati (Đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô sắc, hành uẩn 
sẽ điệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của cå 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokärä cavantänam 
asaññasattā cavantanam tesam sankharakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uğn và cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ 
diệt và sắc uẩn cũng đang diêt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
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này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 


viññanakkhandho nirujjhissatTti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp Pañcavokare parinibbantäanam  tesam 
rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam viññänakkhandho 
nirujjhissati, itaresam pañcavolkäräả cavantanam 
asaññasattä cavantanam tesam rùũpakkhandho ca 


Le, = 


nirujjhati viññãnakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn, sắc uán đang diệt nhưng thức uẩn sẽ không diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi 
ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ra và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang điệt và thức uẩn cũng sẽ 
diệt, 

Vận ngược: Yassa vā pana  viãññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nỉirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantầnam arũpä cavantanam 
tesam viññãnakkhandho nirujjhissai no ca tesam 
rùpakkhandho nirujjhati, pañcavokãrả cavantänam 
asaññasattä cavantanam tesam viññänakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng, thức uän sẽ diệt và 
sắc uẩn cũng đang diệt. 
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Trọng cậu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt với 
người nào) là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

— Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt với người nào thì thức uấn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantänam tesam rũpakkhandho nirujjhati no ca 
tesam viññanakkhandho nirujjhissati (Đối với những người 
đang viên tịch Nim Bàn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt 
nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
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trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uấn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. Người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: ïtaresam pañcavokãrä cavantãänam 
asaññasatä cavantanam tesam rủũủpakkhandho ca 
nirujjhati viññãnakkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn ra và người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang 
diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức udn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 
15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ điệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bon sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khói hiện trong sát na đầu tiên. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sớ là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantänam arùpä 
cavantänam tesam viññänakkhandho nỉirujjhissati no ca 
tesam rũpakkhandho nirujjhati (Đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cài Vô sắc, thức uấn 
sẽ diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. Người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokärä cavantänam 
asaññasattä cavantanam tesam viññanakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uấn và cối Vô tưởng, thức uẩn sẽ 
điệt và sắc uẩn cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 
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Tho Uan Gi: 
(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho nirujjhati, tassa 

aññäkkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam vedanakkhandho 
nirujjhati no ca tesam saBñãkkhandho nirujjhissati, 
itaresam catuvokãräa pañcavokärãä cavantänam tesam 
vedanakkhandho ca nirujjhati saññakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uân, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán ngoài người đang viên tịch Níp 
Bàn, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược Yassa vã pana saññãkkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanäkkhandho nirujjhatiti? 


Hay là tưởng uän sẽ diệt với người nào thì thọ uan đang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam uppajjantanam asaññasatta 
cavantänam tesam saññakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam vedanäkkhandho nirujjhati, catuvokara 
pañcavokara cavantanam tesam saññakkhandho ca 
nirujjhissati vedanakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người dang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uän, cõi ngũ uấẩn, tưởng uán sẽ diệt và thọ 
uẩn cũng đang diệt. GC 
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Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nirujjhati (Thọ uán đang diệt 
với người nào} là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhissati (thì tướng uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt với người nào thì tưởng uñan sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam vedanäikkhandho nirujhati no ca tesam 
saññäkkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang viên 
tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ un đang diệt 
nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokärä 


Tả... 
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pañcavokärä cavantãanam tesam vedanäkkhandho ca 
nirujjhati saññakkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa vedanäkkhandho nirujjhati (thì thọ uấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn đang diệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
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bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu 
mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sabbesam uppajjantãnam asaññasattä cavantãnam 
tesam saññakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
vedanakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô tưởng, tưởng uẩn 
sẽ diệt nhưng thọ uấn không đang điệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm së, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu béi trong vế sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokärä 
pañcavokärä cavantãnam tesam saññakkhandho ca 
nirujjhissati vedanäkkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi tứ un, cối ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt 
và thọ uẩn cũng đang diệt với những người ấy) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Tho Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vedanäkkhandho nirujjhati, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uán đang diệt với người nào thì hành un sẽ diệt với 
người ấy phải chắng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam vedanäkkhandho 
nirujjhati no ca tesam sankhärakkhandho nïirujjhissati, 
itaresam catuvokarä pañcavokärä cavantänam tesam 
vedanäakkhandho ca nỉirujjhati sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uán đang diệt nhưng hành uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp 
Bàn, thọ uẩn đang diệt và hành uẩn cũng sẽ diệt. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Vấn ` ngược: Yassa va pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uán đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam uppajjantinamn asaññasattä 
cavantanam tesam sankharakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam vedanäkkhandho nirujjhati, catuvokara 
pañcavokärä cavantänam tesam sankbharakkhandho ca 
nirujjhissati vedanäkkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ diệt nhưng thọ uän 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt và thọ 
uán cũng đang diệt, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho nirujjhati (Thọ uán đang diệt 
với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành uấn 
sẽ điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tho uẩn 
đang điệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam vedanakkhandho nirujjhati no ca tesam 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt 
nhưng hành uẩn sẽ không điệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokärä 
pañcavokara cavantänan tesam vedanäkkhandho ca 
nirujjhati sankharakkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người 
đang viên tịch Nü Bàn, thọ uẩn đang điệt và hành uẩn cũng sẽ 
dër là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhârakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho nirujjhati (thì thọ uẩấn đang 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn đang điệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sabbesam uppajjantânam asaññasatta cavantãnam 
tesam sankhärakkhandho nirujjhissat no ca tesam 
vedanäkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ 
điệt nhưng thọ uđn không đang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokärä 
pañcavokarä cavantãnam tesam sankharakkhandho ca 
nirujjhissati vedanakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uấn, cối ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt 
và thọ uẩn cũng đang diệt với những người ấy) là cầu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 
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Vấn _ xuội: Yassa vedanakkhandho nirujjhati, tassa 
viññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Don: Parinibbantanam tesam vedanäakkhandho 
nirujjhali no ca tesam viññãnakkhandho nirujjhissati, 
itaresam catuvokäräả pañcavokärä cavantänam tesam 
vedanäkkhandho ca nirujjhati viõñanakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt nhưng thức uán sẽ không 
điệt với những người ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp 
Bàn, thọ uẩn đang diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt, 

Vấn ngược Yassa vā pana viññãqnakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanäakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesan uppajjantầinam  asaññasattä 
cavantänam tesam viññãnakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam vedanäkkhandho nirujjhati, catuvokara 
pañcavokärä cavantänam tesam viññänakkhandho ca 
nirujjhissati vedanäkkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ diệt nhưng thọ uän 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt và thọ 
uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Më Lục 
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Yassa vedanakkhandho nirujjhati (Thọ uán đang diệt 
với người nào) là cầu mó. 

Tassa viññãänakkhandho nirnjjhissati (thì thức uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang diệt với người nào thì thức uán sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam vedanäakkhandho nirujjihati no ca tesam 
viãñänakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ udn, thọ uẩn đang diệt 
nhưng thúc uẩn sẽ không điệt với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam catuvokārā pañcavokäräả cavantänam tesam 


RE 


vedanäkkhandho ca nirujjhatd viññaänakkhandho ca 


25 
Mục Lục 


SS https://hotriphapbao.com/ 


ấn So 
nirujjhissati (đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn đang 
diệt và thức uấn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong cậu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa vedanäakkhandho nirujjhati (thì thọ uấn đang 
điệt với người ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uấn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sabbesam uppajjantänam asaññasattã cavantãnam 
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tesan viññänakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
vedanäkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ 
diệt nhưng thọ uẩn không đang diệt với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
catuvokära pañcavokäara cavantaänam tesam 
viññanakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cối tứ uẩn, cỗi 
ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt và thọ uấn cũng đang diệt với những 
người ấy) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


aR Kết Thúc Thọ Dën Gốc ease 
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Uấn Song 
CJuóng tiểu Cố 
(Saññãkkhandhamnila) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa saññäkkhandho nirujjhati, tassa 
sankharakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn đang diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantinam tesam saññäkkhandho 
nirujjhati no ca tesam sankhärakkhandho nirujjhissati, 
itaresam catuvokãräả pañcavokäarä cavantänam tesam 
saññäãkkhandho ca nirujjhat sankhäarakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
un, cõi ngũ uẩn, tưởng uấn đang điệt nhưng hành uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp 
Bàn, tưởng uẩn đang diệt và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vân ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa saññakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uän 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam uppajjantanam asaññasattä 
cavantanam tesam sankhärakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam saññãkkhandho nirujjhati, catuvokarä pañcavokärä 
cavantänam tesam sankhärakkhandho ca nìirujjhissati 
saññãkkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ diệt nhưng tưởng 
uán không đang diệt với những người ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, hành uẩn sẽ diệt 
và tưởng uẩn cũng đang diệt. 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññãkkhandho nirujjhati (Tưởng uẩấn đang 
điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành uấn 
sẽ diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tướng 
uẩn đang diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam saññakkhandho nirujjhati no ca tesam 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn đang 
điệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 
tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokärä 
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pañcavokaräả cavantanam tesam saññakkhandho ca 
nirujjhati sankhärakkhandho ca nirnjjhissati (đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn, tướng uẩn đang diệt và hành uẩn cũng 
sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhati (thì tưởng uẩn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn đang diệt với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sabbesam uppajjantäanam asaññasattä cavantänam 
tesam sankharakkhandho nirujjhissat no ca tesam 
saññãkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ 
diệt nhưng tưởng uẩn không đang diệt với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu béi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokärä 
pañcavokärã cavantanam tesam sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati saññAkkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ điệt 
và tưởng uấn cũng đang diệt với những người ấy) là cầu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa saññãkkhandho nirujjhati, tassa 
viññãnakkhandbho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn đang diệt với người nào thì thức uấn sẽ điệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantănam tesam saññãkkhandho 
nirujjhati no ca tesam viññãnakkhandho nirujjhissati, 
itaresam catuvokārā pañcavokaraáa cavantänam tesam 
saññãkkhandho ca nirujjhati viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn đang diệt nhưng thức uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp 
Bàn, tưởng uấn đang diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt. 
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Uẩn Song 
Vấn ngược: Yassa vã pana viãñãnakkhandho 


a . = 


nirujjhissati, tassa saññãkkhandho nirujjhatīti? 

Hay là thức nấn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam uppajjantinam asaññasattäa 
cavantänam tesam viññãnakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam saññãkkhandho nirujjhati, catuvokärä pañcavokära 
cavantänam tesam viññãnakkhandho ca nirujjhissati 
saññãkkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ diệt nhưng tưởng vän 
không đang điệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt và 
tưởng tẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yassa saññãkkhandho nirujjhati (Tưởng uẩn đang 
diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gợi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn đang diệt với người nào thì thức udn sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là cht pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam saññakkhandho nirujjhati no ca tesam 
viññanakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn đang 
điệt nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokärä 
pañcavokärä cavantäanam tesam saññãkkhandho ca 
nirujjhati viññänakkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, tưởng uẩn đang diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong cậu vấn ngược; 

Yassa vã pana viññaänakkhandho nỉirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diét với người nào) là câu mó. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhati (thì trởng uán đang 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
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Uẩn Song _ 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. f 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uấn đang diệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu hoc đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sabbesam uppajjantänam asaññasattã cavantänam 
tesan viññanakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
saññãäkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ 
diệt nhưng tưởng uẩn không đang diệt với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vẽ sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokärä 
pañcavokäarä cavantänam tesam viññänakkhandho ca 
nirujjhissati saññäkkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt 
và tưởng uẩn cũng đang diệt với những người ấy) là câu đáp 
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trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


aR Kết Thúc Tưởng Uẩn Gcm 


Hanh (Han €s 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa sankhärakkhandho nirujjhati, 


zg ve mm 


tassa viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Hành uẩn đang diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam sankharakkhandho 
nirujjhati no ca tesam viãñãnakkhandho nirujjhissati, 
itaresam catuvokärä pañcavokärä cavantâanam tesam 
sankhärakkhandho ca nirujjhati viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn đang diệt nhưng thức uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn 
thì hành uẩn đang diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa sankhärakkhbandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam uppajjantänam asaññasattã 
cavantãnam tesam viññänakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam sankharakkhandho nirujjhati,  catuvokärä 
pañcavokärä cavantanam tesam viññänakkhandho ca 
nirujjhissati sankharakkhandho ca nirujjhati. 
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Uẩn Song 

Đối với những người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ điệt nhưng hành uẩn 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thức uán sẽ diệt và hành 
uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankhärakkhandho nirujjhati (Hành uán đang 
điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa viññänakkhandho nirujjhissati (thì thức uán sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỗi. 

f Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
đang điệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantănam 
tesam sankhäarakkhandho nirujjihat no ca tesam 
viññãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn đang 


MựÊLục 


https://hotriphapbao.com/ `, „ , 


G Thí } Bô S Đối 


diệt nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hói, như thuyết rằng: itaresam catuvokãrä 
pañcavokärä cavantänam tesam sankharakkhandho ca 
nirujjhati viññãänakkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn thì hành uẩn đang diệt và thức uẩn cũng sẽ điệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 

Yassa vã pana viññaãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành uẩn 
đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chí pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn đang điệt với người 
ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cứu sắc điệt lần sau cùng là chi pháp của câu 
mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Sabbesam uppajjantänam asaññasattä cavantãnam 
tesam viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
sankhärakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang 
sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô tưởng, thức 
uẩn sẽ diệt nhưng hành uấn không đang điệt với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: catuvokärä 
pañcavokäräa cavantanam tesam viññãnakkhandho ca 
nirujjhissatdi sankharakkhandho ca nirujjhati (đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, thúc uẩn 
sẽ điệt và hành uẩn cũng đang diệt với những người ấy) là cầu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Phân Cor 


(Okãsavara) 


Sáo thản Gas 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissatt? ` ` 

Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asañũasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no 
ca tattha vedanakkhandho nirujjhissati, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati vedanäakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt nhưng thọ uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uán đang diệt 
và thọ uán cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanäakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandbho nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha vedanäkkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokäre tattha 
vedanäkkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ diệt và 
sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yattha rũpakkhandbo nirujjhati (Sắc uấn đang diệt 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uấn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt trong cõi nào thì thọ uấn sẽ diệt trong cỗi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uấn là chỉ pháp của câu mở trong 
vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang điệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nỉirujjhati vedanäkkhandho ca 
nirujjhissati (đối với cõi ngũ uẩn, sắc uán đang diệt và thọ uấn 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanäakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uấn đang diệt 
trong cõi ấy) là câu béi, 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ un là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không đang điệt trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 cầu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha vedanakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với cõi ngũ 
uẩn, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no 
ca tattha saññãkkhandho nirujjhissati, pañcavokäre tattha 
rũpakkhandho ca nirujjbat saññakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt nhưng tưởng uän 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang 
điệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 
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Vấn ngược Yattha vã pana saññakkhandho 
nirujjhissati, tattha rüipakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha saññãkkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokäre tattha 
saññäkkhandho ca nirujjhissat rùpakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uấn sẽ điệt nhưng sắc uấn không 
đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt 
và sắc uấn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang điệt 
trong cối nào) là câu mở. 

Tattha saññakkhandho nirujjhissati (thì tưởng uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì tưởng uấn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaiñasatte tattha rupakkhandho nỉirujjhati no ca tattha 
saññakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp cúa cả 2 câu mở và câu hỏi trong vẽ sau mà không có sự 
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phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäare 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati saññãkkhandho ca 
nirujjhissati (đối với cõi ngũ uẩn, sắc uấn đang diệt và tướng 
uấn cũng sẽ der là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññãkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang diệt 
trong cõi ấy) là câu häi, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang diệt trong cỗi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uàn là chi pháp của câu mở trong vë trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
saññakkhandho nirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
nirujjhati (Trong cối Vô sắc, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không đang điệt trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha saññãkkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với cối ngũ 
uấn, tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang điệt) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjbati, tattha 
sankharakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì hành un sẽ diệt 
trong cõi ấy phái chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no 
ca tattha sankhärakkhandho nirujjhissati, pañcavokare 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati sankhärakkhandho ca 
nirujjbissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt nhưng hành uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang 
điệt và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe tattha sankharakkhandho nirujjhissati 
no ca tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokäre tattha 
sankharakkhandho ca nirujjbissati rupakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uán đang diệt 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ diệt trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
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Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt trong cối nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tattha 
sankhäarakkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tưởng, sắc 
uẩn đang diệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chỉ pháp của cá 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokare 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati ( đối với cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và hành uẩn 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Vattha vã pana sankharakkhandho nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ điệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang diệt 
trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cối ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
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có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
sankharakkhandho nirujjhissati no ca  tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, hành uấn sẽ diệt 
nhưng sắc uấn không đang diệt trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhati (đối với cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng 
đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
viññaãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ điệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaũñasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no 
ca tattha viññanakkhandho nirujjhissati, pañcavokäare 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati viññanakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang diệt nhưng thức uán 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang 
diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yattha và pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe tattha viññänakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokäre tattha 
viññãnakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhati. 


mig Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


8 Ié Thích Bộ Song Đối 


Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
trong cối nào) là cầu mở. 

Tattha viãñänakkhandho nirujjhissati (thì thúc uấn 
sẽ điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt trong cối nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang diệt nhưng thức uấn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati (đối với cõi ngũ uấn, sắc uẩn đang diệt và thức uấn 
cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang d'et 
trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. . 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diêt trong cõi nào thì sắc uẩn đang diệt trong côi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uän là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
viññãnakkhandho nïirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uán là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha viãññãnakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với cõi ngũ 
uẩn, thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 
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Tho Ugn C#ëe 
(Vedanäakkhandhamnla) 
1- Thọ Uấn Góc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi Yattha vedanakkhandho nirujjhati, 
tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi! (amanta). 
Vấn ngược Yattha vā pana saññakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho nirujjhatiti? 
Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uän đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong cối ấy phải 
chăng?; Hay là tướng uẩn sẽ diệt trong cối nào thì thọ uấn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ diệt 
hay thọ uẩn cũng đang diệt. 
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2- Thọ Uán Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi Yattha vedanakkhandho nirujjhati, 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Vấn ` ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho nirujjhatiti? 
Hay là hành uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uấn 
đang điệt trong cối nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uấn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩấn đang 
điệt trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là cht pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt 
hay thọ uẩn cũng đang diệt. 


3- Tho Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha vedanäakkhandho nirujjhati, 


tattha viññänakkhandho nirujjhissatiti? 


MBÔ Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Giải Thích Bộ ği 
Thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Vấn — ngược: Yattha và pana viõñänakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanäakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang diệt trong cối nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mó thì thức uẩn cũng sẽ diệt 
hay thọ uãn cũng đang diệt. 


agag Kết Thúc Thọ Uấn Gốc22 
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Cuông Ugn Ga 
(Saññäkkhandhamnla) 
1- Tưởng Dën Gốc Hành Uën Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha saññãkkhandho nirujjhati, tattha 
sankhäarakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vân ` ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 


nirujjhissati, tattha saññãäkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong cậu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì hành uấn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cối nào thì tưởng uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mó thì hành uẩn cũng sẽ diệt 
hay tưởng uẩn cũng đang diệt, 


MBẻ Lục 
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PUPU Gjdi Thích Bộ Song Đối 
2- Tướng Uần Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
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Vấn __xuôi: Yattha saññakkhandho nirujjhati, tattha 
viññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phái chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana viññaãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha saññãkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng un đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của A 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uấn 
đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt 
hay tưởng uän cũng đang diệt. 


ca Kết Thúc Tưởng Uẩn Gócsozso 
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Danh ën Cốc 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đốt 


Vấn xuôi Yattha sankharakkhandho nirujjhati, 


tattha viãññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Hành uän đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ điệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Don: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược; Yattha vã pana viãñãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha sankhärakkhandbho nirujjhatiti? 


Uẩn Son 


Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì hành uẩn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi! (amanta). 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Hành uẩn 
đang diệt trong cõi nào thì thức uấn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì hành uẩn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mó thì thức uán cũng sẽ diệt 
hay hành uẩn cũng đang diệt. 

cc Kết Thúc Hành Uấn Gốca2s2 
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Phân Người Và Cõi 


(Puggalokasavara) 


Ae Uan Ge 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha vedanakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang điệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokãare parinibbantanam asaññasatta 
cavantãnam tesam tattha rũpakkhandho nỉirujjhati no ca 
tesam tattha vedanakkhandho nirujjhissati, itaresam 
pañcavokärä cavantãnam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati vedanäkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uấn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc 
uẩn đang diệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với những người ấy 
trong cõi ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ 
uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc uẩn 
đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn __ngược: Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Paũcavokaram uppajjantânam arũpanam 
tesam tattha vedanäakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokãrä cavantänam 
tesam tatha vedanakkhandho ca  nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhati. 
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Đối với những người dang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc 
uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ 
uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
điệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (thi thọ 
uán sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào trong cỗi nào thì thọ uẩn sẽ điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uấn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vé trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantanam asaññasattã cavantãnam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nirujjbissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn và người đang chết trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng thọ uđn së không 
điệt với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uän, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uấn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: itaresam pañcavokärä cavantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nirujjhat vedanäakkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người đang chết trong cõi ngũ uấn 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc uẩn đang 
điệt và thọ uấn cũng sẽ điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha vedanäakkhandho nirujjhissati 
(Hay là thọ uẩấn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn đang diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uấn. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chí pháp của 
câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantäanam arũpänam 
tesam tattha vedanãakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
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tattha rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang 
sanh trong cối ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người 
ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư} là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: pañcavokäräa cavantäanam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang điệt) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nïirujjhati, 


CEET) 


tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uán đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäre parinibbantänam asaññasattä 
cavantânam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca 
tesam tattha saññakkhandho nirưujjhissati ïitaresam 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 


RE) 


nirujjhati saññakkhandho ca nirujjhissati. 


Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc 
uẩn đang diệt nhưng tưởng uán sẽ không diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi 
ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc 
uấn đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 
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Vấn — ngược; Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 


Hay là tưởng uän sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uán đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Pañcavokäram uppajjantinan arũpänam 
tesam tattha saññäkkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokärä cavantänam 
tesam tattha saññäkkhandho ca  nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhati. ` ` 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt nhưng 
sắc uán không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uán cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
rong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
diệt với người nào trong cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thì trớng 
uĝn sẽ điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm só, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uän, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uän, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở 
trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãare parinibbantanam asañfñasattä cavantänam 
tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang viên 
tịch Níp Bùn trong cỗi ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô 
tưởng trong cõi ấy, sắc uẩn đang diệt nhưng tướng uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ 
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uán và sẽ điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokärä 
cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca nirujjhati 
saññãkkhandho ca nirujjhissati (đối với những người đang 
chết trong cối ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, trong 
cõi ấy sắc uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha saññaäkkhandho nirujjhissati 
(Hay là Gréng uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ó nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hói này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cỗi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của 
câu mé trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantanam arũpänam 
tesam tattha saññãäkkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 
cõi ngũ uấẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokärä cavantänam tesam tattha 
saññäkkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cối ngũ udn, 
trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nïirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào trong cối nào thì hành 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Báp: Pañcavokare parinibbantanam asaññasattä 
cavantanam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca 
tesam tattha sankhärakkhandho nirujjhissati, itaresam 
pañcavokarä cavantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc 
uẩn đang diệt nhưng hành uàn sẽ không diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi 
ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc 
uẩn đang điệt và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saqkharakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uän sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Don: Pafcavokäram uppajjantäanam arũpänam 
tesam tattha sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokärä cavantanam 
tesam tatthha sankhäarakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uán và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng 
sắc uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandbo nirujjhati (Sắc uẩn đang 
điệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 
Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uấẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ un và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ un 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
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Uấn 

tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt 
lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mó trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañicavokare parinibbantänam asaññasattä cavantanam 
tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối ngũ uấn và người đang chết trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng hành uẩn sẽ 
không diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát 
na điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokärä 
cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca nirujjhati 
sankhäarakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, 
trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt và hành uẩn cũng sẽ diệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yvattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uán sẽ diệt với người nào trong cỗi 
nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cối mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cối Tịnh cư} mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantanam arũpänam 
tesam tattha sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
hành uẩn sẽ điệt nhưng sắc uẩn không đang điệt với những người 
ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mó và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: pañcavokärä cavantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu 
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đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rupakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha viãñãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn đang điệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phái chăng? 

Đáp: Pañcavokare parinibbantanam asaññasattä 
cavantAanam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca 
tesam tattha viññanakkhandho nirujjhissati, itaresam 
pañcavokärä cavantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati viññãnakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc 
uán đang diệt nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi 
ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc 
uấn đang diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt. ` 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana vattha 
viññänakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokaram uppajjantanam aripanam 
tesam tattha viãññanakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokärã cavantãnam 
tesam tattha viãññapakkhandho ca  nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng 
sắc uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phàn Tích Vé Càu 

Trong câu vẫn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc un đang 
diệt với người nào trong cõi nào} là cầu mỡ. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiL (thi 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỗi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uấn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 22 cõi ngũ uän (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tướng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantanam asaññasattä cavantänam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam  tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cỗi ngũ uẩn và người đang chết trong cối 
Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng thức uẩn sẽ 
không diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cà 2 câu mở và câu hồi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: itaresam pañcavokärä cavantänam tesam tattha 
rủpakkhandho ca nirujjhat viññanakkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc uấn đang 
điệt và thức uẩn cũng sẽ điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha  viãññänakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thúc uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở, 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chất trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào thì sắc uẩn đang 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cối ngũ uẩn. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäaram uppajjantänam arũpänam 
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tesam tattha viññanakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
thức uẩn sẽ điệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người 
ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cỗi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: pañcavokärä cavantänam tesam tattha 
viññanakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thúc uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


aa Kết Thúc Sắc Uấn Gốc #2 


Tho Uan Gig: 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Dän Ngon Song Đối 


ấn xuôi Yassa vyattha  vedanäakkhandho 


nirujjhati, tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì trởng 
uấn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantaănam tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhai no ca tesam tattha 
saññakkhandho nirujjhissati, ïitaresam catuvokärä 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha vedanakkhandho 
ca nirujjhati saññãkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uán đang diệt nhưng tưởng 
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uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uãn ngoài 
người đang viên Och Níp Bàn, trong cối ấy thọ uẩn đang diệt và 
tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññäkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tướng uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uán đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha saññãkkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha vedanakkhandho nirujjhat, catuvokara 
pañcavokārā cavantanam tesam tattha saññãkkhandho ca 
nirujjhissati vedanakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tú uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn không đang 
điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn 
sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho nirujjhati (Thọ uấn 
đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bon sắc 
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nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cối Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hói này là câu hói hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uấn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
{theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uấn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parinibbantanam tesam  tattha vedanakkhandho 
nirujjhati no ca tesam tattha saññäkkhandho nirujjhissati 
(Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, thọ un đang diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt 
với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ diệt trong 


74 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


(di Thích Bô Song Đối 


cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ ẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: itaresam catuvokärä pañcavokärä 
cavantänam tesam tattha vedanäkkhandho ca nirujjhati 
saññãäkkhandho ca nirujjhissati (đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uğn, cỗi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Nip 
Bàn, trong cỗi ấy thọ uẩn đang điệt và tưởng uẩn cũng sẽ điệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãkkhandho nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho mirujjhati (thì thọ un 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uän 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cu). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uấn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uấn đang 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


75 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Uấn Song 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uấn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha saññãkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt 
nhưng thọ un không đang diệt với những người ấy trong cối ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: catuvokãrä pañcavokärä cavantänam 
tesam  tattha  saññãkkhandho ca  nirujjhissati 
vedanakkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang 
chết trong cối tứ uẩn, cối ngũ uẩn, trong cối ấy tưởng uấn sẽ diệt 
và thọ uấn cũng đang điệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn đang điệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhissati, itaresam catuvokära 
pañcavokãrä cavantanam tesam tattha vedanäkkhandho 
ca nirujjhati sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 
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Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt nhưng hành uẩn 
sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt và 
hành uẩn cũng sẽ điệt. 


Vấn — ngược; Yassa vã pana vattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
vedanäkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokaram pañcavokãram uppajjantâänam 
tesam tattha sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho nirujjhat, catuvokärä 
pañcavokara cavantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
nirujjhati, 

Đối với những người dang sanh trong cõi tứ un, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn không đang 
điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uấn, trong cõi ấy hành uẩn 
sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vattha vedanäkkhandho nirujjhati (Tho uẩn 
đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (thi 
hành uđn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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với 4 cài tứ uän, 22 cõi ngũ uän (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm só, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantanam tesam tattha 
vedanäkkhandho nirujjhai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ 
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uẩn đang điệt nhưng hành uán sẽ không diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokãrä pañcavokärä 
cavantänam tesam tattha vedanakkhandho ca nirujjhati 
sanqkhärakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên 
tịch Níp Bàn, trong cõi ấy thọ uën đang điệt và hành uẩn cũng sẽ 
diêt) là câu đáp trong câu vån xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankharakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nirujjhati (thì thọ uấn 
đang điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cối Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
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35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ điệt với người nào trong cỗi nào thì thọ uẩn đang 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha sankhärakkhandho nỉrujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ udn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy hành uẩn sẽ điệt nhưng 
thọ uán không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: catuvokärä pañcavokärä cavantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati vedanäkkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cỗi tứ ën, cõi 
ngũ uẩn, trong cối ấy hành uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Tho Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuô: Yassa yattha  vedanäkkhandho 
nirujjhati, tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 
- Thọ uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhissati, itaresam catuvokära 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha vedanakkhandho 


REI 


ca nirujjhati viññanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uấn đang diệt nhưng thức uän 
sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn đang diệt và thức uän 
cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa và pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
vedanakkhandho nirujjhatīti? 

Hay là thức uẩn sẽ diët với người nào trong cõi nào thi 
thọ uän đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäaram uppajjantänam 
tesam tattha viññãänakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha vedanäakkhandho nirujjhati, catuvokära 
pañcavokära cavantanam tesam tattha viữñänakkhandho 
ca nirujjhissati vedanakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uấn sẽ diệt nhưng thọ uẩn không đang 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
điệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha vedanäkkhandho nirujjhati (Thọ uẩn 
đang điệt với người nào trong cối nào} là cầu mỡ. 
Tassa tattha viññänakkhandho nirujjhissati (thi 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 25 cõi ngũ uän (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 
35 tâm ső, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩấn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantanam tesam tattha 
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vedanakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, cối ngũ uẩn, thọ uấn đang diệt 
nhưng thúc uẩn sẽ không điệt với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: itaresam catuvokärä pañcavokärä cavantãnam 
tesam tattha vedanäkkhandho ca nirujjhati 
viññänakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Nim 
Bàn, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt và thức uẩn cũng sẽ điệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Yassa vã pana yattha  viññänakkhandho 


nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandbo nirujjhati (thì thọ uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
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cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi nào thì thọ uẩn đang 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uän, cõi ngũ uấn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu 
mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, trong cỗi ấy thức uẩn sẽ điệt nhưng 
thọ uẩn không đang diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi tứ uän, cõi ngũ uàn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tính cư) là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: catuvokärä pañcavokärä cavantänam tesam tattha 
viãññänakkhandho ca nirujjhissati vedanäkkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cỗi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và thọ uấn cũng đang diệt) 
là câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 


œ#œø Kết Thúc Thọ Uẩn Gốca2#2 
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Công Udn Gs, 
(Saññakkhandhamnla) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññäkkhandho nirujjhati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujJbissatiti? 

Tưởng uän đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uấn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantaänam tesam tattha saññãkkhandho 
nirujjhati no ca tesam tattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, itaresam catuvokara pañcavokara 
cavantanam tesam tattha saññäkkhandho ca nirujjhati 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt nhưng hành 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt 
và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha saññäkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha sankhãrakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha saññakkhandho nirujjhati, catuvokärä pañcavokara 
cavantanam tesam tattha sankharakkhandho ca 


py ay = 


nirujjhissati saññakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ điệt nhưng tưởng uấn không đang 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ vån, trong cõi ấy hành uẩn 
sẽ diệt và tưởng uẩn cũng đang diệt. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññakkhandho nirujjhati (Tưởng uán 
đang điệt với người nào trong cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha sankhäarakkhandho nirujjhissati (thi 
hành uĝn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt cúa 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn {trừ 5 
cõi Tinh cu). 

Chi phàp cúa càu hài: 4 nguoi phàm, 3 bàc Thánh quà 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uán đang điệt với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ diệt 
với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
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lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). + người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantăinam tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, trong cỗi ấy 
tưởng uẩn đang diệt nhưng hành uển sẽ không diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokärä 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha saññäkkhandho ca 
nirujjhati sankhärakkhandho ca nirujjbissatìi (đối với 
những người dang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người 
đằng viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy tưởng uẩn đang điệt và hành 
uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana yattha sankharakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho nirujjhati (thì tướng 
uẩn đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
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na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 
cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 
cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành un sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì tưởng un đang 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chí pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, trong cối ấy hành uẩn sẽ điệt nhưng 
tưởng uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trù 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: catuvokärä pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha sankhärakkhandho ca nirujjhissati saññãkkhandho 
ca nirujjbati (đối với những người đang chết trong cõi tứ uấn, 
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cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn së điệt và tưởng uấn cũng 
đang diêt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Uần Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho nirujjhati, 


tassa tattha viññänakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uấn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantaänam tesam tattha saññãkkhandho 
nirujjhai no ca tesam tattha viññãnakkhandho 
nirujjhissati, itaresam catuvokärä pañcavokärä 
cavantänam tesam tattha saññäkkhandho ca nirujjhati 
viññãnakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt nhưng thức 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt 
và thức uän cũng sẽ diệt. 


Vấn — ngược: Yassa vã pana vattha 
viñõãnakkhandho nirujjbissati, tassa tattha 


saññãkkhandho nirujjhatiti? 
Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha saññäkkhandho nirujjhati, catuvokärã pañcavokärä 
cavantanam  tesam tattha viãñãnakkhandho ca 


EE) 


nirujjhissati sañãakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uẩn không đang 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 


89 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Uán Song 


đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
điệt và tưởng uẩn cũng đang điệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññakkhandho nirujjhati (Tưởng uán 
đang điệt với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nïirujjhissati (thì 
thức uấn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uán (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn đang diệt với người nào trong cối nào thì thức uẩn sẽ diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uän (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantanam tesam tattha 
saññakkhandho nirujjhati no ca tesan tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
tưởng uẩn đang diệt nhưng thúc uẩn sẽ không diệt với những 
người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokära 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha saññäkkhandho ca 
nirujjhati viññanakkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người đang chết trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt và thúc uẩn 
cũng sẽ điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho nirujjhati (thì tướng 
uẩn đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uän, 26 cõi ngũ uẩấn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cw} mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu béi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi nào thì tưởng uấn đang 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha viãññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññäkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ udn, cõi ngũ udn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ điệt nhưng 
tưởng uẩn không đang điệt với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu béi 
trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: catuvokärä pañcavokärä cavantänam tesam 
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tattha viüñanakkhandho ca nirujjhissati saññakkhandho 
ca nirujjhati (đối với những người dang chết trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng 
đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


cc Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốca2#2 


Hank thản << 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi; Yassa yattha sankhärakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha viãññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Hành uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uán sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhissati itaresam catuvokaräa 
pañcavokära cavantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhati viññänakkhandho ca 
nirujihissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy hành uẩn đang diệt nhưng thức 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy hành uấn đang diệt 
và thức uẩn cũng së diệt. 


Vấn ngược Yassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 


sankhärakkhandho nỉirujjhatiti? 


93 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
ẩn So 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokaram pañcavokaram uppajjantänam 
tesam tattha viãñänakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tatha sankhärakkhandho nirujjhat, catuvokara 
pañcavokara cavantãnam tesam tattha viññänakkhandho 
ca nirujjhissati sankhärakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uän sẽ diệt nhưng hành uẩn không đang 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
điệt và hành uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha sankharakkhandho nirujjhati (Hành 
uán đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññänakkhandho nirujjhissati (thì 
thúc uẩn sẽ diệt với người ấy trong cỗi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
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nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: Hành uẩn 
đang điệt với người nào trong cối nào thì thúc uấn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantinam tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhali no ca tesam tattha 
viññänakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành 
uẩn đang diệt nhưng thức uĝn sẽ không diệt với những người ấy 
trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hôi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokärä pañcavokärä 
cavantanam tesam tattha sankhärakkhandho ca nirujjhati 
viññanakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người đang 
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chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uấn ngoài người đang viên tịch Níp 
Bàn, trong cõi ấy hành uẩn đang diệt và thức uấn cũng sẽ diệt] là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha  viññänakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho nirujjhati (thì hành 
uán đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uän (trừ 5 
cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: A người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cw) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức un sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn đang 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mó trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantănam tesam 
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tattha viññänakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang 
sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong côi ấy thức uấn sẽ diệt 
nhưng hành uán không đang diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: catuvokärã pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca nirujjhissati 
sankhäarakkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ un, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt 
và hành uĝn cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


cc Kết Thúc Hành Uẩn Gốc gozo 


Kết Thúc Phân Người Và Cõi 
Zë E eet 


Kết Thúc Phần Hiện Tại Vị Lai Thuận Tùng 
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Uẩn Sọng 
Phần Hiện Tai Vị Lai Đối Lập 


(Paccuppannãnagatavãrapaccanika) 


Phần Người 


(Puggdlavära) 


Ada (län Ges 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, tassa 
vedanäkkbandho na nirujjhissatiti? 

f Sắc uän không đang diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantanam arũpä cavantänam 
tesam rũpakkhandho na nirujjhat no ca tesam 
vedanäkkhandho na nirujjhissati, arũpe parinibbantänam 
tesam rũpakkhandho ca na nirujjhati vedanakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang diệt nhưng thọ 
uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang diệt và 
thọ uấn cũng sẽ không diệt. 


A 


Vấn — ngược: Yassa và pana vedanakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uấn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Pañcavokäre parinibbantãnam tesam 
vedanakkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
rũpakkhandho na nirujjhati, arupe parinibbantänam 
tesam vedanäkkhandho ca na nirujjbissati rũpakkhandho 
ca na nirujjhati. 
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Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn, thọ uán sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng 
không đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang điệt với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhissati (thì thọ uấn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào thì thọ uán sẽ không điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
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Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là 
` chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam tuppajjantänam arũpä 
cavantanam tesam rũpakkhandho na nirujjhati no ca 
tesam vedanäkkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cối Vô 
sắc, sắc uẩn không đang diệt nhưng thọ uẩn sẽ diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
arũpe parinibbantanam tesam rũủpakkhandho ca na 
nirujjhati vedanäkkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, sắc uẩn 
không đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana vedanakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thọ uấn sẽ không điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang điệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ không điệt với người nào thì sắc uẩn không đang diệt 
với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokãre 
parinibbantãnam tesam veđdanakkhandho na nirujjhissati 
no ca tesam rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không 
diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: arũpe 
parinibbantanam tesam vedanakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang viên tịch Nim Bàn trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không 
diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uën Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, tassa 
saãññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uấn không đang diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantänam arũpä cavantänam 
tesam rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
saññãkkhandho na nirujjhissati, arũpe parinibbantaänam 
tesam rũpakkhandho ca na nirujjhati saññ3kkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, sắc uän không đang diệt nhưng 
tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn đối với những người 
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đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang diệt 
và tưởng uän cũng sẽ không diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Pañcavokäare parinibbantanam  tesam 
saññäkkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
rùpakkhandho na nirujjhati, arüpe parinibbantänam 
tesam saññãkkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cỗi 
ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ không điệt và sắc uẩn cũng 
không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Væ Câu 


ER 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho na nirujjhissati (thì trởng uẩn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở. 


102 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ Gi sả, ] P 1 Se D õi 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt với người nào thì tưởng uđn sẽ không diêt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là 
chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantänam aripä 
cavantäanam tesam rũpakkhandho na nirujjhati no ca 
tesam saññäkkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô sắc, sắc 
uấn không đang diệt nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Nim Bàn 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpe 
parinibbantänam tesam rũpakkhandho ca na nirujjhati 
saññãkkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang điệt 
và tưởng uẩn cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantänam tesam saññãkkhandho na nirujjhissati 
no ca tesam rũpakkhandho na nirujjbati (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là 
chỉ pháp của cá 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpe 
parinibbantanam  tesam saññäkkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ 
không diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 
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ldi Thí ô Song Đối 
3- Sắc Uẩn Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, tassa 
sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantänam arũpä cavantänam 
tesam rùũpakkhandho na nirujjhat no ca tesam 
sankhärakkhandho na nirujjhissati, arũpe 
parinibbantanam tesam rũpakkhandho ca na nirujjbati 
sankhäarakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang diệt nhưng hành 
uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, sắc uấn không đang diệt và 
hành uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhäarakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uän 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Pañcavokare parinibbantanam tesam 
sankhäarakkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
rũpakkhandho na nirujjhati arũpe parinibbantänam 
tesam sankharakkhandho ca na  nirujjhissati 
rũpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn, hành uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng 
không đang diệt. 
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Uẩn Song 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào thì hành uán sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quá hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantänam aripä 
cavantanam tesam rũpakkhandho na nirujjhati no ca 
tesam sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong 31 côi và người đang chết trong cõi Vô 
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sắc, sắc uẩn không đang diệt nhưng hành uẩn sẽ điệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aripe parinibbantanam tesam rũpakkhandho ca na 
nirujjhati sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Nü Bàn trong cói Vô sắc, sắc uẩn 
không đang diệt và hành uấn cũng sẽ không diêt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 
| Yassa và pana sankharakkhandho na nirujjhissati 

(Hay là hành uẩn sẽ không điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không đang 
diệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantänam tesam sankhäarakkhandho na 
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nirujjhissati no ca tesam rũpakkhandho na nirujjhati (Đối 
với những người đang viên tịch Nim Bàn trong cõi ngũ un, hành 
uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở 
là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpe 
parinibbantanam tesam sankhärakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Vô sắc, hành uẩn sẽ không 
diệt và sắc uấn cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


4- Sắc Dën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, tassa 


viãñänakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào thì thức uẩn sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

_ Đáp: Sabbesam uppajjantanam arùpä cavantänam 
tesan rũpakkhandho na nirujjhat no ca tesam 
viññãnakkhandho na nirujjhissati, arüpe 
parinibbantanam tesam rüpakkhandho ca na nirujjhati 
viññanakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang diệt nhưng thức 
uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang diệt và 
thức uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana viññãnakkhandho na 
nỉirujjhissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uấn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 
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Don Pañcavokare parinibbantänam  tesam 
viññänakkhandho na nirujjhissai no ca tesam 
rũpakkhandho na nirujjhati arũpe parinibbantänam 
tesam viññanakkhandho ca na nirujjhissati ripakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn, thức uẩn sẽ không dër nhưng sắc uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng 
không đang diệt. l 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩấn không 
đang điệt với người nào) là câu mó. 

Tassa viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uẩn sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: A người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào thì thức uấn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantanam arũpä 
cavantänam tesam rũpakkhandho na nirujjhati no ca 
tesam viññaãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô 
sắc, sắc uẩn không đang diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
arũpe parinibbantänam tesam rũpakkhandho ca na 
nirujjhati viññãnakkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, sắc uẩn 
không đang diệt và thức uấn cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana viññãnakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uđn không 
đang diệt với người ấy) là câu béi, 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 


Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantänam tesam viññänakkhandho na nirujjhissati 
no ca tesam rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cỗi ngũ uẩn, thúc uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpe 
parinibbantinam tesam viññänakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Vô sắc, thức uẩn sẽ không 
diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


c?œ Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc 82#2 
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Tho Uan Cốc 
(Vedanākkhandhamūla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Van xuôi: Yassa vedanakkhandho na nirujjhati, tassa 
saññäkkhandho na nirujjhissatiti? 


Uấn So 


Thọ uẩn không đang điệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt” (nirujjhissati). - 

Vấn _ ngược: Yassa vã pana saññakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uän 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt” (nirujjhati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho na nirujjhati (Thọ uẩn không 
đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho na nirujjhissati (thì tưởng uấn 
sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Thọ uấn 
không đang diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bon 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu 
mở, cho dù thọ uẩn không đang diệt nhưng tưởng uấn sẽ diệt. 


Trong câu vẫn ngược: 

Yassa va pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở, 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhati (thì thọ uấn 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cối tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tướng uẩn 
sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩấn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù tưởng uấn sẽ không 
diệt nhưng thọ uấn đang diệt. 


2- Tho Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho na nirujjhati, tassa 
sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uán không đang diệt với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 
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Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandbo na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không điệt với người nào thì thọ uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: f 

Yassa vedanakkhandho na nirujjhati (Tho uán không 
đang diĝt với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa sankhãrakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Thọ uấn 
không đang diệt với người nào thì hành uán sẽ không diêt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu 
mở, cho dù thọ uẩn không đang diệt nhưng hành uẩn sẽ diệt. 
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Trong câu vấn ngược; 

Yassa vā pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa vedanakkhandho na nirujjhati (thì thọ uẩn 
không đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành uẩn 
sẽ không diệt với người nào thì thọ uấn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở, cho dù hành uán sẽ không 
điệt nhưng thọ uẩn đang diệt. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho na nirujjhati, tassa 
viãñãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!" (nirujjhissati). 

Vấn ` ngược: Yassa va pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uán 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandbo na nirujjhati (Thọ uán không 
đang điệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa viãñänakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uiấn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quà hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu 
mở, cho dù thọ uấn không đang diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt. 

Trong câu vẫn ngược: 

Yassa và pana viññänakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không điệt với người nào) là câu mớ. 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhati (thì thọ uẩn 
không đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 


116 
Muc Luc 


https://hotriphapbao.com/ : 
Gidi Thích Bộ Đối 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thúc uĝn 
sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn không đang điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
` viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uàn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chí pháp của câu mở, cho dù thức uẩn sẽ không 
điệt nhưng thọ uẩn đang diệt. 


œ Kết Thúc Thọ Uẩn Gốcsos2 


C7uóng "Man CZ 
(Saññakkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yassa saññũãkkhandho na nirujjhati, 
tassa sankhäarakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn không đang diệt với người nào thì hành uan 
sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhäarakkhandbho na 


nirujjhissati, tassa sañãñäkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Dang diệt!” (nirujjhati). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Yassa saññäkkhandho na nirujjhati (Tưởng uẩn 
không đang diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nỉirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang diệt với người nào thì hành uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu 
mở, cho dù tướng uẩn không đang diệt nhưng hành uẩn sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa và pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 


Tassa saññãkkhandho na nirujjhati (thì tướng un 
không đang điệt với người ấy) là cầu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành uấn 
sẽ không diệt với người nào thì tưởng uẩn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Dang 
diêt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù hành uấn sẽ không 
điệt nhưng tưởng uẩn đang diệt. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yassa saññakkhandho na nirujjhati, 
tassa viññänakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uän không đang diệt với người nào thì thức uấn 
sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa saññakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uän sẽ không diệt với người nào thì tưởng 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa saññãkkhandho na nirujjhati (Tưởng uẩn 
không đang diệt với người nào) là câu mỡ. 
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Tassa viññãnakkhandho na nirujjhissatl (thì thức 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang diệt với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Së diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na điệt của 
bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu 
mở, cho dù tưởng uẩn không đang diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññänakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức un sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhati (thì tướng uấn 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức uẩn 
sẽ không điệt với người nào thì tưởng uấn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
der" là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bới vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở, cho dù thức uẩn sẽ không 
diệt nhưng tưởng uẩn đang diệt, 


a Kết Thúc Tưởng Uấn Gốc#2#2 
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Uẩn Song — 


Hanh tản Cốc 
(Sankhärakkhandhamula) 
1- Hành Uấn Gốc Thúc Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa sankhäarakkhandho na nïirujjhati, 
tassa viãñaãnakkhandho na nirujjhissatiti? 
Hành uẩn không đang diệt với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Sẽ diệt” (nirujjhissati). ` 
Vấn — ngược: Yassa vã pana viññanakkhandho na 
nirujjhissati, tassa sankhärakkhandho na nirujjhatiti? 
Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì hành uẩn 
không đang diệt với người ấy phái chăng? 
Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankharakkhandho na nirujjhati (Hành uẩn 
không đang diệt với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. - 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hồi này là câu tiền vấn, vẫn rằng: Hành uẩn 
không đang diệt với người nào thì thúc uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na 
sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu 
mé, cho dù hành uẩn không đang diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt. 


A 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññänakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không điệt với người nào) là câu mô. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhati (thì hành uẩn 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi là câu tiền vấn, vấn răng: Hay là thức uẩn 
sẽ không điệt với người nào thì hành uẩn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
điệt!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù thức uẩn sẽ không 
điệt nhưng hành uẫn đang diệt. 


ac Kết Thúc Hành Uẩn Gốc ` 


Kết Thúc Phân Người 
ez k ech 
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Uấn Song 


Phần Cõi 


(0kasavara) 


các (ẩn Cốc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi Yattha rũpakkhandho na nirujjhati, 
tattha vedanakkhandhbho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thọ uán sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

páp: “Sẽ diệu” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!" (nirujjhati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha vedanakkhandho na nirujjhissati (thì thọ uấn 
sẽ không điệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uấn 
không đang diệt trong cõi nào thì thọ uấn sẽ không diệt trong cõi 
ấy phải chăng? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uän là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn không 
đang diệt nhưng thọ uấn sẽ diệt, 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ không điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt trong 
cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Dang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù thọ uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt. 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn ` xuôi Yattha rũpakkhandho na nirujjhati, 


REI 


tattha saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: “Đang diệt!" (nirujjhati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang điệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha saññäkkhandho na nirujjhissati (thì tướng 
uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy} là câu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn, 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uán không 
đang diệt nhưng tưởng uẩn sẽ điệt. 


Trong câu vẫn ngược: 

Yattha vā pana saññakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ không điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì sắc uấn không đang diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Dang 
diệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
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sanh lên của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù tưởng uẩn 
sẽ không diệt nhưng sắc uän đang diệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uğn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhati, 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uán không đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha và pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uán 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang điệt!” (nirujjhati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang điệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không điệt trong cối ấy) là câu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩấn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt trong cối nào thì hành uán sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng? ' 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn không 
đang diệt nhưng hành uẩn sẽ diệt. 
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Trong câu vấn ngược: 

Yattha và pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rĩũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
điệt/” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù hành uän 
sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Dän Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yattha rupakkhandho na nirujjhati, 


tattha viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ điệt!” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandbo na nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uän 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt” (nirujjhati). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt trong cõi nào} là cầu mở. 

Tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uẩn sẽ không diệt trong cối ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt trong cõi nào thì thúc uẩn sẽ không điệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn không 
đang diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana viññãnakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uấn sẽ không diệt trong cõi nào) là cầu mó. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uấn không 
đang diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang điệt trong 
cõi ấy phải chăng? f 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Dang 
điệt!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên của sắc uän là chỉ pháp của câu mó, cho dù thức uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt, 
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Tho Ugn <ë 
(Vedanakkhandhamüla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tướng Uán Ngon Song Đối 
` Vấn xuôi Yattha vedanäkkhandho na nirujjhati, 


EE 


tattha saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang diệt trong cõi nào thì tưởng uän sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Don: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana saññäkkhandđho na 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vẫn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?;, Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì thọ uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
tưởng un cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng không đang 
diệt. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho na nirujjhati, 
tattha sankhãrakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt trong cối nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì thọ uẩn không đang điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi! là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tướng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng không đang diệt. 


2. Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho na nirujjhati, 
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tattha viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 
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Thọ uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uán sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang diêt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang điệt trong cõi nào thì thúc uẩn sẽ không diệt trong 
cỗi ấy phái chăng?, Hay là thúc uán sẽ không diệt trong cõi nào 
thì thọ uấn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng không đang diệt. 


œ#œø Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc 282 
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Tung Uan Göze 
(Saññakkhandhamüala) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uán Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha saññãkkhandho na nirujjhati, tattha 
sankhärakkhandho na nirujjlissatiti? 

Tưởng uän không đang diệt trong cõi nào thì hành uán 
sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha và pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tattha saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
hành uán cüng sẽ không diệt hay tướng uẩn cũng không đang 
diệt. 
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2- Tưởng Uán Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 
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Vấn xuôi: Yattha saññäkkhandho na nirujjhati, tattha 
viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha và pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha saññäkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uán sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng 
uän không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
không đang điệt trong cõi nào thì thức uán sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay tưởng uẩn cũng không đang 
diệt, - 


ax Kết Thúc Tưởng Uấn Gëc sen 
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làn "ën Cốc 
(Sankharakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uën Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha sankhärakkhandho na nirujjhati, 
tattha viññãnakkhandho na niru]jjhissatiti? 
Hành uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Vấn — ngược: Yattha vã pana viãñänakkhandho na 
nirujjhissati, tattha sankhärakkhandho na nirujjhatiti? 
Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


A 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 
Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang diệt trong cối nào thì thức uẩn sẽ không diệt trong 
cối ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì hành uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay hành uấn cũng không đang 
diệt. 

Gece Kết Thúc Hành Uẩn Gốc2so 
Kết Thúc Phân Cõi 
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Phần Người Và Cõi 
(Puggalokäsavara) 


Sáo län Gas 
(Rupakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vattha rũpakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäram uppajjantänam arũpänam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjbati no ca tesam 
tatha vedanakkhandho na nirujjhissat,  ardpe 
parinibbantänam asaññasattam uppajjantanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati vedanäkkhandho ca 
na nỉirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt 
nhưng thọ uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không 
đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha vedanäkkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokäre parinibbantänam asañõasattä 
cavantäinam tesan tattha vedanakkhandho na 
nirujjhissat no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhat,  arūpe parinibbantanam  asaññasattam 
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uppajjantanam tesam tattha vedanäkkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati. 


Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ 
uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy 
trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uấn cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjhissati (thi 
thọ uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu Mục đang 
.. sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 
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Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt với người nào trong cối nào thì thọ uán sẽ không 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: PaBcavokäram uppajjantäinam arũpänam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha vedanakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, 
trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt nhưng thọ uấn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La 
Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách 
trực tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
. sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 
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là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpe 
parinibbantanam asaññasattam uppajjantănam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati vedanakkhandho ca 
na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha vedanakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uấn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
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ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uấn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 22 cõi ngũ un (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokãare parinibbantănam asaññasattä cavantãnam 
tesam tattha vedanäkkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những người 
đang viên tịch Nim Bàn trong cõi ngũ uấn và người đang chết 
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trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không điệt nhưng sắc 
uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: arupe parinibbantänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha vedanäakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc và người đang 
sanh trong cối Vô tưởng, trong côi ấy thọ uën sẽ không diệt và 
sắc uĝn cũng không đang diệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối ` 


Vấn xuôi Yassa vyattha rũpakkhandho na 


nirujjhati, tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uän không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng un sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokaram uppajjantanam arũpanam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tatha saññãkkhandho na nirujjhissat, arũpe 
parinibbantãänam asaññasattam uppajjantänam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nỉirujjhati saññakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uán không đang diệt 
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nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không 
đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn __ ngược: Yassa vã pana yattha saññakkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho na nỉirujjhatiti? 

Hay là twng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokare parinibbantanam asaññasattä 
cavantänam tesam tattha saññãkkhandho na nirujjhissati 
no ca tesam tattha rũpahkkhandho na nirujjhati, arũpe 
parinibbantanam asaññasattam uppajjantanam tesam 
tattha saññãkkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không 
đang diệt. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho ma nirujjhati (Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññäkkhandho na nirujjhissati (thi 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cỗi ngũ uẩn, gẹi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng udn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quá hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của 
câu mó trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
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thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantanam arũpänam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha saññãkkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang diệt nhưng tưởng uẩn sẽ diêt với 
những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La 
Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách 
trực tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng 
quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpe 
parinibbantanam asañiñasattam uppajjantänam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati saññãkkhandho ca 
na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy sắc uấn không đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhissati (Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn 
không đang điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 22 cõi ngũ uän (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokare parinibbantänam asaññasattã cavantänam 
tesam tattha saññäkkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn và người đang chết 
trong cõi Vô tướng, trong cối ấy tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng 
sắc uẩn đang diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô 
sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 
cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm 
tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: arũpe parinibbantanam asaññasattam 
ưppajjantanam tesam tattha saññakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc và người đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt và 
sắc uấn cũng không đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (ải 
ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


e D 


Vấn xuôi Yassa vyattha rüpakkhandho na 
nirujjhati, tassa tatha saņkhārakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañicavokäram tuppajjantanam arũpänam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tatha sankhärakkhandho na nirujjhissati arũpe 
parinibbantanam asaññasattam uppajjantänam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati sankhärakkhandho 
ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt 
nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không 
đang diệt và hành uấn cũng sẽ không diệt, 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho na nirujjhissati, tassa tattha 
rüpakkhandho na nirujjhatīti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokäre parinibbantãänam asaññasattä 
cavantanam tesam tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhati, arũpe parinibbantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha sankhärakkhandho ca na 
nirujihissati rũpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối 
ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
hành uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những 
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người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy hành uấn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không đang 
diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uán sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhàn đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
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ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt với người nào trong cỗi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantänam arüpanam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, 
trong cõi ấy sắc uẩn không đang điệt nhưng hành uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La 
Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách 
trực tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng 
quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 
là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpe 
parinibbantänam asaññasattam uppajjantänam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati sankharakkhandho 
ca na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
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trong cõi Vô sắc và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và hành uẩn cũng sẽ không điệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha sankhäarakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uấn sẽ không điệt với người nào 
trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 
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Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quà hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uán 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uän, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở 
trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokäre parinibbantänam asaññasattãä cavantanam 
tesam tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam tattha rupakkhandho na nirujjhati (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cỗi ngũ uấn và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uấn sẽ không dër 
nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc 
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Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm 
tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát 
na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: arũpe parinibbantänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha sankhärakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc và người đang 
sanh trong cối Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt và 
sắc uẩn cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vận xuôi Yassa vyattha rũpakkhandho na 


nirujjhati, tassa tattha viññänakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Sắc uấn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uán sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokaram uppajjantanamn aripäanam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tatha viãññãnakkhandho na nirujjhissati, arūpe 
parinibbantãänam asaññasattam uppajjantanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati viññãnakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt 
nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc và 
người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không 
đang diệt và thức uẩn cũng sẽ không diệt. 
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Vấn ngược: Yassa va pana yattha viññanakkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokäare parinibbantãnam asaññasattä 
cavantanam  tesam tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissat no ca tesam tattha rupakkhandho na 
nirujjhat, arũpe parinibbantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thức uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những 
người ấy trong cối ấy; còn đối với những người đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không đang 
diệt. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññänakkhandho na nirujjhissati (thì 
thúc uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
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và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. i 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tứ Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tướng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì thúc uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của 
câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantäanam arũpãnam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
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người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, 
trong cõi ấy sắc uấn không đang diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La 
Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách 
trực tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm 
sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpe 
parinibbantänam asaññasattam uppajjantanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati viññãnakkhandho ca 
na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và thức uẩn cũng sẽ không diệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññãpakkhandho na 
nirujjbissati (Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong 
cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
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nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cối mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 
30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 

` thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
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cõi ngũ uấn và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Pañcavokare parinibbantänam asaññasattä cavantanam 
tesam tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt 
nhưng sắc uẩn đang điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm 
tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 
Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu 
tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: arũpe parinibbantänam asaññasattam 
uppajjantäanam tesam tattha viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang viên tịch Mim Bàn trong cối Vô sắc và người đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt và 
sắc uiẩn cũng không đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đì 
ngay). 


R Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc sie? 
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Uan Song 


Tho Uin đø, 
(Vedanākkhandhamūla} 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa vyattha vedanäkkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhissatIti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha saññãkkhandho na nirujjhissati, asaññasattänam 
tesam tattha vedanäkkhandho ca na nirujjhati 
saññãkkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uän không đang diệt nhưng tưởng uẩn sẽ 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
ở trong cõi Vô tướng, trong cõi ấy thọ uán không đang điệt và 
tướng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uän không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha saññãkkhandho 
na nirujjbissati no ca tesam tattha vedanakkhandho na 
nirujjhati, asaññasattänam tesam tattha saññãkkhandho 
ca na nirujjhissati vedanakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng 
thọ uán đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi Vô tướng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ 
không diệt và thọ uẩn cũng không đang diệt. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha vedanakkhandho na nirujjhati (Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha sañiñãkkhandho na nirujjhissati (thì 
tưởng uán sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uấn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uđn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokãram uppajjantầnam tesam 
tattha vedanäkkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhissati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy thọ uẩn không 
đang điệt nhưng tưởng uiẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam tattha 
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vedanakkhandho ca na nirujjhati saññãkkhandho ca na 
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nirujjhissati (đối với những người ở trong cỗi Vô tưởng, trong 
cõi ấy thọ uẩn không đang điệt và tưởng uấn cũng sẽ không diệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññäkkhandho na 
nirujjhissati (Hay là tưởng uấn sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjhati (thì thọ 
uiẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tú tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì thọ uấn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
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cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantanam tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
viên tịch Nim Bàn trong cỗi tứ uẩn, cỗi ngũ uán, trong cõi ấy 
tưởng uán sẽ không diệt nhưng thọ uấn đang diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam 
tesam tattha saññaäakkhandho ca na nỉirujjhissati 
vedanäkkhandho ca na nirujjhati (đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không điệt và thọ 
uẩn cũng không đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha vedanakkhandho na 
nirujjhali, tassa tattha sankharakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram paBõcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhati nơ ca tesam 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati, 
asaññasattãnam tesam tattha vedanäkkhandho ca na 
nirujjhati sankharakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uấn không đang diệt nhưng hành uẩn sẽ 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
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ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uấn không đang diệt và 
hành uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhäarakkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là hành uän sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uãn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhati, asaññasattanam tesam 
tatha sankharakkhandho ca na  nirujjhissati 
vedanäkkhandho ca na nirujjhati. 


Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uấn sẽ không diệt nhưng thọ 
un đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ 
không diệt và thọ uấn cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

TẾ âu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho na nirujjhati (Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uấn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uán 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng, 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diêt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha vedanakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang sanh trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy thọ uẩn 
không đang điệt nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattanam tesam 
tattha vedanaäkkhandho ca na nirujjhati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt và 
hành uấn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha sankhärakkhandho na 
nirujjbissati (Hay là hành uấn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhati (thì thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 


163 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 

Uấn Song 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm só, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). A người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng Parinibbantäinam tesam tattha 
sankharakkhandho na nỉirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành 
uẩn sẽ không diệt nhưng thọ uẩn đang diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam 
tatha sankharakkhandho ca na  nirujjhissati 
vedanäkkhandho ca na nirujjhati (đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không điệt và thọ 
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uấn cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanăikkhandho na 
nirujjhati, tassa  tattha viññänakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha vedanäakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha viññanakkhandho na nirujjhissati, asaññasattänam 
tesan tattha vedanakkhandho ca na nirujjhati 
viññänakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uấn, trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt nhưng thức uẩn sẽ 
điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt và 
thức uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là thức uän sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uän không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Parinibbantãnam tesam tattha 
viññanakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhati, asaññasattãnam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca na nirujjhissati 
vedanakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng thọ 
uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
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những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
không diệt và thọ uẩn cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Yassa yattha vedanakkhandho na nirujjhati (Thọ uấn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào trong cỗi nào thì thúc uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uấn là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha vedanakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
viãñãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn 
không đang diệt nhưng thức uấn sẽ diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú 
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nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam 
tattha vedanakkhandho ca na nirujjhati viãññãnakkhandho 
ca na nirujjhissati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt và thức uẩn cũng sẽ không 
điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Yassa vã pana yattha viññänakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uấn sẽ không diệt với người nào trong 
cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäakkhandho na nirujjhati (thì thọ 
uán không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hói. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uän, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uän (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cỗi nào thì thọ uẩn 
không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

| Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán dang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
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lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantäanamn tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy thức 
uẩn sẽ không diệt nhưng thọ uẩn đang diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hồi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam 
tattha viãñõãnakkhandho ca na nirujjhissati 
vedanäkkhandho ca na nirujjhati (đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt và thọ 
uán cũng không đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ Kết Thúc Thọ Uấn Gốc 22 


Juőng Un Gde 
(Saññãkkhandhamnila) 
1- . Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối ` 


Vấn xuôi; Yassa yattha saññäkkhandho na nirujjhati, 
tassa tattha sankhArakkhandho na nirujjhissatiti? 


Tướng uẩn không đang diệt với người nào trong cối nào 
thì hành uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Catuvokäram pañcavokaram uppajjantänam 
tesam tattha saññãäkkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha sankharakkhandho na nirujjhissati, 
asaññasattanam tesam tattha saññãkkhandho ca na 
nirujjhati sankhärakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ. 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt nhưng hành uán 
sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uän không đang 
diệt và hành uẩn cũng sẽ không diệt. l 

Vấn ngược: Yassa va pana yattha sankhärakkhandho 
na nirujjhissati, tassa tatthha saññakkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
sankhäarakkhandho na nỉirujjhissati no ca tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhati, asaññasattanam tesam 
tatha sankhärakkhandho ca na ` nirujjhissati 
saññäkkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uän sẽ không diệt nhưng 
tưởng uán đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ 
không diệt và tưởng uän cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Yassa yattha saññãkkhandho na nirujjhati (Tưởng 
uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào) là cầu mó. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ tẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô tướng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uán không đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành uấn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uän, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram tIppajjantänam tesam 
tattha saññäkkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn không đang 
điệt nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chí pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam tattha 
saññakkhandho ca na nirujjhati sankhãrakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt và hành uẩn cũng sẽ không 
diêt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankharakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uấn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 
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Tassa tattha saññäkkhandho na nirujjhati (thì tưởng 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng, 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì tưởng 
uẩn không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng Parinibbantäinam tesam tattha 
sankhãarakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjbati (Đối với những người đang viên 
tịch Nim Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy hành uẩn 
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sẽ không diệt nhưng tưởng uẩn đang diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam 
tatha sankhärakkhandho ca na  nirujjhissati 
saññakkhandho ca na nirujjhati (đối với những người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt và tưởng uẩn 
cũng không đang diệt với những người ấy) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Uần Gốc Thức Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha saññäkkhandho na nirujjhati, 


m x = 


tassa tattha viññánakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tướng uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantănam 
tesam tattha saññãkkhandho na nỉirujjhati no ca tesam 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati, asaññasattanam 
tesam tattha saññakkhandho ca na  nirujjhati 
viññänakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uän, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt nhưng thức uẩn sẽ 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt 
và thức uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vận ngược: Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
na nirujjhissal, tassa tattha saññäkkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 
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Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
viãñänakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññakkhandho na nirujjhati, asaññasattäanam tesam 
tattha viññänakkhandho ca na nirujjhissati 
saññãkkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uän sẽ không diệt nhưng 
tưởng uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người ở trong cõi Vô tướng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
không điệt và tưởng uẩn cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho na nirujjhati (Tưởng 
uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viễñãänakkhandho na nirujjhissati (thi 
thúc uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi, 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu 
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mở trong vë trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantãnam tesam 
tattha saññäkkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang sanh trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy tưởng uẩn 
không đang diệt nhưng thúc uán sẽ điệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattãnam tesam 
tattha saññãkkhandho ca na nirujjhati viãññãänakkhandho 
ca na nirujjhissati (đối với những người ở trong cối Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt và thức uấn cũng sẽ 
không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trọng câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viõñänakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uấn sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhati (thì tướng 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Mim 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ un (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 


174 
Mục Lục 


eler ee Thi h Bô S Dói 


Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantäinam tesam tattha 
viñãñänakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang viên 
tịch Nim Bàn trong cõi tứ un, cối ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn 
sẽ không diệt nhưng tưởng uẩn đang diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca na nirujjhissati 
saññäkkhandho ca na nirujjhati (đổi với những người ở trong 
cõi Vô tưởng, thức uẩn sẽ không diệt và tưởng uấn cũng không 
đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Tưởng Un GCW 
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(Sankhäarakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi Yassa yattha sankharakkhandho na 
nỉirujjhati, tassa  tattha  viññãnakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Hành uẩn không đang diệt với người nào trong cỗi nào 
thì thức un sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokaram pañcavokäaram uppajjantănam 
tesam tattha sankharakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati, asaññasattãänam 
tesam tattha sankharakkhandho ca na nirujjhati 
viññãnakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành un không đang điệt nhưng thức uẩn sẽ 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không đang điệt và 
thức uấn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viãññãänakkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhati, asaññasattãnam tesam 
tattha viññänakkhandho ca na nirujjhissati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức un sẽ không diệt nhưng 
hành uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
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những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
không điệt và hành uän cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha sankhärakkhandho na nirujjhati (Hành 
uẩn không đang diệt với người nào trong cối nào} là câu mở. 

Tassa tattha viññãänakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uĝn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uän, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chất trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì thúc uẩấn sẽ 
không điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokãram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
viãñänakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn 
không đang diệt nhưng thức uấn sẽ diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
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nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam 
tattha sankhäarakkhandho ca na nirujjhati 
viññãnakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người ở 
trong cối Vô tướng, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt và 
thức uán cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thúc u@n sẽ không diệt với người nào trong 
cối nào) là câu mở. f 

Tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhati (thì 
hành uẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
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đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát nạ diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 
cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng Parinibbantinam tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uñan, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức 
uẩn sẽ không diệt nhưng hành uẩn đang diệt với những người ấy 
trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp 


của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam 
tesam tattha viãñänakkhandho ca na nirujjhissati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhati (đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uán sẽ không diệt và hành 
uán cũng không đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


aa Kết Thúc Hành Uấn Góc sen 
Kết Thúc Phân Người Và Cat 
E s&s& 


Kết Thúc Phần Hiện Tgi Vị Lai Đối Lập 
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Phần Quá Khứ Vị Lai Thuận Tùng 


(Atitinũgataväraanuloma) 


Phần Người 
(Puggalavara) 
Ae Uan Cốc 
(Rũpakkhandhamnia) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhittha, tassa 
vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam rũpakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam vedanakkhandho nirujjhissati, 


itaresam tesamn rũpakkhandho ca nirujjhittha 
vedanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt nhưng thọ uán sẽ không diệt 
với những người ấy; còn đối với những người ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn thì sắc uẩn từng điệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược Yassa vā pana vedanäkkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjhitthãti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng diệt 
với người nào) là câu mở. 
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Tassa vedanakkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
_ diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
từng điệt với người nào thì thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam rũpakkhandho nirujjhitha no ca tesam 
vedanäkkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc un từng diệt 
nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam tesam 
rùpakkhandho ca nirujjhittha vedanäakkhandho ca 
nirujjhissati (Đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Nim Bàn thì sắc uấn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
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Yassa vã pana vedanäakkhandho nirujjhissati (Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn từng 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là cht pháp của câu mở thì 
sắc uẩn cũng từng diệt. 


2- Sắc Dën Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhittha, tassa 
saññäkkhandho nirujjhissatIti? 

Sắc uấn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Don: Parinibbantäinam tesam rũpakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam saññãkkhandho nirujjhissati, 
itaresam  tesam rũpakkhandho ca  nỉirujjhittha 


EE) 


saññäkkhandho ca nirujjhissati. 
Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
EN EP EN EN x g ` : A 2 EN EN A 
uân, cõi ngũ uån, sắc uấn từng diệt nhưng tưởng uân sẽ không 
điệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng 
sẽ diệt. 
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Vấn ngược Yassa vā pana saññãkkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjhitthäti? 
Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trọng câu vẫn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uán từng điệt 
với người nào) là cầu mở. 

Tassa saññakkhandho nirujjhissati (thì tướng uấn sẽ 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt với người nào thì tưởng udn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam rũupakkhandho nirujjhitha no ca tesam 
saññäkkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt 
nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
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Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam tesam 
rũpakkhandho ca nirujjhitha saññäkkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Nim Bàn thì sắc uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


A y. 


rong câu v gç: 

Yassa và pana saññakkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uĝn sẽ diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn từng 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
u@n sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở thì 
sắc uẩn cũng từng diệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhittha, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đáp: Parinibbantanam tesam rũpakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam sankhärakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesam rũpakkhandho ca  nirujjhittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt nhưng hành uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uẩn từng diệt và hành uẩn cũng 
sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng diệt 
với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho nirujjhissati (thì hành un 
sẽ diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sớ, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sốc uẩn 
từng diệt với người nào thì hành uấn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantănam 
tesam rũpakkhandho nirujjhttha no ca tesam 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt 
nhưng hành uán sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà hữu học dang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam tesam 
rùpakkhandho ca nirujjhitha sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn thì sắc uẩn từng diệt và hành uẩn cũng sẽ diệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong cậu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn từng 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
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trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở thì 
sắc uẩn cũng từng diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhittha, tassa 
viññänakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uấn từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Don: Parinibbantanam tesam rũpakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam viññänakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesam rũpakkhandho ca  nirujjhittha 


EE 


viññanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt nhưng thức uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uẩn từng diệt và thức uẩn cũng 
sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng diệt 
với người nào) là câu mở. 


EE) 


Tassa viãñänakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 


M đểiu C 
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Chi pháp của cầu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam rũpakkhandho nirujjhitha no ca tesam 
viññãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt 
nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam tesam 
rũủpakkhandho ca nirujjhitha viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati (Đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn thì sắc uẩn từng diệt và thúc uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 


= x = 


Yassa và pana viññanakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mó. 
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Tassa rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uấn từng 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ điệt với người nào thì sắc uấn từng điệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
sắc uán cũng từng diệt. 


RQR Kết Thúc Sắc Un Gốc o2 
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1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uën Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa vedanäkkhandho nirujjhittha, 


~ 9 = 


tassa saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn từng điệt với người nào thì tướng uän sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam vedanäkkhandho 
nirujjhittha no ca tesam saññäkkhandho nirujjhissati, 
iaresam tesam vedanakkhandho ca nïirujjhittha 
saññãkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng điệt nhưng tưởng uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn từng diệt và tưởng uãn cũng sẽ 
diệt. 

Vấn ngược, Yassa vã pana saññäkkbandho 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uän sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 


H 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trọng câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäakkhandho nirujjhittha (Thọ uẩấn từng 
diệt với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa saññäkkhandho nirujjhissati (thì trưởng uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cối (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng điệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam vedanäakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
saññãkkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang viên 
tịch Nim bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uấn, thọ uẩn từng diệt 
nhưng tưởng uẩn sẽ không diêt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam tesam 
vedanakkhandho ca nirujjihitha saññäkkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn, thọ uấn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt với những 
người ấy) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana saññäkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nirujjhittha (thì thọ uấn từng 
điệt với người ấy) là câu hôi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là trởng 
uán sẽ điệt với người nào thì thọ uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở thì 
thọ uẩn cũng từng diệt, 

2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vẫn ` xuôi: Yassa vedanakkhandho nirujjhittha, 
tassa sankharakkhandho nirưjjhissatiti? 

Thọ uẩn từng điệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam vedanäkkhandho 
nirujjhittha no ca tesam sankhärakkhandho nỉrnjjhissati, 
itaresam tesam vedanäkkhandho ca  nỉirujjhittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt nhưng hành uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn từng diệt và hành uẩn cũng sẽ 
diệt. 

Vấn — ngược: Yassa và pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uán từng 
điệt với người ấy phải chăng? 


H 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


192 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ Gi i i Th Í 2 h Bộ S Đối 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho nirujjhittha (Thọ uẩn từng 
điệt với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa sankharalkkhandho mirujjhissati (thì hành uẩn 
sẽ điệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng diệt với người nào thì hành uẩn sẽ điệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam vedanäikkhandho nirujjhittha no ca tesam 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uấn từng diét 
nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam tesam 
vedanäkkhandho ca nirujjhittha sankhãrakkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Nim Bàn, thọ uẩn từng diệt và hành uẩn cũng sẽ diệt với những 
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người ấy) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay): 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uĝn sẽ điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho nirujjhittha (thì thọ uấn từng 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
thọ uẩn cũng từng điệt. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi Yassa vedanäkkhandho nirujjhittha, 
tassa viññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantãänam tesam vedanäkkhandho 
nirujjhittha no ca tesam viññãnakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesam vedanakkhandho ca nïirujjhittha 


EE) 


viññänakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt nhưng thức uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
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đang viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn từng diệt và thức uẩn cũng sẽ 
diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uän từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nirujjhittha (Tho uấn từng 
diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa viãññänakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
diêt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng diệt với người nào thì thúc uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesan vedanäakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
viññänakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
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viên tịch Min bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt 
nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam tesam 
vedanäakkhandho ca nirujjhittha viññãqakkhandho ca 
nirujjhissati (Đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn, thọ uẩn từng diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt với những 
người ấy) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vã gc: 

Yassa vā pana viññanakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uấn sẽ diêt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nirujjhittha (thì thọ uẩn từng 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uđn sẽ điệt với người nào thì thọ uẩn từng điệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
thọ un cũng từng diệt. 


œ Kết Thúc Thọ Uấn G6c2oso 
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Cuởng (Han Go: 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa saññãkkhandho nirujjhittha, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng diệt với người nào thì hành uån sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp, Parinibbantinam tesam saññãkkhandho 
nirujjhittha no ca tesam sankhärakkhandho nỉrujjhissati, 
itaresam tesam saññãkkhandho ca nirujjhittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt nhưng hành uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn thì tưởng uẩn từng diệt và hành uän cũng 
sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa và pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa saññãkkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: l 

Yassa saññäkkhandho nirujjhittha (Tưởng uẩn từng 
điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhbissati (thì hành uẩn 
sẽ diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uän, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn từng diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với agror ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam saññakkhandhog nirujjhitha no ca tesam 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp bàn trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng 
điệt nhưng hành uẩn sẽ không điệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam tesam saññãakkhandho ca nirujjhittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati (đổi với những người 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn thì tưởng uẩn từng diệt và 
hành uẩn cũng sẽ điệt với những người ấy) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho nirujjhittha (thì tướng uẩn 
từng diệt với người ấy) là cầu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
udn sẽ điệt với người nào thì tưởng udn từng điệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
tưởng uẩn cũng từng diệt. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 
Vấn — xuội: Yassa saññãkkhandho nirưjjhittha, tassa 


RE 


viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng diệt với người nào thì thức uán sẽ điệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp; Parinibbantanam tesam saññakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam viõñãnakkhandho nỉirujjhissati, 
itaresam tesam saññakkhandho ca nirujjhittha 
viãññänakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp bàn trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt nhưng thức uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn thì tưởng uẩn từng diệt và thức uẩn cũng 
sẽ diệt. 

Vấn _ ngược Yassa vã pana viññanakkhandho 


REI 


nirujjhissati, tassa saññakkhandho nirujjhitthäati? 
Hay là thức uán sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? l 
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Đáp: “Phải rồi! (ãmant3). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa saññãkkhandho nirujjhittha (Tưởng uán từng 
diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa viññänakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uán từng diệt với người nào thì thức uĝn sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sớ, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam saññäkkhandho nirujjhitha no ca tesam 
viññänakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng 
điệt nhưng thúc uán sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam tesam 
saññãkkhandho ca nirujjhitha viññãnakkhandho ca 
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nirujjhissati (đối với những người ngoài người dang viên tịch 
Níp Bàn thì tưởng uấn từng điệt và thức uẩn cũng sẽ diệt với 
những người ấy) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ điệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhittha (thi tưởng uẩn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Hay là thức 
uấn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
tưởng uấẩn cũng từng diệt. 


R Kết Thúc Tướng Uẩn Gócz#oso 


Hanh tẩy Gi: 
(Sankhärakkhandhamnia) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa sankhärakkhandho nirujjhbittha, 


a . = 


tassa viññanakkhandho nirujjhissatiti? 
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Hành uẩn từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ điệt 
với người ấy phải chăng? 
Đáp: Parinibbantänam tesam sankhärakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam viãñânakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesam sankharakkhandho ca nirujjhittha 


ap ad = 


viññanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn từng diệt nhưng thức uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn thì hành uẩn từng diệt và thức uẩn cũng 
sẽ diệt. 

Vấn _ ngược: Yassa vā pana viññänakkhandho 
nirujjhissati, tassa sankhärakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankhärakkhandho nirujjhittha (Hành uấn 
từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ điệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam sankhärakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
viãññãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp bàn trong cối tứ uẩn, cối ngũ uẩn, hành uấn từng 
diệt nhưng thúc uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam tesam 
sankharakkhandho ca nirujjhittha viññãnakkhandho ca 
nirujJjhissati (đối với những người ngoài người dang viên tịch 
Níp Bàn thì hành uấn từng diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt với 
những người ấy) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uiẩn sẽ điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhittha (thì hành uấn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng từng diệt. 


œa Kết Thúc Hành Uẩn Gốcs2s2 


Kết Thúc Phần Người 
Zee 3E sech 
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Phần Cõi 


(Okãsavära) 


Sáe tẩy Gốc 
(Rũpakkhandhamula) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhittha, 
tattha vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

f Đáp; Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujihittha 
no ca tattha vedanakkhandho nirujihissati, pañcavokare 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha vedanakkhandho ca 
nirujihissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc nẩn từng diêt nhưng thọ uán sẽ 
không điệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng điệt 
và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yattha vā pana vedanäkkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho niruijhitthati? 


Hay là thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe tattha vedanakRhandbo nìrujjbissati no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhittha, nañcavokäre tattha 
vedanäakkhandho ca mirujjhissati rũpakihasdho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
từng điệt trong cõi ấy; còn trong cối ngũ uẩn, thọ uấn së điệt và 
sắc uấn cũng từng điệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


MEf?Lục 
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Dën Song 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng diệt 
trong cối nào) là câu mở. 

Tattha vedanakkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt trong cối nào thì thọ uấn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha no ca tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tướng, sắc uẩn 
từng diệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha vedanäkkhandho ca 
nirujjhissati (trong cối ngũ uấn, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn 
cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana vedanakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thọ uẩn sẽ diệt trong cỗi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uấn từng 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Lie Lục 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
vedanäakkhandho nirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
nirujjhittha (Trong cối Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha vedanäkkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhittha (trong cối ngũ 
uán, thọ uẩn sẽ điệt và sắc uẩn cũng từng diệt) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi Yattha rũpakkhandho nirujjhittha, 


DREES 


tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tattha saññäkkhandho nirujjhissati, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjbittha saññäkkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uán từng diệt nhưng tưởng uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc un từng 
diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 
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Vấn — ngược Yattha vã pana saññãkkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nirujjhitthäti? 


Hay là tưởng uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì sắc uän từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha saññakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhittha, pañcavokâre tattha 
saññakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấẩn, tưởng uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng từng diệt, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng diệt 
trong cõi nào) là cầu mó. 

Tattha saññakkhandho nirujjhissati (thì tưởng uẩn sẽ 
diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn, 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ điệt trong cõi ấy phải 
- chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha no ca tattha 
saññãäkkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tưởng, sắc uẩn 
từng diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi 
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pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha saññäkkhandho ca 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt và tưởng uấn 
cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong cậu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññäkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ điệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn từng 
diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uán và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tướng uẩn sẽ diệt trong cối nào thì sắc uẩn từng diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
saññäkkhandho nirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
nirujjhittha (Trong cõi Vô sắc, tướng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không từng điệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha saññãäkkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhittha (trong cối ngũ 
uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng điệt) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhittha, 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tattha sankhärakkhandho nirujjhissati, pañcavokare 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha sankhaärakkhandho 
ca nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng diệt nhưng hành uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng 
diệt và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nirujjhitthati? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha sankhãrakkhandho nirujjhissati 
no ca tattha rũpakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha sankbäarakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho 
ca nirujjhittha. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
từng điệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt 
và sắc uán cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng diệt 
trong cối nào) là câu mở. 

Tattha sankharakkhandho nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
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Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt trong cõi nào thì hành uấn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha no ca tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc 
uän từng điệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokare 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha sankhäarakkhandho 
ca nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩh, sắc uẩn từng diệt và hành 
uán cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong cậu vấn ngược: 

Yattha và pana sankharakkhandho nirujjhissati 
(Hay là hành uấn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn từng 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uấn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh un là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
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có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
sankharakkhandho nirujjhissai no ca  tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha (Trong cối Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt 
nhưng sắc uđn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của 
cả 2 câu më và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
sankhäarakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhittha (trong cối ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt và sắc uấn 
cũng từng điệt là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha rũpakkbandho nirujjhittha, 
tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn từng diệt trong cõi nào thi thức uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Âsaññasatte tattha rũpakkhhandho nirujjhittha 
no ca tattha viãñânakkhandho nirujjhissati, pañcavokare 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha viññanakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng điệt nhưng thức uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy; côn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng 
diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Vattha và pana viññanakkhandho 
nirujJjhissati, tattha rũpakkhandbo nirujjhHthadi? 


Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc un từng 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Aripe tattha yiññãqakkhandho niruj]hissaii ño 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhittha, pañcavokare tattha 
viññãnakkhandho ca nirujjhissat rüpakkhandho ca 
nirujjhittha. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ điệt nhưng sắc uẩn không 
từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt 
và sắc un cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng diệt 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uấn 
sẽ điệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uän mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt trong cối nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cỗi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha no ca tattha 
viññanakkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tưởng, sắc uẩn 
từng diệt nhưng thức uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha viññänakkhandho ca 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uán, sắc uẩn từng diệt và thức uẩn 
cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Yattha vā pana viññanakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thúc uẩn sẽ điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn từng 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uàn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng diệt trong cỗi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uấn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arüpe tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tattha rũpakkhandho 
nirujjhittha (Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không từng điệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokâre tattha viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nirujjhittha (trong cõi ngũ 
uẩn, thức uẩn sẽ điệt và sắc uẩn cũng từng diệt) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


9œ Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc 82so 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Tho Uan Gi: 
(Vedanākkhandhamūla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi Yattha vedanäkkhandho nirujjhittha, 


= zx = 


tattha saññakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uän từng diệt trong cõi nào thì tướng uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược Yattha vā pana saññäkkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho nirujjhitthãti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Ddp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uđn từng 
diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải chăng”; 
Hay là tưởng un sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng điệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ diệt 
hay thọ uẫn cũng từng diệt. 
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Uẩn Song 
2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha vedanakkhandho nirujjhittha, 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uấn từng diệt trong cõi nào thì hành uän sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ` ngược; Yattha vā pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanaäkkhandho nỉirujjhitthati? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uän từng 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn từng 
điệt trong cối nào thì hành uán sẽ diệt trong cõi ấy phải chăng?; 
Hay là hành uấn sẽ điệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng diệt trong 
cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uän và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt 
hay thọ uẩn cũng từng diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha vedanakkhandho nirujjhittha, 


EZE? 


tattha viññänakkhandho nirujjhissatiti? 
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Thọ uẩn từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Vấn — ngược: Yattha và pana viññänakkhandho. 
nirujJjhissati, tattha vedanakkhandho nirujjhitthAti? 


Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng _ 


điệt trong cõi ấy phải chăng? . 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuội và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn từng 
điệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải chăng?; 
Hay là thức uán sẽ điệt trong cối nào thì thọ uấn GE Giác ¬ 
cõi ấy phải chàng? : a 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồngr rằng “Phải rồi" là 8 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt 
hay thọ uän cũng từng diệt. 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gốce2ø2 
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Tuóng tản C7øốa 
(Saññäkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho nirujjhittha, 
tattha sankhärakkhandho nỉirujjhissatiti? 
Tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ điệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Vấn _ ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tattha saññakkhandho nirujjhitthãti? 
Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uän từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 


z 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngữ un là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là cht pháp của câu mó thì hành uẩn cũng sẽ diệt 
hay tưởng uẩn cũng từng diệt. 
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2- Tưởng Uën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi; Vattha saññãkkhandho nirujjhittha, 
tattha viññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha và pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha saññãkkhandho nỉirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
từng điệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng 
điệt trong cõi ấy phải chàng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ un là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt 
hay tưởng uẩn cũng từng diệt. 
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Hank Uan Cố 
(Sankhärakkhandhamnila) ` 
1- Hành (ën Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha sankharakkhandho nirujjhittha, 


Le m = 


tattha viññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì thức uán sẽ diët 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha sankharakkhandho nirujjhitthâti? 

Hay là thức uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì hành un từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vẫn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ un. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
l Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uđn 
từng diệt trong cõi nào thì thức uën sẽ diệt trong cói ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì hành uẩn từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chí pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 


của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt 
hay hành uẩn cũng từng diệt. 
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Phần Người Và Cài 


(Puggalokäsavara) 


Sáo (ân Ges 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi; Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhittha, 
tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäre parinibbantänam 
asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tesam tattha vedanäkkhandho nirujjhissati, itaresam 
pañcavokaranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uän và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy sắc uẩn 
từng diệt nhưng thọ uän sẽ không diệt với những người ấy 
trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và 
tho uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha vedanakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là thọ uän sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäväãsam uppajjantänam arũpänam tesam 
tattha vedanäkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha, itaresam pañcavokäaranam 
tesam tattha vedanakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhittha. 
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Uẩn Song 
Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và 
a # ER x “ wa N, d ~ E) “ 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc 
uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn 
từng điệt với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ 
uiẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

— Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
(theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). # người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokãre parinibbantănam 
asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tesam tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người đang viên tịch Níp Bän trong cõi ngũ uẩn và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt nhưng thọ 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mó và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết rẳng: ïitaresam 
pañcavokaraänam ` tes, 7 tattha rũpakkhandho ca - 
nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cối ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch Mim 
Bàn, trong cõi ấy sắc uấn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ điệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 


Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho nirujjhissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mó. 
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Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
- giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
¬ Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong:cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư}; 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào thì sắc uẩn từng điệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
. ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 

cư. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhavasam 
uppajjantanam arũpänam tesam tattha vedanäkkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
` (Đối với những người đang sanh trong Cði Tinh cư và người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cối Ort thọ uẩn sẽ điệt nhưng sắc uẩn không 
từng điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uán và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cå 2 câu 
mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với 
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idi Thích Bộ ối 


câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokäränam tesam 
tattha vedanAkkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cõi ngũ uán ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhittha, 


e = = 


tassa tattha saññakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uän sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäre parinibbantänam 
asaññasattaänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tesam tattha saññãkkhandho nirujjhissati, itaresam 
pañcavokaranam tesam tattha rũpakkhandho ca 


REI 


nirujjhittha saññakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn 
từng diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những người ấy 
trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và 
tưởng uẩn cũng sẽ diệt. f 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

I Đáp: Suddhäãväsam uppajjantanam arũpänam tesam 
tattha saññakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha, itaresam pañcavokâränam 
tesam tatha saññãkkhandho ca  nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhittha. 
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Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và 

Nà 2 = D EI = N 2 EN EN DÉI 

người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt nhưng 
sắc uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, 
trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn 
từng diệt với người nào trong cối nào) là câu mó. 

Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy} là câu hỏi. f 

_ Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
(theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt với người nào trong cài nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang 
chết trong cõi ngũ nẩn và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gợi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của 
câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäre parinibbantänam 
asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tesam tattha saññäkkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cóí ngũ uẩn và người 
ở trong cối Vô tướng, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt nhưng tưởng 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: itaresam 
pañcavokäranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha saññãkkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cối ngũ un ngoài người đang viên tịch Níp 
Bàn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ điệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa và pana yattha saññãkkhandho nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ điệt với người nào trong cối nào) là cầu mở. 
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Uần Song 


Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào thì sắc uẩn từng 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết rằng: Suddhäväsam 
uppajjantänam arüpanam tesam tattha saññäkkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
(Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở 
trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không từng 
diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên A 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
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hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokārānam tesam 
tattha saññãkkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhittha ( đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài cối 
Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ điệt và sắc uẩn cũng từng điệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nỉirujjhittha, 
tassa tattha sankharakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành . 
uän sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäre parinibbantanam 
asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tesam tattha sankhärakkhandho nirujjhissati, 
itaresam pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha sankhärakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uän 
từng diệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những người ấy 
trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và 
hành uẩn cũng sẽ diệt, BE 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati, tassa ` tattha 
rũpakkhandho nirujjhitthãti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì ` 
sắc uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Sudđhävãsam tppajjantänam arũpänam tesam 
tattha sankhärakkhandbo nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha, itaresam pañcavokãräanam ` ` 
tesan tatha sankharakkhandho ca nirujjhissai ` 
rùũpakkhandho ca nirujjhittha. : ca 
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Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng 
sắc uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người ở trong cõi ngũ uän ngoài cõi Tịnh cư, 
trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt và sắc uán cũng từng diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn 
từng điệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho nirujjhissati (thì 
hành tiẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
(theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uán {trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cöi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hồi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäre parinibbantanam 
asaññasattanam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tesam tattha sankhãrakkhandho nỉrujjhissati (Đối với 
những người đang viên tịch Nim Bàn trong cõi ngũ uẩn và người 
ở trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng diệt nhưng hành uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokäränam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha sapkhärakkhandho 
ca na nirujjhissati (đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc uẩn từng 
điệt và hành uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa và pana vattha sankharakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 
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Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn 
từng điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chị pháp của câu mở trong vë 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Suddhävasam uppajjantănam arũpänam tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha (Đối với những người đang sanh 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành 
uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn SE từng diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). 
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Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cỗi ngũ uän và sẽ điệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam pañcavokäränam tesam tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cõi ngũ uấn ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy hành uấn sẽ diệt và sắc uđn cũng từng điệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhittha, 


tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 
Sắc uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


H 


Don: Pañcavokäre parinibbantãänam 
asaññasattanam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tesam tattha viññãnakkhandho nỉirujjhissati, 
itaresam pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha viññänakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn 
từng diệt nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy 
trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và 
thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
rũpakkhandho nirujjhitthäati? 

Hay là thức uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Suddhavasam uppajjantanam arüpanam tesam 
tattha viññãäpakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha, itaresam pañcavokãränam 
tesam tattha viññapnakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uán sẽ diệt nhưng 
sắc uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, 
trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


T A Cé ˆ j: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn 
từng diệt với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññänakkhandho nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
(theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng điệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ un (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
{theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vé trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantanam  asaññasattänam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha no ca tesam  tattha 
viññänakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt nhưng thúc uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
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những người ở trong cõi ngũ un ngoài người đang viên tịch Níp 
Bàn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn 
từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cối 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thúc udn sẽ diệt với người nào trong cối nào thì sắc uẩn từng diệt 
với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vé trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävãsam 
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uppajjantanam aripaänam tesam tattha viññänakkhandho 
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nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha 

(Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh cư và người ở 

trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam pañcavokaäränam ` tesam tattha 
viññaänakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cõi ngũ uấn ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


ax Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc s2 


Tho tấn € 
(Vedanàkkhandhamüla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi, Vasen yattha  vedanäakkhandho 
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nirujjhittha, tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uán từng diệt với người nào trong cõi nào thì tướng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhissati, itaresam catuvokäränam 
pañcavokaranam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
nirujjhittha saññãkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngữ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn từng diệt nhưng tưởng 
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uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy thọ uẩn từng diệt và tưởng uán 
cũng sẽ diệt. 

Vấn _ ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhavãsam uppajjantãnam tesam tattha 
saññaäkkhandho nirujjhissai no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokäranam 
pañcavokäranam tesam tattha saññäkkhandho ca 
nirujjhissati vedanäakkhandho ca nirujjhittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn 
sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho nirujjhittha (Thọ uấn 
từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở, 

Tassa tattha saññäkkhandho nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
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nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

Và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngữ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng diệt với người nào trong cói nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng Parinibbantinam tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
saññäkkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy thọ uán 
từng diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng itaresam catuvokäränam 
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pañcavokäranam tesam tattha vedanäkkhandho ca 


nirujjhittha saãñãkkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang viên tịch 
Nim Bàn, trong cối ấy thọ uẩn từng diệt và tướng uẩn cũng sẽ 
điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha saññãkkhandho nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở, 

Tassa tattha vedanakkhandho nirujjhittha (thì thọ 
uẩn từng diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng ën sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uấn từng 
điệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväsam uppajjantänam 
tesam tattha saññãkkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uën sẽ diệt 
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nhưng thọ uẩn không từng điệt với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: itaresam catuvokäränam pañcavokäranam tesam 
tattha saññakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cỗi ấy tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uấn 
cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Góc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho nirujjhittha, 
tassa tattha sankhäarakkhandho nỉirujjhissatiti? 

Thọ uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
santkhärakkhandho nirujjhissati, itaresam catuvokäränam 
pañcavokäränam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
nirujjhittha sankharakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uàn, trong cõi ấy thọ uẩn từng diệt nhưng hành uán 
sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy thọ un từng diệt và hành uẩn 
cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa và pana yattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
vedanäkkhandho nirujjhitthâti? 
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Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhavasam uppajjantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokäränam 
pañcavokäränam tesam tattha sankhărakkhandho ca 
nirujjhissati vedanäkkhandho ca nirujjhittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngữ vän ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn 
sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäakkhandho nirujjhittha (Thọ uấn 
từng diệt với người nào trong cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha sankhărakkhandho nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng diệt với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantanam tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy thọ 
uẩn từng điệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: itaresan catuvokäranam 
pañcavokãranam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nirujjhittha sankhärakkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy thọ uấn từng diệt và hành uẩn 
cũng sẽ diệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Yassa và pana yattha saukharakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhittha (thi thọ 
uẩn từng điệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư}. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngữ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, nhu thuyết rằng: Sudđhãvãsam uppajjantanam 
tesam tattha sanpkhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha vedanakkhandho nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng 
thọ uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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itaresam catuvokäränam pañcavokâranam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati vedanäkkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uấn sẽ diệt và thọ uẩn 
cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäakkhandho nirujjhittha, 


tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 


Thọ uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantaänam tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati, itaresam catuvokãäranam 
pañcavokãränam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nirujjhittha viññãnakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ un từng diệt nhưng thức uán 
sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, trong cõi ấy cõi ngũ uẩn ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn từng diệt và thức uẩn 
cũng sẽ diệt. 


Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
viññaãnakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
vedanakkhandbo nirujjhitthãu? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãsam uppajjantänam tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissat no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokãränam 
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pañcavokäränam tesam tattha viãñänakkhandho ca 
nirujjhissati vedanakkhandho ca nirujjhittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thức uän sẽ diệt nhưng thọ uẩn không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn 
sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng diệt, 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câ xuô 


Yassa yattha vedanakkhandho nirujjhittha (Thọ uẩn 
từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññãänakkhandho nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uấn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uàn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ tẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uấn 
từng diệt với người nào trong cỗi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn {trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantanam tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
viññänakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy thọ 
uẩn từng diệt nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng ïitaresam catuvokäränam 
pañcavokaranam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nirujjhitha viññanakkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy thọ uẩn từng diệt và thức uẩn cũng 
sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 
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Tassa tattha vedanakkhandho nirujjhittha (thì thọ 
uấn từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hoy là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào thì thọ un từng diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhāvāsam uppajjantanam 
tesam tattha viññänakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha vedanakkhandho nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cối ấy thức uán sẽ điệt nhưng 
thọ uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam catuvokäräanam pañcavokäränam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca nirujjhissati vedanäkkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn ngoài cõi Tinh cư, trong cõi ấy thúc uẩn sẽ diệt và thọ uấn 
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cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc so 


_Jưông tổn Gigs 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩấn Gốc Hành (ën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa  vattha  saññakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha sankharakkhandho 
nirujjhissatiti? 


Tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha saññäkkhandho 
nirujjihitha no ca tesam tattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, itaresam catuvokäränam pañcavokäranam 
tesam  tattha  saõñäkkhandho ca  nirujjhittha 
sankhäarakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt nhưng hành 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt và hành uän 
cũng sẽ diệt. 

Vấn _ _ ngược: Vasen ` vã pana yattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
saññäkkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsam uppajjantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
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saññakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokãränam 
pañcavokaranam tesam tattha sankhärakkhandho ca 


REI 


nirujjhissati saññäkkhandho ca nirujjhittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uẩn không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn 
sẽ diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong cậu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññãkkhandho nirujjhittha (Tướng 
uẩn từng diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ un, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cối Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uĝn từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt 
với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng Parinibbantăinam tesam tattha 
saiñakkhandho Hnirujjhittha no ca tesam tattha 
sankhãrakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Nim Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy 
tưởng uẩn từng điệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uän và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi 
tứ uän, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokãränam 
pañcavokäränam tesam tattha saññãakkhandho ca 
nirujjhittha sankhärakkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uán ngoài người đang 
viên tịch Nim Bàn, trong cỗi ấy tướng uẩn từng diệt và hành uẩn 
cũng sẽ diêt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nỉrnjjhissati (Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 
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Tassa tattha saññakkhandho nirujjhittha (thì tưởng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cöi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uän, cõi ngũ un 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn sẽ điệt với người nào trong cối nào thì tưởng uấn từng 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväsam uppajjantänam 
tesam tattha sankharakkhandho nỉirujjhissati no ca tesam 
tattha saññãkkhandho nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng 
tưởng uẩn không từng diệt với những người ấy trong cỗi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: itaresam catuvokärănam pañcavokäranam tesam 
tattha sankhãärakkhandho ca nirujjhissati saññãkkhandho 
ca nirujihittha (đối với những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn 
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cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
2- Tưởng Dën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa ` vattha  saññãkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha viññãänakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uấn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha saññãkkhandho 
nirujjhittha no ca tesam tattha viññãnakkhandho 
nirujjhissati, itaresam catuvokäranam pañcavokäraänam 
tesam tatha saññãkkhandho ca  nirujjhittha 
viññãnakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy tướng uẩn từng diệt nhưng thức 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy tưởng uän từng diệt và thức uẩn 
cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
saññakkhandho nirujjhitthati? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhavasam uppajjantanam tesam tattha 
viññãnakkhandho nïirujjhissati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokãranam 
pañcavokäranam tesam tattha viññãnakkhandho ca 


EZE 


nirujjhissati saññãkkhandho ca nirujjhittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uẩn không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ un ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn 
sẽ diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññakkhandho nirujjhittha (Tưởng 
uán từng diệt với người nào trong cõi nào) là cầu mó. 

Tassa tattha viññanakkhandho nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngữ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn từng điệt với người nào trong cõi nào thì thúc uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


254 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


ERT 


i Thích Bộ Song Đối 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 
cối Tịnh cu) (theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong 
vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parinibbantäanam  tesam  tattha saññäkkhandho 
nirujjhitha no ca tesam tattha viññänakkhandho 
nirujjhissati (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng un từng điệt nhưng 
thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cỗi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: itaresam catuvokäränam pañcavokäränam 
tesam tattha saññakkhandho ca ` nirujjhittha 
viññãnakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người ở 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, 
trong cõi ấy tưởng uẩn từng điệt và thức uẩn cũng sẽ điệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thúc uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi 
nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññaäkkhandho nirujjhittha (thì tưởng 
uiẩn từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hói. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn từng 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam uppajjantãnam 
tesam tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha saññäkkhandho nirujjbittha (Đối với những người 
đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cỗi ấy thức uẩn sẽ điệt nhưng 
tưởng uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hồi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: itaresam catuvokäränam pañcavokäranam 
tesam tatthha viññãnakkhandho ca nirujjhissati 
saññãkkhandho ca nirujjhittha ( đối với những người ở trong 
cõi tứ uiẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thúc u@n 
sẽ diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn Gỗcs2a2 
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Hank TU än C?øa 
(Sankhärakkhandhamũnia) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi Yassa yattha sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha viãññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Hành uấn từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjihitha no ca tesam tattha 
viññänakkhandho nirujjhissati, itaresam catuvokäranam 
pañcavokäranam tesam tattha sankharakkhandho ca 


RE 


nirujjhittha viññãnakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt nhưng thức 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài người đang 
viên tịch Níp Bàn, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt và thức uẩn 
cũng sẽ diệt. 


Vấn ` ngược: Yassa vã pana yattha 
viñõãnakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 


sankhärakkhandho nirujjhitthati? 

Hay là thức uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhavasam uppajjantäanam tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhissai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokaranam 
pañcavokäränam tesam tattha viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati sankhärakkhandho ca nirujjhittha. 


Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thức uän sẽ dër nhưng hành uẩn không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
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cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn 
sẽ diệt và hành uán cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha sankhärakkhandho nirujjhittha (Hành 
uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññanakkhandho nirujjhissati (thi 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gợi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quà hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uấn 
từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
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lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parinibbantäanam  tesam tattha sankhärakkhandho 
nirujjhitha no ca tesam tattha viãñãnakkhandho 
nirujjhissati (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
côi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, trong cỗi ấy hành uẩn từng điệt nhưng 
thức uẩn sẽ không điệt với những người ấy trong cối ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: itaresam catuvokäraănam pañcavokäränam 
tesam tattha sankharakkhandho ca nirujjhittha 
viññänakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người ở 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, 
trong cõi ấy hành uẩn từng diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhittha (thi 
hành uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Län Song 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uän (trừ 5 cối Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn từng 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Sudđhäãvãsam uppajjantänam 
tesam tattha viãñänakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha sankhärakkhandbo nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cối ấy thức uẩn sẽ điệt nhưng 
hành uấn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: itaresam catuvokäränam pañcavokãränam 
tesam tatthha viññanakkhandho ca nirujjhissati 
sankharakkhandho ca nirujjhittha (đối với những người ở 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cối Tịnh cư, trong cõi ấy thúc 
uẩn sẽ dift và hành uẩn cũng từng diét) là câu đáp trong câu vấn 
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ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


a Kết Thúc Hành Uẩn Gốc s5zo 
Kết Thúc Phần Người Và Cõi 
Erir H A 


Kết Thúc Phần Quá Khứ Vị Lai Thuận Tùng 
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Uàn Song 
Phần Quá Khứ Vị Lai Đối Lập 


(Atitãnãgatavarapaccanika) 


Phân Người 
(Puggalavara} 
de In €Zốa 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi; Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha, 
tassa veđanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uấn không từng diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthì). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana vedanäakkhandho na 
niruj)hissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uấn không 
từng diệt với người nào) là câu mở, 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhissati (thi thọ uẩn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sốc uẩn ` 
không từng diệt với người nào thì thọ uán sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uän không từng diệt thì 
không có, chỉ có người mà sắc uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana vedanäkkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thọ uấn sẽ không dét với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhittha (thi sắc uẩn 
không từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ tấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù thọ uẩn sẽ không 
diệt nhưng sắc uẩn từng diệt. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha, 
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tassa saññãäkkhandho na nirujjhissatiti? 
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Uẩn Song ——————- 

Sắc uẩn không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uấn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 


= 


Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uán không 
từng diệt với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhissati (thì tưởng uĝn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hôi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người mà sắc uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ không điệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc uẩn 
không từng điệt với người ấy) là cầu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: bâc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở, cho dù tưởng uẩn sẽ không 
diệt nhưng sắc uẩn từng diệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Eé A 


Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha, tassa 
sapkhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uán không từng diệt với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhitthati? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uän 
không từng điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn không 
từng diệt với người nào) là câu mở. 
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Tassa sankharakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uán sẽ không điệt với người ấy) là câu hôi. 
Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 
Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào thì hành uẩn sẽ Khang diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người mà sắc uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana sankhäarakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uấn sẽ không diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhittha (thi sắc uẩn 
không từng điệt với người ấy) là cầu hỗi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù hành uẩn sẽ không 
diệt nhưng sắc uẩn từng diệt, 
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4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uën Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha, 


EE 


tassa viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana viññänakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rupakkhandho na nirujjhbitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc un không 
từng diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa viññänakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, béi vì người mà sắc uãn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người mà sắc uẩn từng diệt. 
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Yassa vā pana viññäqakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc uẩn 
không từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có, 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không từng điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mó, cho dù thức uẩn sẽ không 
diệt nhưng sắc uẩn từng diệt, 


a Kết Thúc Sắc Uën Gốc og2 


Tho (ẩn Gig: 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho na nirujjhittha, 


tassa saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uán không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không dét với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Muc Luc 
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Vấn — ngược: Yassa và pana saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho na nirujjhitthäti? 
Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho na nirujjhittha (Thọ uán 
không từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhissati (thì trởng uấn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hởi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người mà thọ uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhittha (thì thọ uấn 
không từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
tiẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bói vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù tưởng uẩn sẽ không 
diệt nhưng thọ uẩn từng diệt. 


2- Tho Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho na nirujjhittha, 

tassa sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 
l Thọ uẩn không từng diêt với người nào thì hành uẩn sẽ 

không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa va pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanäkkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: f 

Yassa vedanakkhandho na nirujjhittha (Tho uẩn 
không từng diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa sankharakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uấn sẽ không điệt với người ấy) là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào thì hành uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người mà thọ uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa và pana sankhärakkhandho na nỉirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở, 


Tassa vedanakkhandho na nirujjhittha (thì thọ uấn 
không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Mim 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hôi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uiẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gợi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mó, cho dù hành uàn sẽ không 
diệt nhưng thọ uän từng diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho na nirujjhittha, 


tassa viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn không từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 
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Đáp: “Không có!” (natthï). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanäkkhandho na nirujjhitthäati? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt” (nirưjjhittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho na nirujjhittha (Thọ uấn 
không từng diệt với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uiẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người mà thọ uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana viãññãnakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhittha (thì thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thúc 
uán sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩấn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt/” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù thức uẩn sẽ không 
diệt nhưng thọ uẩn từng diệt. 


œ Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc282 


Tuðng tản Fse 
(Saññākkhandhamūla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa sañũñãkkhandho na nirujjhittha, 
tassa sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì hành uẩn 
sẽ không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa và pana sankharakkhandho na 
nirujjhissati, tassa saññakkhandho na nirujjhitthAti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng 
uẩn không từng điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Từng diệt!” (nirujjhittha). 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Tro n i: 


> ~ = 


Yassa saññäkkhandho na nirujjhittha (Tưởng urẩn 
không từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjbissati (thì hành 
uiẩn sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Tưởng 
uĝn không từng diệt với người nào thì hành uẩn sẽ không diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà tưởng uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà tưởng uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uán sẽ không diệt với người nào) là câu mó. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhittha (thì tưởng uấn 
không từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
diét!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
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viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù hành uẩn sẽ không 
điệt nhưng tưởng uẩn từng diệt. 
2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi; Yassa saññakkhandho na nirujjhittha, 
tassa viññãqakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tướng uẩn không từng diệt với người nào thì thức uẩn 
sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!" (natthi). | 

Vấn nguogc: Yassa vā pana viññanakkhandho na 
nirujjhissati, tassa saññakkhandho na nirujjhitthati? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng 
uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đúp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa saññãkkhandho na nirujjhittha (Tưởng uẩn 
không từng điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa viõñänakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
uán sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Tưởng 
uën không từng diệt với người nào thì thức uấn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 


275 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
E 
DánSong EEN 
pháp của câu mở, bởi vì người mà tưởng uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà tưởng uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vā pana viññanakkhandho na nỉirujjhissati 
(Hay là thúc uẩn sẽ không điệt với người nào) là câu mó. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhittha (thì tưởng uấn 
không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 

Chi pháp của câu hỏi: không có, 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thúc 
uiẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt/” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở, cho dù thức un sẽ không 
diệt nhưng tưởng uän từng diệt, 


œ Kết Thúc Tưởng Uën Gốca2ø2 


276 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ n „ , 


—————_— __ Gigi Thich Bộ õi 
Hanh Uan Gino 
(Sankhärakkhandhamnla) 


1- Hành Uấn Góc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn __ xuôi: Yassa sankharakkhandho na 


RE 


nirujjhittha, tassa viãñãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hành uẩn không từng diệt với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa sankhãrakkhandho na nirujjhitthati? 

Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!" (nirujjhittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankhärakkhandho na nirujjhittha (Hành uấn 
không từng điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa viññänakkhandho na nirujjhissati (thi thức 
uán sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hành uẩn 
không từng điệt với người nào thì thức uấn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
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pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uẩn không từng diệt thì 
không có, chỉ có người mà hành uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana viññanakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở, 

Tassa sankhárakkhandho na nirujjhittha (thì hành 
uán không từng diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì hành uán không từng điệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
diệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù thức uẩn sẽ không 
diệt nhưng hành uẩn từng diệt. 


ax Kết Thúc Hành Uẩn Gc 


Kết Thúc Phần Người 
dë E sch 
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———___— __ Giải Thích Bộ Song Đối 
Phan Cor 


(Okãsavara) 


Săa Tä Gas 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha, 
tattha vedanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uän không từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược; Yattha va pana vedanakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho na nirujjhitthati? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn không 
từng diệt trong cõi nào} là cầu mở. 

Tattha vedanäkkhandho na nirujjhissati (thì thọ uẩn 
sẽ không điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uán. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng điệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi 
ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho đù sắc uẩn không 
từng diệt nhưng thọ uẩn sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thi sắc uẩn 
không từng điệt trong cối ấy} là câu hỏi. - 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uiấn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên của sắc uẩn là chi pháp của câu mó, cho dù thọ uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt. 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi; Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha, 
tattha saññäkkhandho na nirujjhissatiti? 
f Sắc uán không từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 

không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn _ ngược: Yattha và pana saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tattha rĩũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sốc uẩn không 
từng điệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha saññaäkkhandho na nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không điệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Së điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn không 
từng diệt nhưng tưởng uẩn sẽ diệt. 


A EM 


Trong câu vẫn ngược: 

Yattha vã pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cối nào) là cầu mó. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hôi, bởi vì cõi Vô tướng là nơi 
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sanh lên của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho đù tưởng uẩn 
sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha, 
tattha sankbärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rupakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là hành uän sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!" (nirujjhittha). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn không 
từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy) là câu héi, 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uân. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uấn 
không từng diệt trong cõi nào thì hành uấn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uán không 
từng diệt nhưng hành uän sẽ diệt. 
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iải Thị ô Song Đối 


Trong câu vấn ngược: 

Vattha vã pana sankhärakkhandho na nïirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc uẩn 
không từng điệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cối Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì sắc uẩn Không từng diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên của sắc uấn là chỉ pháp của câu mó, cho dù hành uẩn 
sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Liển Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho na nỉirujjhittha, 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ điệt” (nirujjhissati). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt” (nirujjhittha). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi; 
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Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn không 
từng điệt trong cõi nào) là cầu mó. 

Tattha viññanakkhandho na nirujjbissati (thì thúc 
uẩn sẽ không diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uấn 
không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn không 
từng điệt nhưng thức uẩn sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Vattha vã pana viññãnakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hôi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
diêt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên của sắc uẩn là chi pháp của câu mó, cho dü thức uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt. 
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————————__——Giỏi Thich Bộ Song Đối 
Tho Uan Cốc 
{Vedanakkhandhamnila) 

1- Thọ Uĝn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho na nirujjhittha, 
tattha saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩấn không từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Le e 


Vấn ` ngược: Yattha vã pana saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho na nirujjhitthãti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ un 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?; Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì thọ uấn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
tưởng uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uấn cũng không từng diệt. 
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2- Tho Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanäakkhandho na nirujjhittha, 
tattha sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 

Vấn _ ngược; Yattha vā pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uấn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 


e 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của cầu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng điệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cỗi nào 
thì thọ uấn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!“ là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng không từng diệt. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanäkkhandho na nirujjhittha, 


REI 


tattha viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 
Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho na nirujjhitthäti? 
Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu héi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt trong cõi nào thì thúc uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì thọ uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là cht pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uän cũng không từng diệt, 
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Tung Uan Göe 
(Saññākkhandhamüla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


EE) 


Vấn xuôi: Yattha saññãkkhandho na nirujjhittha, 
tattha sankharakkhandho na nirujjhissatrti? 

Tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). f 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhissati, tattha saññakkhandho na nirujjhitthãti? 

Hay là hành uàn sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 
Chi pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uẩn 
không từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không từng diệt trong cối ấy phải chăng? l 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chí pháp của câu mớ, bởi vì cõi Vô tướng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng sẽ không diệt hay tưởng uẩn cũng không từng 
diệt, 
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2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yattha saññãkkhandho na nirujjhittha, 


EE 


tattha viãññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn së 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha saññãkkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là thức uấn sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng diệt trong cối nào thì thúc uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cỗi nào 
thì tưởng uẩn không từng diệt trong côi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay tưởng uẩn cũng không từng 
diệt, 
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Hank (Hân Cốc 
(Sankhäarakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 
Vấn ` ugi Yattha sankhãrakkhandho na 


RES 


nirujjhittha, tattha viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 


Hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Lẩn Song 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha sankhärakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì hành uẩn ` 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Hành uán 
không từng diệt trong cõi nào thì thức un sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì hành uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay hành uẩn cũng không từng diệt. 

Gece Kết Thúc Hành Uẩn Gốc£2#2 


Kết Thúc Phần Cõi 
2» 3X sec 


290 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đối 


Phần Người Và Co 
(Puggalokasavara) 
Sha tua, Sun 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uấn Ngọn Song Đối 


Vẫn xuôi: Yassa yattha rũpakkbhandho na 
nirujjhitha, tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Sắc uấn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãsam uppajjantänam arũpanam tesam 
tattha rupakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho na nirujjhissati, suddhäväse 
parinibbantänam aripe parinibbantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha vedanakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt 
nhưng thọ uán sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và cõi 
Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ 
không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha rũpakkhandho na 
nirujjbitthäti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokare parinibbantanam 
asaññasattanam tesam tattha vedanakkhandho na 
nirujjhissati nơ ca tesam tattha rüpakkhandho na 
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nirujjhitha ` suddhãvãse parinibbantinam arüpe 
parinibbantänam tesam tattha vedanakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người ở trong cõi vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không diệt và 
sắc uẩn cũng không từng diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cối nào) là câu mó. 

Tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhissati (thi 
thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cu, 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
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ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tứ Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tứ Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cối nào thì thọ un sẽ không 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhavasam 
uppajjantanam arüpanam tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujihitha no ca tesam tattha vedanäkkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư 
và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt 
nhưng thọ uẩn sẽ điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi 
Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi 
Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
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Vô sắc, gọi là ngay sát na diêt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm 
tử Vô sắc, 30 tâm só, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp) là chí 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhāvāse 
parimbbantänam arũpe parinibbantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha vedanakkhandho ca na 
mirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cối Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt và 
thọ uẩn cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana yattha vedanakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc 
uán không từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cöi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư} 
(theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư 
(theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
{theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền 
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sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi 
Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì sắc uán 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Nim Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uấn, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và 
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đang chết trong cõi Vô tưởng, với côi Vô tưởng là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokare parinibbantanam 
asaññasattanam tesam tattha vedanakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn 
sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiến), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián 
tiếp) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhāvāse parinibbantänam arũpe parinibbantänam 
tesam tattha vedanäakkhandho ca na nirujihissati 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cối ấy thọ 
uën sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tướng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa yattha ruũpakkhandho na 
niruJjhittha, tassa tattha saññakkhandho na 
nirujjhissatiti? 
Sắc uán không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Suddhãvãsam uppajjantänam arüpanam tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhissati, suddhäväse 
parinibbantãnam aripe parinibbantãầnam tesam tattha 
rũpakkbandho ca na nirujjhittha saññäkkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uän không từng diệt 
nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 
và cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt và tưởng uẩn 
cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokäre parinibbantaänam 
asaññasattanam tesam tattha saññakkhandho na 
nirujjhissai no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha, suddhãvãse parinibbantänam arupe 
parinibbantänam tesam tattha saññakkhandho ca na 
nirujjhissati rupakkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người ở trong cõi vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uán 
sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uán sẽ không diệt 
và sắc uẩn cũng không từng diệt. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhissati (thi 
tưởng uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 


Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quà hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tình cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì tướng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhavasam 
uppajjantãnam arüpanam tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha saññãkkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh cư 
và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uấn không từng điệt 
nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 
cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm 
tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián 
tiếp) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhävãse parinibbantanam arüpe parinibbantanam 
tesam tattha rupakkhandho ca na nirujjhittha 
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đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi 
ấy sắc uẩn không từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha sañũãäkkhandho na 
nirujjhissati (Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào} là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc 
un không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
(theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 
(theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền 
sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi 
Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
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ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). f 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tinh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư, 


“5=... 


Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäre parinibbantänam 
asaññasattänam tesam tattha saññãkkhandho na 
nirujjbissati no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang viên tịch Num Bàn trong 
cõi ngũ uẩn và người ở trong cối vô tưởng, trong cõi ấy tưởng 
uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng điệt với những người ấy 
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trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi 
Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc 
(theo cách gián tiếp) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hôi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng suddhäväse parinibbantanam arũpe 
parinibbantãnam tesam tattha saññakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cói Tịnh cư và cõi Vô 
sắc, trong cối ấy tưởng uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không 
từng điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuô:, Yassa vattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha, tassa tatha sankhärakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävãsam uppajjantänam arũpänam tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na  nirujjhissat,  suddhäväsc 
parinibbantänam arũpe parinibbantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha sankhärakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uán không từng diệt 
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nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 
và cõi Vô sắc, sắc uän không từng diệt và hành uẩn cũng sẽ 
không diệt, 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhãrakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Paicavokäre parinibbantaänam 
asaññasattanam tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhissai no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha, suddhãvãse parinibbantãnam  arūpe 
parinibbantänam tesam tattha sankhärakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
ngũ uẩn và người ở trong cõi vô tưởng, trong cõi ấy hành uän 
sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uän sẽ không diệt và 
sắc uẩn cũng không từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uấn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

f và bậc À La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
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cư. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hôi, như thuyết rằng: Suddhavasam 
uppajjantaänam arũpänam tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhittha no ca tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhissati (Đới với những người đang sanh trong côi Tịnh cư 
và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uán không từng diệt 
nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 
cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na điệt của tâm 
tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián 
tiếp) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhavase parinibbantänam arūpe parinibbantanam 
tesam tattha rüpakkhandho ca na nirujjhittha 
sankharakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi 
ấy sắc uẩn không từng diệt và hành uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha sankhärakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uán sẽ không điệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc 
uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


305 
Mục Lục 


+ https://hotriphapbao.com/ 


Son 


Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
(theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô twng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 
(theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền 
sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi 
Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tứ Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uấẫn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäre parinibbantanam 
asalñasattänam tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang viên tịch Num Bàn trong 
cõi ngũ uğn và người ở trong cõi vô tưởng, trong cõi ấy hành uấn 
sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiến), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gợi là ngay sát na diệt 
của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián 
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tiếp) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhāvāse parinibbantanam arūpe parinibbantänam 
tesam tattha sankharakkhandho ca na nirujjhissati 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
hành uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng điệt) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận KS tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uën Ngon Song Đối 
Vấn xuô:, Yassa vattha rũpakkhandho na 


nirujjhitha, tassa tattha viãñanakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävãsam uppajjantänam arüpanam tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati, suddhavase 
parinibbantanam arüpe parinibbantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha viññanakkhandho ca na 
nirujjhissatti. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uán không từng diệt 
nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và cõi 
Vô sắc, trong cõi ấy sắc uấn không từng diệt và thức uẩn cũng 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Hay là thức uấn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uän không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đáp: Pañcavokäre parinibbantanam 
asaññasattanam tesam tattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha, suddhāvāse  parinibbantanam arùpe 
parinibbantanam tesam tattha viññânakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uàn và người ở trong cõi vô tưởng, trong cõi ấy thức uấn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cối Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uán sẽ không điệt và 
sắc uẩn cũng không từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


ER 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu mó. 

Tassa tattha viññänakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. f 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cỗi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam 
uppajjantãänam arüpanam tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người đang sanh trong cối Tinh cư 
và người ở trong cõi Vô sắc, trong cối ấy sắc trấn không từng diệt 
nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 
cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm 
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tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 5 cõi Tịnh or, Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián 
tiếp) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hói, như thuyết rằng: 
suddhävãsec parinibbantänam arũpe parinibbantanam 
tesam tattha rupakkhandho ca na  nirujjhittha 
viãñãnakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Nim Bàn trong cõi Tịnh cw và cõi Vô sắc, trong cối 
ấy sắc uẩn không từng diệt và thức uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha viñãñãnakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thúc uẩn sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc 
uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na điệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
(theo cách gián tiếp). 


311 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Ee T 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 
(theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền 
sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi 
Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc (theo cách trực tiếp). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uấn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 


312 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ Zi Thích Bô Son Đổi 
cách trực tiếp). + người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uän và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chi pháp của 
câu mé trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokare parinibbantanam 
asaññasattanam tesam tattha viññanakkhandho na 
nrujjhissat no ca tesam tattha rapakkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi vô tướng, trong cối ấy thức uấn 
sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những người ấy trong 
cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách trực tiếp). Người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc (theo cách gián 
tiếp) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhavase parinibbantanam arüpe parinibbantänam 
tesam tattha viãñanakkhandho ca na nirujjhissati 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và cối Vô sắc, trong cõi ấy 
thức uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng điệt) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Tho (ẩn Goe 
(Vedanakkhandhamula) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Uẩn Son 


Vấn xuôi: Yassa vattha vedanäikkhandho na 
nirujjhitha tassa tattha saññãkkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không từng điệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãsam uppajjantanam tesam tattha 
vedanäakkhandho na nirujjhitha no ca tesam tattha 
saññãakkhandho na nirujjhissati, suddhäväse 
parinibbantänam asaññasattänam tesam  tattha 
vedanäkkhandho ca na nirujjhittha saññäkkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uẩn không từng diệt nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thọ uấn không từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ 
không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhissat, tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhitthãti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uän không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha sañõäkkhandho 
na nirujjhissati no ca tesam tattha vedanäkkhandho na 
nirujjhittha, suddhäväãse parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tattha saññäkkhandho ca na 
nirujjhissati vedanakkhandho ca na nirujjhittha. 
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Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ không điệt nhưng thọ uẩn từng 
điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cối 
Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng 
không từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho na nirujjhittha (Tho 
uẩn không từng diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho na nirujjhissati (thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
dër lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam uppajjantânam 
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha saññäkkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cối ấy thọ uẩn không từng diệt 
nhưng tướng uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 
cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm 
tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhävãse parinibbantänam 
asaññasattänam tesam tattha vedanäakkhandho ca na 
nirujjhittha saññãäkkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy thọ uẩn không từng diệt và 
tưởng uán cũng sẽ không diét) là cầu đáp trong cầu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là tưởng uấn sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhittha (thì 
thọ uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ không diệt trong cöi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc À La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm só, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tướng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cài Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm só, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uấn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng Parinibbantanam tesam tattha 
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saññakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhittha (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uğn, trong cõi ấy 
tưởng uấn sẽ không diệt nhưng thọ uẩn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là 
ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhaväãse parinibbantäanam asaññasattäinam tesam 
tattha saññäkkhandho ca na nirujjhissati 
vedanäakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uấn cũng 
không từng diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yassa vyattha vedanäakkhandho na 
nirujjhittha, tassa tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không từng điệt với người nào trong cối nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsam uppajjantänam tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissat, suddhavase 
parinibbantänam ` asaññasatänam tesam  tattha 
vedanäkkhandho ca na nirujjhittha sankhärakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uẩn không từng diệt nhưng hành uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên 
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tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thọ uẩn không từng diệt và hành uẩn cũng sẽ không 
diệt, 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
na nirujjhissatl, tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? f 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho na nirujjhittha, suddhäãväse 
parinibbantanam asaññasattanam  tesam tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati vedanãkkhandho ca 
na nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng thọ 
uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt và thọ 
uẩn cũng không từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha vedanakkhandho na nirujjhittha (Thọ 
uiẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở, 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 
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và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uấn 
không từng điệt với người nào trong cối nào thì hành uën sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäãväsam uppajjantänam 
tesam tattha vedanäkkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uẩn không 
từng diệt nhưng hành un sẽ diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cối Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng suddhãvãse 
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parinibbantānam  asaññasattanam  tesam tattha 
vedanākkhandho ca na nirujjhittha sankhärakkhandho ca 
na nỉirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Nim Bàn 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ 
uẩn không từng diệt và hành uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vattha sankhäirakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uấn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho na nỉirujjhittha (thì 
thọ uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
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diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cỗi nào thì thọ uẩn 
không từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là cht 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng Parinibbantäanam tesam tattha 
sankhäarakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhittha (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cói ngũ udn, trong cỗi ấy hành 
uán sẽ không diệt nhưng thọ uẩn từng điệt với những người ấy 
trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai 
đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay 
sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
cht pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhãvãse 
parinibbantanam  asañũasattänam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati vedanakkhandho ca 
na nirujjhittha (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cối Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy 
hành uẩn sẽ không diệt và thọ uán cũng không từng điệt) là câu 
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đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yassa vyattha vedanakkhandho na 
nirujjhitha, tassa tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhavasam uppajjantäanam tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhitha no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati, suddhavase 
parinibbantanam asaññasattanam tesam tattha 
vedanakkhandho ca na nirujjhittha viññanakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tinh cư, trong 
cõi ấy thọ uän không từng diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tướng, 
trong cõi ấy thọ uẩn không từng diệt và thức uẩn cũng sẽ không 
diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhitthãati? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối 
nào thì thọ uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Parinibbantãnam tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhittha, suddhävase 
parinibbantanam  asaõñasatänam tesam  tattha 
viññãnakkhandho ca na nirujjhissati vedanäkkhandho ca 
na nirujjbittha. 
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Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uän, trong cõi ấy thức uän sẽ không diệt nhưng thọ 
uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cài Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt và thọ 
uẩn cũng không từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho na nirujjhittha (Thọ 
uẩn không từng diệt với người nào trong cỗi nào) là câu mó. 

Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväsam uppajjantänam 
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha viññänakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cỗi Tịnh cư, trong cối ấy thọ un không 
từng diệt nhưng thức uấn sẽ diệt với những người ấy trong cỗi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
dëi với câu hỏi như thuyết rằng: suddhavase 
parinibbantanam asaññasattanam tesam tattha 
vedanäakkhandho ca na nirujjhittha viññänakkhandho ca 
na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ ` 
uán không từng diệt và thức uẩn cũng sẽ không điệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha: viñãänakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức un sẽ không diệt với người nào trong 
cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjhittha (thi 
thọ uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
dër lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không điệt với người nào trong cối nào thì thọ un 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chỉ 
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pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng Parinibbantanam tesam tattha 
viãññänakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhittha (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thúc 
uẩn sẽ không diệt nhưng thọ uẩn từng điệt với những người ấy 
trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
dër lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: sudđhävãse parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tattha viññanakkhandho ca na 
nirujjhissati vedanakkhandho ca na nỉirujjhittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người 
ở trong cối Vô tưởng, trong cõi ấy thức uán sẽ không điệt và thọ 
uẩn cũng không từng điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Thọ Uẩn GCH 
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Uấn Song 
C7uóng tổn Göe 
(Saññakkhandhamüaüla) 
1- Tướng Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññäkkhandho na 
nirujjhitha, tassa tattha sankharakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Tướng uãn không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uán sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsam uppajjantanam tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na  nirujjhissat, suddhavase 
parinibbantanam ` asaññasattãnam tesam tattha 
saññäkkhandho ca na nirujjhittha sankhärakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy tưởng uấn không từng diệt nhưng hành uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt và hành uán cũng sẽ 
không điệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha saññãkkhandho na 
nirujjhitthati? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhittha, suddhäväse 
parinibbantanam  asañfasattäinan tesam  tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati saññäkkhandho ca 
na nirujjhittha. 
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Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng 
tưởng uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt 
và tưởng uẩn cũng không từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa vattha saññakkhandho na nirujjhittha ( Tưởng 
uđn không từng diệt với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tướng 
uẩn không từng diệt với người nào trong cối nào thì hành uën sẽ 
không diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai dang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävãsam uppajjantanam 
tesam tattha saññãkkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha sankhäarakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cối ấy tưởng uẩn không 
từng diệt nhưng hành uấn sẽ diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). | 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhãväse 
parinibbantänam asaññasattäanam tesam tattha 
saññäkkhandho ca na nirujjhittha sankharakkhandho ca 
na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Nín Bàn 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng uấn không từng diệt và hành uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vā pana yattha sankhãrakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành vën sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhittha (thì 
tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

f Người lạc vô nhân dang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì tưởng 
uán không từng diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Nim Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chi 
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pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: Parinibbantinam tesam tattha 
sanhhãrakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhittha (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cỗi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy hành 
uẩn sẽ không diệt nhưng tưởng uẩn từng diệt với những người 
ấy trong cỗi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhävaãse parinibbantanam 
asaññasattänam tesam tattha sankharakkhandho ca na 
nirujjhissati saññäkkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy hành uẩn sẽ không diệt và 
tưởng uẩn cũng không từng điệt) là câu đáp trong câu vẫn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

2- Tướng Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


==“ e 


Vấn xuôi Yassa yattha saññãakkhandho na 
nirujjhitha, tassa tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Tướng uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsam uppajjantanam tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhitha no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati, suddhäväãse 
parinibbantinam asaññasatänam tesam  tattha 


M ad Ç 
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saññãkkhandho ca na nirujjhittha viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uän không từng diệt và thức uẩn cũng sẽ 
không diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha sañũakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cài 
nào thì tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjbissati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhittha, suddhaväse 
parinibbantänam asaññasattanam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca na nirujjhissati saññãkkhandho ca 
na nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uán sẽ không diệt nhưng 
tướng uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uấn sẽ không điệt 
và tưởng uän cũng không từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha saññakkhandho na nirujjhittha (Tưởng 
uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha viãññanakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cối 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư, 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãväsam uppajjantānam 
tesam tattha saññãkkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha viññaãpakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uấn không 
từng diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt 
của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và 
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đang chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: suddhāvāse 
parinibbantänan  asañãasatãnam tesam  tattha 
saññãkkhandho ca na nirujjhittha viññänakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy tưởng 
uẩn không từng diệt và thức uẩn cũng sẽ không điệt) là cầu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha viññänakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho na nirujjhittha (thì 
tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 
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Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cỗi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parinibbantänam tesam tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha saññäkkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cối tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uấn sẽ không diệt nhưng 
tưởng uấn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhäväse 
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parinibbantanam  asaññasattinam tesam ` tattha 
viññänakkhandho ca na nirujjhissati saññãkkhandho ca 
na nirujjhittha (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy 
thúc uẩn sẽ không điệt và tưởng uẩn cũng không từng diệt) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ§œ Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc s22 


Hanh Uan G 
(Sankharakkhandhamdqla) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha sankharakkhandho na 
nirujjhitha, tassa tattha viññanakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Hành uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsam uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhissati, suddhäväse 
parinibbantanam  asaññasattänam tesam  tattha 
sankharakkhandho ca na nirujjhittha viãññãnakkhandho 
ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy hành uẩn không từng diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy hành uẩn không từng diệt và thức uẩn cũng sẽ 
không diệt. 
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Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhissati tassa tattha sanqkharakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhittha, suddhävãse 
parinibbantanam  asañãñasattänam tesam  tattha 
viññaänakkhandho ca na nirujjhissati sankharakkhandho 
ca na nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng 
hành uän từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt và 
hành uẩn cũng không từng diệt, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha sankharakkhandho na nirujjhittha 
(Hành uấn không từng điệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha viññaãnakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uđn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. f 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang 
sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh 
cư là chi pháp của câu mở trong vě trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam uppajjantänam 
tesam tattha sankharakkhandho na nirujjhittha no ca 
tesam tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với 
những người đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cõi ấy hành un 
không từng diệt nhưng thúc uấn sẽ diệt với những người ấy 
trong cối ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhäväse parinibbantãänam 
asaññasattänam tesam tattha sankhärakkhandho ca na 
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nirujjhittha viññanakkhandho ca na nirujjhissati (đối vóí 
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những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩấn không từng diệt và 
thức uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha (thi 
hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sớ, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


340 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ un, cõi ngũ un, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cối Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong 
vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Parinibbantãnam tesam tattha viññäqakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhittha (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cối tứ uẩn, cối ngũ udn, trong cối ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng 
hành uấn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cối Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na 
diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư, 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhävāse parinibbantānam 


ET) 


asaññasattanam tesam tattha viññänakkhandho ca na 
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nirujjhissati sankhärakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy thức uấn sẽ không diệt và hành 
uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


gc Kết Thúc Hành Uẩn Gốc ø2#2 
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Phần Sanh Diệt Trong Phần Biến 
Chuyển 


(Upädanirodhavara trong pavattivara) 


Phần Hiện Tại Thuận Tùng 


(Paccuppannavaraanuloma) 


Phần Người 
(Pugagalavara) 
<a län Ga 
(Rüpakkhandhamüala) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yassa rũpakkhandho uppaijjati, tassa 
vedanäakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uán đang sanh với người nào thì thọ uẩn đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Không phải!" (no). 

Vấn ngược Yassa và pana vedanakkhandho 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào thì sắc uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho ưppajjati (Sắc uẩn đang sanh với 
người nào) là cầu mỡ. 
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Tassa vedanakkhandho nirujjhati (thì thọ uẩn đang 
diệt với người ấy) là câu hồi. 


Chi pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hôi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh với người nào thì thọ uẩn đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đúc Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cối ngũ uẩn, người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 15 
tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn đang sanh nhưng thọ uẩn không 
phải đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana vedanäakkhandho nirujjhati (Hay là 
thọ uẩn đang điệt với người nào) là câu mó. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn đang sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hồi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn đang điệt với người nào thì sắc uẩn đang sanh với người ấy 
phải chăng? 
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Giải Thích Bô Song Đối 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 

phái!” là câu đáp phủ nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 

phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 

gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 

diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù thọ uấn đang 
điệt nhưng sắc uấn không phải đang sanh. 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi Yassa rũpakkhandho uppaljati, tassa 
saññäkkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uän đang sanh với người nào thì tướng uẩn đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 

Vấn ngược: Yassa va pana saññãkkhandho nirujjhati, 
tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati ( Sắc uẩn đang sanh 
với người nào) là câu mó. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhati (thì trởng uấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uán 
đang sanh với người nào thì tưởng uấn đang điệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 15 
tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn đang sanh nhưng tưởng uẩn không 
phải đang diệt, 


4 


Tro âu V. ỢC: 


Yassa vã pana saññäkkhandho nirujjbati (Hay là 
tưởng uán đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uấn đang sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vẫn không, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phải!” là cầu đáp phủ nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở, cho dù tưởng uẩn đang 
diệt nhưng sắc uẩn không phải đang sanh. 
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3- Sắc Uën Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yassa tũpakkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho nỉrujjhatiti? 

Sắc uẩn đang sanh với người nào thì hành uẩn đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn — ngược; Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt với người nào thì sắc uấn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh với 
người nào) là cầu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành uën 
đang diệt với người ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục 
sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
dang sanh với người nào thì hành uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, người lạc vô nhân 


347 
Muc Luc 


https://hotriphapbao.com/ 
Län Song 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 15 
tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn đang sanh nhưng hành uẩn không 
phải đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankharakkhandho nirujjhati (Hay là 
hành uẩn đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uán đang sanh 
với người ấy) là câu béi, 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phát” là cầu đáp phủ nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù hành uẩn đang 
điệt nhưng sắc uẩn không phải đang sanh. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjati, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang sanh với người nào thì thức uẩn đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Không phải!” (no). 

Vấn ngược Yassa vã pana viññãqakkhandho 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho tppajjatiti? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Hay là thức uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn đang 
sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh với 
người nào) là câu mở. 

Tassa viãññãnakkhandho nirujjhati (thì thức uấn đang 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, người lạc vô nhân đang 
sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 15 tâm tục 
sinh ngũ uän, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh với người nào thì thức uấn đang diệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của 15 
tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là cht pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn đang sanh nhưng thức uẩn không 
phải đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhati (Hay là 
thức uẩn đang diệt với người nào) là câu mở. 
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Tassa rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang sanh 
với người ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thúc uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? f 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phải” là cầu đáp phủ nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù thức uän đang 
điệt nhưng sắc uẩn không phải đang sanh. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn GCS 


Tho Uan Go: 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn _ xuôi: Yassa vedanäakkhandho uppajjati, tassa 
saññãkkhandho nirujjhatiti? 

Thọ uẩn đang sanh với người nào thì tưởng uän đang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn ngược: Yassa va pana saữñãkkhandho nirujjhati, 
tassa vedanakkhandho uppajjatiti? 


Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäakkhandho uppajjati (Thọ uấn đang sanh 
với người nào) là cầu mở. 

Tassa saññäkkhandho nirujjhati (thì trởng uẩn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào thì tưởng uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hôi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
là chi pháp của câu mở, cho dù thọ uẩn đang sanh nhưng tưởng 
uán không phải đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññäkkhandho nirujjhati (Hay là 
tưởng uẩn đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uẩn đang 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
tưởng uấn đang diệt với người nào thì thọ uán dang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phải!” là câu đáp phú nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù tưởng uẩn đang 
diệt nhưng thọ uẩn không phải đang sanh. 


2- Thọ Uán Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhatiti? 
Thọ uẩn đang sanh với người nào thì hành uẩn đang diệt 
với GE ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 


Vấn ` ngược: Yassa vā pana saukhäralkkhandho 
nirujjhati, tassa vedanäAkkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho uppa]jjati (Thọ uấn đang sanh 
với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành uấn 
đang diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 

đang sanh với người nào thì hành uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải dap bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjan3) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
là chi pháp của câu mở, cho dü thọ uán đang sanh nhưng hành 
uấn không phải đang diệt. l 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana sankharakkhandho nirujjhati (Hay là 
hành uẩn đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uẩấn đang 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩấn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phải” là câu đáp phủ nhận chi pháp cúa câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mó, cho dù hành uẩn đang 
điệt nhưng thọ uân không phải đang sanh. 
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3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho uppajjati, tassa 
viññãnakkhandho nìirujjhatit? 
Thọ uẩn đang sanh với người nào thì thức uẩn đang diệt 
với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phái!” (no). 


CZE 


Vấn ngược Yassa vā pana viññaãnakkhandho 
nirujjhati, tassa vedanäkkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt với người nào thì thọ uán đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phái!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho uppajjati (Thọ uẩn đang sanh 
với người nào) là câu mở. 

Tassa viãñänakkhandho nirujjhati (thì thức uấn đang 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh với người nào thì thức uẩn đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chí pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
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là chi pháp của câu mó, cho dù thọ uấn đang sanh nhưng thức 
uẩn không phải đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viñãñãnakkhandho nirujjhati (Hay là 
thức uẩn đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uấn đang 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thức uẩấn đang diệt với người nào thì thọ uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phải/” là câu đáp phủ nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù thức uẩn đang 
điệt nhưng thọ uän không phải đang sanh. 


æ Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc s22 


Tung Uan Go: 
(Saññākkhandhamūla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi: Yassa saññãkkhandho uppajjati, tassa 
sankhärakkhandho nỉirujjhatiti? 
Tưởng uấn đang sanh với người nào thì hành uán đang 
điệt với người ấy phải chăng? 
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Đáp: “Không phải!” (no). 
Vấn ` ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho 
nirujjhati, tassa saññãkkhandho uppajjatiti? 
Hay là hành uẩn đang diệt với người nào thì tướng uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Z 


Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa saññäkkhandho uppajjati (Tưởng uấn đang 
sanh với người nào} là cầu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành uấn 
đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Tưởng 
uẩn đang sanh với người nào thì hành uẩn đang điệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
là chí pháp của câu mó, cho dù tưởng uẩn đang sanh nhưng 
hành uän không phải đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa và pana sankharakkhandho nirujjhati (Hay là 
hành uẩn đang diệt với người nào) là câu mở. 


Tassa saññäkkhandho uppajjati (thì tưởng un đang 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quà 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
hành uán đang diệt với người nào thì tưởng un đang sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bó, rằng: “Không 
phái!” là cầu đáp phú nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 4 bậc Thánh quá đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù hành uẩn đang 
điệt nhưng tưởng uẩn không phải đang sanh. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yassa saññäkkhandho uppajjati, tassa 
viññänakkhandho nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn đang sanh với người nào thì thức uẩn đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nirujjbati, tassa saññãkkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt với người nào thì tưởng uán 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


A 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa saõñäkkhandho uppajjati (Tướng uấn đang 
sanh với người nào) là câu mở. 
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ET 


Tassa viññänakkhandho nirujjhati (thì thức uấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Tướng 
uán đang sanh với người nào thì thức uẩn đang diệt với người 
ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
là chi pháp của câu mó, cho dù tưởng uẩn đang sanh nhưng thức 
uän không phải đang diệt. 


[rong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññänakkhandho nirujjhati (Hay là 
thức uẩn đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññaãkkhandho uppajjati (thì tưởng uấn đang 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn đang diệt với người nào thì tướng uẩn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phái!” là câu đáp phủ nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
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điệt lần sau cùng là chi pháp của câu mô, cho dù thức uẩn đang 
điệt nhưng tưởng uẩn không phải đang sanh. 


cc Kết Thúc Tưởng Uẩn GCëc een 


Hank Ugn Cố 
(Sankharakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa saukharakkhandho uppajjati, 
tassa viññãnakkhandho nirujjhatiti? 

Hành uẩn đang sanh với người nào thì thức uẩn đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 


REI 


Vấn ngược: Yassa vā pana viãñãnakkhandho 
nirujjhati, tassa sankhärakkhandho uppajjatTti? 

Hay là thức uẩn đang diệt với người nào thì hành uẩn 
đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankharakkhandho uppajjati (Hành uẩn đang 
sanh với người nào) là cầu mó. 

Tassa viññãnakkhandho nirujjhati (thì thức uấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hành uẩn 
đang sanh với người nào thì thức uẩn đang điệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 
là chi pháp của câu mở, cho dù hành uän dang sanh nhưng thức 
uẩn không phải đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññanakkhandho nirujjhati (Hay là 
thức uẩn đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho uppajjati (thì hành uấn 
đang sanh với người ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thức uấn đang diệt với người nào thì hành uấn đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phải!” là cầu đáp phủ nhận chỉ pháp của câu hỏi, bới vì 4 người 
phàm, 4 bậc Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở, cho dù thức uẩn đang 
điệt nhưng hành uấn không phải đang sanh. 


cc Kết Thúc Hành Uấn Gốc#2£&2 


Kết Thúc Phân Người 
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Phần Cõi 


(Okasavara) 


Sžo Un C?øs 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjati, tattha 
vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tattha vedanäkkhandhbho nirujjhati, pañcavokäre tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati vedanäkkhandho ca nirujjhati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng thọ uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang sanh và thọ uấn cũng đang diệt. 

Vấn ngược Yattha vā pana vedanakkhandho 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc uán đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arupe tattha vedanäkkhandho nirujjhati no ca 
tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokare tattha 
vedanäkkhandho ca nirujjhati rũipakkhandho ca uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt 
và sắc uẩn cũng đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh 
trong cõi nào) là cầu mỡ. 

Tattha vedanäkkhandho nirujjhati (thì thọ uấn đang 
diệt trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uán và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uän mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là cht pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tattha 
vedanäakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng thọ uẩấn không đang điệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati vedanäkkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng 
đang điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanäkkhandho nirujjhati (Hay là 
thọ uẩn đang diệt trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang 
sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc uấn đang sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩấn là cht pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
vedanäkkhandho nirujjhati no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjati (Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn đang điệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ: 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha vedanäkkhandho ca 
nirujjhati rũpakkhandho ca uppajjati (trong cõi ngũ uẩn, thọ 
uán đang điệt và sắc uẩn cũng đang sanh trong cõi ấy) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha rupakkhandho uppajjati, tattha 


REI 


saññãkkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 


EE 


ca tattha saññãkkhandho nirujjhati, pañcavokare tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati saññakkhandho ca nirujjhati. 
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Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng tưởng uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang sanh và tưởng uẩn cũng đang diệt, 

Vấn ngược Yattha vã pana saññãkkhandho 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


o mm = 


Đáp: Arũpe tattha saññãkkhandho nirujjhati no ca 
tattha ruũpakkhandho uppajjati, pafñcavokäre tattha 
saññãkkhandho ca nirujjhati rupakkhandho ca uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn 
đang diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích ve Câu 


Trong cậu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh 
trong cối nào) là câu mở. 

'Tattha saññäkkhandho nirujjhati (thì tưởng uẩn đang 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cði Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tattha 
saññäkkhandho nirujihati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang 
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sanh nhưng tưởng uấn không đang diệt trong cối ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati saññakkhandho ca 
nirujjhati (trong cối ngũ uẩn, sắc ën đang sanh và tưởng uẩn 
cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 

Yattha vā pana saññãkkhandho nirujjhati (Hay là 
tưởng uấn đang diệt trong cõi nào) là câu mé 

Tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang 
sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uán đang điệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
saññãkkhandho nirujjhati no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjati (Trong cõi Vô sắc, tưởng uấn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäare tattha saññäkkhandho ca 
nirujjhati rũpakkhandho ca uppajjati (trong cỗi ngũ uẩn, 
tưởng uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang sanh trong cõi ấy) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuói: Yattha rũpakkhandho uppajjati, tattha 
sankhärakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tattha sankhärakkhandho nirujjhati, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati sankharakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng hành uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang sanh và hành uẩn cũng đang diệt. 

Vấn _ nguoc: Yattha và pana sankhärakkhandho 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uán đang diệt trong cõi nào thì sắc uän đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Aripe tattha sankhârakkhandho nirujjhati no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäre tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjihati rũúpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uấn 
đang diệt và sắc uán cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh 
trong cõi nào} là cầu mỡ. 

Tattha sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành uấn 
đang điệt trong cối ấy} là cầu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uán mà thôi. 
Do đó, câu héi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì hành uấn đang điệt trong cối ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no ca tattha 
sankharakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uđn 
đang sanh nhưng hành uẩn không đang diệt trong cối ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati sankhärakkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và hành uẩn 
cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandho nirujjhati (Hay là 
hành uấn đang diệt trong cõi nào) là câu mó. 

Tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang 
sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn dang sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 đanh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
sankhärakkhandho nirujjhati no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjati (Trong cõi Vô sắc, hành uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không dang sanh trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha sankhärakkhandho ca 
nirujjhati rũpakkhandho ca uppajjati (trong cối ngũ uẩn, 
hành uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang sanh trong cối ấy) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Uën Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjati, tattha 
viññänakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang sanh trong cối nào thì thức uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asañũasatte tattha rũpakkhandho uppajjati no 
ca tattha viññänakkhandho nirujjhati, pañcavokäre tattha 
rũpakkhandho ca uppajjati viññanakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh nhưng thức uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang sanh và thức uẩn cũng đang diệt. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viãñaãnakkhandho 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arùpe tattha viññãnakkhandho nirujjhati no ca 
tattha rũpakkhandho uppajjati, pañcavokäare tattha 
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viññaãnakkhandho ca nïirujjhat rũpakkhandho ca 
uppajjati. 

Trong cõi Vô sắc, thức uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn 
đang diệt và sắc uän cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang sanh 
trong cối nào) là câu mỡ. 

Tattha viññãnakkhandho nirujjhati (thì thức uẩấn 
đang diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uän mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn răng: Sắc uẩn 
dang sanh trong cối nào thì thức uẩn đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rupakkhandho uppajjati no ca tattha 
viññãnakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
đang sanh nhưng thúc uẩn không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chi pháp của cå 2 câu mó và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjati viññãnakkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uán đang sanh và thức uẩn 
cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana viãñänakkhandho nirujjhati (Hay là 
thức uẩn đang diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn đang 
sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn đang điệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang sanh trong cối 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uán là chỉ pháp của câu mó trong về trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
viññänakkhandho nirujjhati no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjati (Trong cõi Vô sắc, thức uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha viññänakkhandho ca 
nirujjhati rũpakkhandho ca uppajjati (trong cõi ngũ uẩn, 
thức uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang sanh trong cõi ấy) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œa Kết Thúc Sắc Uẩn Gốcoøo 
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li Thích Bộ Song Đối 
Tho Uen Göe 


(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi Yattha vedanakkhandho uppajjati, 
tattha saññakkhandho nïirujjhatiti? 

Thọ uẩn đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược Yattha vā pana saññãkkhandho 
nirujjhati, tattha vedanakkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vẫn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt trong cõi ấy 
phải chăng?; Hay là tưởng uẩn đang điệt trong cõi nào thì thọ 
uán đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là cht pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng đang 
điệt hay thọ uẩn cũng đang sanh. 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
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Vấn ` xuôi: Yattha vedanakkhandho uppajjati, 
tattha sankhärakkhandho nirujjhatiti? 

Thọ uẩn đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn _ ngược: Yattha và pana sankhärakkhandho 
nirujjhati, tattha vedanakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uán đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!" là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mỡ, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uấn là chì pháp của câu mở thì hành uẩn cũng đang diệt 
hay thọ uẩn cũng đang sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn - xuôi: Yattha vedanakkhandho uppajjati, 
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tattha viãñãnakkhandho nirujjhatiti? 
Thọ uẩn đang sanh trong cõi nào thì thức uán đang điệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp; “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhati, tattha vedanakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ uấn đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và cậu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hói này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang sanh trong cối nào thì thúc uẩn đang điệt trong cõi ấy phải 
chăng? Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ un đang 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng đang diệt 
hay thọ uẩn cũng đang sanh. 


agag Kết Thúc Thọ Uën Gcm 
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Uẩn Song 
Juông Uan Cốo 
(Saññakkhandhamnla) 
1- Tưởng Un Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha saññãkkhandho uppajjati, tattha 
sankhäarakkhandho nirujjhatiti? 

Tưởng uấn đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). | 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho 


nirujjhati, tattha saãñãkkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt trong cõi nào thì tướng uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì hành uấn đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn đang diệt trong cối nào thì tưởng uẩn 
đang sanh trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh un và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng đang diệt 
hay tưởng uän cũng đang sanh. 


“Mục Lục 
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2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
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Vấn _ xuôi: Yattha saññãkkhandho uppajjati, tattha 
viññãnakkhandho nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn đang sanh trong cõi nào thì thức uän đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược: Yattha vã pana viãñãnakkhandho 
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nirujjhati, tattha saññakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uấn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uán 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uấn 
đang sanh trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uán cũng đang diệt 
hay tưởng uẩn cũng đang sanh. 


x Kết Thúc Tưởng Uấn Gốcsoø2 
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Hank dha Go: 
(Sankhãrakkhandhamnila) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha sankhãrakkhandho uppajjati, tattha 
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viññãnakkhandho nirujjhatiti? 

Hành uẩn đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược Yattha và pana viññãnakkhandho 
nirujjhati, tattha sankhärakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức un đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi! (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuội và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uấn, 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uấn 
đang sanh trong cõi nào thì thức uấn đang điệt trong cối ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uän và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng đang diệt 
hay hành uẩn cũng đang sanh. 
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—_—_———_ Gidi Thich Bô Song Đội 


Phần Người Và Cỗi 
(Puggalokãsavära} 
<Sáa (ẩn S< 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uán đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vë ngược: Yassa vā pana yattha 
vedanākkhandho nirujjhati, tassa tattha rūpakkhandho 
uppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh với người nào trong cối nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha vedanäakkbhandho nirujjhati (thì thọ uẩn 
đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngữ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ un 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp cúa câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tướng là chỉ pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn đang sanh nhưng thọ uẩn không 
đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha vedanäkkhandho nirujjhati 
(Hay là thọ uấn đang diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mỡ. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào trong cối nào thì 
sắc uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải dän bằng cách dän bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
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điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, cho đù 
thọ uấn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 


tassa tattha saññãkkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vën — ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

[rong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh với người nào trong cối nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha saññakkhandho nirujjhati (thì tướng 
uän đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañh3), vấn 
rằng: Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cối nào thì tưởng 
un đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uän, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chi pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn đang sanh nhưng tưởng uẩn không 
đang điệt. 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa và pana yattha sañfãkkhandho nỉirujjhati 
(Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cối nào) là cầu 
mở, 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cối nào thì 
sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bẻ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù 
tưởng uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh. 

3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhanđho uppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uấn đang 
sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành 
uẩn đang diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hồi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cối nào thì hành 
uẩn đang diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uán. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn đang sanh nhưng hành uẩn không 
đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho nirujjhati 
(Hay là hành uấn đang diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mỡ. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. | 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañh3), vấn 
rằng: Hay là hành uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận cht pháp của câu hỏi, bởi vì A người phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù 
hành uấn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh. 
4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati, 
tassa tattha viñõänakkhandho nirujjhatiti? 
Sắc uẩấn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 
Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjatiti? 
Hay là thức uán đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjati (Sắc uẩn đang 
sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha viãññãnakkhandho nirujjhati (thì thức 
uđn đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Sắc uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanãä) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì A người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
-_ sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp 
của câu mở, cho dù sắc uẩn đang sanh nhưng thức uẩn không 
đang diệt, 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññänakkhandho nirujjhati 
(Hay là thức uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjati (thì sắc uẩn 
đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là thức uẩn đang diệt với người nào trong cối nào thì 
sắc uẩn đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù 
thức uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang sanh. 


ax Kết Thúc Sắc Uẩn Góc sonso 


Tho tản Fse 
(Vedanākkhandhamūla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho 


uppajjati, tassa tattha saññãkkhandho nirujjhatiti? 

Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha saññãkkhandho 
nirujjhati, tassa tattha vedanäalkkhandho uppajjatiti? 

Hay là tướng uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uän đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäakkhandho uppajjati (Thọ uẩn 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhati (thì tưởng 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 


385 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Uẩ S 
Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận cht pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, 
` cho dù thọ uấn đang sanh nhưng tưởng uẩn không đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha saññãkkhandho nirujjhati 
(Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở, 

Tassa tattha vedanakkhandho uppajjati (thì thọ uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quà 
đang chết trong cõi tứ uấẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn, 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là tưởng uấn đang diệt với người nào trong cối nào thì 
thọ uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù 
tưởng uẩn đang diệt nhưng thọ uán không đang sanh. 
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2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa vyattha  vedanakkhandho 
uppajjati, tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhatiti? 
Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uán đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 


Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho nirujjhati, tassa tattha 


vedanäkkhandho uppajjatiti? 
Hay là hành uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải!" (no). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjati (Thọ uẩấn 
đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhârakkhandho nirujjhati (thì hành 
uẩn đang diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañha), vấn 
ràng: Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cỗi nào thì hành 
uẩn đang diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đấp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanA) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp cúa câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
đt 
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sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, 
cho dù thọ uán đang sanh nhưng hành uẩn không đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha sankhãrakkhandho nirujjhati 
(Hay là hành un đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjati (thì thọ uán 
đang sanh với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cði ngũ uän, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là hành uấn đang diệt với người nào trong cối nào thì 
thọ uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc Thánh 
quá đang chết trong cõi tứ uän, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ un, 26 cõi ngũ uẩn là chí pháp của câu mở, cho dù 
hành uẩn đang diệt nhưng thọ uẩn không đang sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho uppajjati, 
tassa tattha viññanakkhandho nirujjhatiti? 

Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
un đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 


Tộc Lục 
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Vấn ngugc: Yassa và pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhati, tassa tattha 


vedanakkhandho uppajjatiti? 
Hay là thức uán đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjati (Thọ uẩn 
đang sanh với người nào trong cối nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha viãññãnakkhandho nỉirujjhati (thì thức 
uấn đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañh3), vấn 
rằng: Thọ uẩn đang sanh với người nào trong cối nào thì thức 
uán đang diệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanãa) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chí pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uấn là chi pháp của câu mở, 
cho dù thọ uẩn đang sanh nhưng thức uän không đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho nirujjhati 
(Hay là thức uấn đang diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 
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Tassa tattha vedanäakkhandho uppajjati (thì thọ uën 

đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là thức uẩn đang diệt với người nào trong cối nào thì 
thọ uấn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ un là chi pháp của câu mở, cho dù 
thức uẩn đang diệt nhưng thọ uẩn không đang sanh. 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc sen 


Cuởng Tấn Go: 
(SañBñãkkhandhamnla) 
1- Tướng Uẩn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


RE 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññakkhandho uppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải” (no). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhäarakkhandho 


~ ~ = 


nirujjhati, tassa tattha saññakkhandho uppajjatiti? 
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Hay là hành uấn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññãäkkhandho uppajjati (Tưởng uën 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. — ˆ 

Tassa tattha sankhäarakkhandho nirujjhati (thì hành 
urẩn đang diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uän, 26 cõi ngũ un. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañh3), vấn 
rằng: Tưởng uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, 
cho dù tưởng uẩn đang sanh nhưng hành uẩn không đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankharakkhandho nirujjhati 
(Hay là hành uẩn đang diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mỡ. 

Tassa tattha saññäkkhandho uppajjati (thì tưởng uẩn 
đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uàn, 26 cõi ngũ uấn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hồi này là câu vấn không (moghapañh3), vấn 
rằng: Hay là hành uẩn đang diệt với người nào trong cối nào thì 
tưởng uẩn đang sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù 
hành un đang diệt nhưng tưởng uẩn không đang sanh. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha saññãäkkhandho uppajjati, 
tassa tattha viññãänakkhandho nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uán đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha saññakkhandho uppajjatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt với người nào trong cối nào 
thì tưởng uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (no). 


392 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/_„ „ 


jai Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha saññakkhandho uppajjati (Tưởng uán 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mó. 

Tassa tattha viññanakkhandho nirujjhati (thì thức 
uiẩn đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uän, 26 cõi ngũ un. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä3), vấn 
rằng: Tưởng uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải dän bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phú 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì # người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mó, 
cho dù tưởng uẩn đang sanh nhưng thức uẩn không đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññaãnakkhandho nirujjhati 
(Hay là thúc uấn đang điệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 


REI 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjati (thì tưởng uấn 
đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 
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Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là thức uẩn đang điệt với người nào trong cối nào thì 
tưởng uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù 
thức uẩn đang điệt nhưng tưởng uän không đang sanh. 


x Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc sen 


Hanh Ugn Göe 
(Sankharakkhandhamula) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yassa yattha sankhäarakkhandho uppajjati, 
tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhatiti? 
Hành uẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức - 
uán đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải!" (no). 


ze ^v = 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha sankhärakkhandho uppajjatiti? 
Hay là thức uán đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha sankharakkhandho uppajjati (Hành 
uiẩn đang sanh với người nào trong cối nào} là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhati (thì thức 
uiấn đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hành uẩn đang sanh với người nào trong cối nào thì thức 
uấn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chí pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uän, cõi ngũ nẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù hành uẩn đang sanh nhưng thức uẩn không đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññänakkhandho nỉirujjhati 
(Hay là thức uán đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho uppajjati (thì hành 
uán đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uãn, 26 cõi ngũ uấn. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là thức uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp cúa câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 4 bậc Thánh 
quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù 
thức uán đang diệt nhưng hành uẩn không đang sanh. 

cc Kết Thúc Hành Uĝn Gốcs2£2 


Kết Thúc Phần Người Và Gói 
Zë ZE äech 


Kết Thúc Phần Hiện Tại Thuận Tùng 
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Phần Hiện Tại Đối Lập 


(Paccuppannavãrapaccanika) 


Phần Người 


(PuggalÌavara) 


Sa Uan 7ø 
(Rùpakkhandhamula) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩấn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, tassa 
vedanäkkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì thọ uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokära pañcavokärä cavantänam tesam 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam vedanakkhandho 
na nirujjhat, arũpam uppajjantinam asaññasattã 
cavantainam  tesam rũpakkhandho ca nuppajjati 
vedanäkkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, sắc uẩn không đang sanh nhưng thọ uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong cõi 
Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn không đang 
sanh và thọ uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana vedanakkhandho na 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn không đang diệt với người nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Paũñcavokäram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam vedanäkkhandho na nirujjhati no ca 
tesam rũpakkhandho nuppajjati, arũpam uppajjantänam 
asaññasattä cavantanam tesam vedanäakkhandho ca na 
nirujjhati rũpakkhandho ca nuppajjati. 
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Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi 
Vô tưởng, thọ uän không đang diệt nhưng sắc uẩn đang sanh 
với những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong 
cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng thì thọ uẩn không 
đang diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho nuppajjatl (Sắc uẩn không đang 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanakkhandho na nirujjhati (thì thọ uấn 
không đang diệt với người ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của cầu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào thì thọ un không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lêa 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
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với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokãrä 
cavantänam tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam 
vedanakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh 
nhưng thọ uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpam 
uppajjantänam asaññasattä cavantanam tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati vedanakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn không đang sanh và thọ 
uẩn cũng không đang diệt với những người ấy) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vedanäkkhandho na nirujjhati (Hay là 
thọ uẩn không đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

Và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cối Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uán không đang diệt với người nào thì sắc uđn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäram 
uppajjantäinam asaññasattam uppajjantanam tesam 
vedanäkkhandho na nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho 
nưppajjati (Đối với những người đang sanh trong cối ngũ uẩn 
và cõi Vô tưởng, thọ uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang 
sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát 
na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpam 
uppajjantanam asaññasatta cavantänam tesam 
vedanakkhandho ca na nirujjhati rùũpakkhandho ca 
nuppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng thì thọ uẩn không đang diệt và sắc 
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uán cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, tassa 
saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokära cavantanam tesam 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam saññäkkhandho na 
nirujjhati, arũpam uppajjantanam asaññasatta 
cavantanam tesam rũpakkhandho ca nuppajjati 
saññãkkhandho ca na nirujjhati, 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uẩn, sắc uẩn không đang sanh nhưng tưởng uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong cõi 
Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn không đang 
sanh và tưởng uän cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa và pana saññäkkhandho na 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn không đang diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantânam tesam saññäkkhandho na nirujjhati no ca 
tesam rũpakkhandho nuppajjati, arũipam uppajjantanam 
asalñasattä cavantanam tesam saññakkhandho ca na 
nirujjhati rũpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi 
Vô tưởng, tưởng uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang sanh 
với những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong 
cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng thì tưởng uẩn không 
đang diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không đang 
sanh với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhati (thì tưởng uẩấn 
không đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu béi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào thì tưởng uấn không đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä 
cavantänam tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam 
saññãkkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cối tứ uấn, cõi ngũ uẩn, sắc uấn không đang sanh nhưng 
tưởng uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
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người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpam 
uppajjantanam asaññasatta cavantanam tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati saññäkkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn không đang sanh và 
tưởng un cũng không đang diệt với những người ấy) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho na nirujjhati (Hay là 
tưởng uẩn không đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không đang diệt với người nào thì sắc un không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quá hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäram 
uppajjantäanam asaññasattam uppajjantanam tesam 
saññakkhandho na nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho 
nuppajjati (Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn 
và cõi Vô tưởng, tưởng uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang 
sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, 
gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpam 
uppajjantanam asaññasattä cavantänam tesam 
saññäkkhandho ca na nirujjhat rũpakkhandho ca 
nuppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng thì tưởng uẩn không đang diệt và 
sắc uấn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, tassa 
sankharakkhandho na nỉirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì hành uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokäarä cavantänam tesam 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam sankhäarakkhandho 
na nirujjhati, arüpam uppajjantanam asaññasattä 
cavantainam tesam rũpakkhandho ca nuppajjati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uán, sắc uán không đang sanh nhưng hành uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong cối 
Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn không đang 
sanh và hành uän cũng không đang diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành un không đang diệt với người nào thì sắc 
uãn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam sankhärakkhandho na nirujjhati no 
ca tesam rùpakkhandho nuppajjaU, aripam 
uppajjantänam asaññasatta cavantaänam tesam 
sankhäarakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cối 
Vô tưởng, hành uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang sanh 
với những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong 
cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng, hành uán không 
đang diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không đang 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhati (thì hành uấn 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

Và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uđn 
không đang sanh với người nào thì hành uẩn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä 
cavantänam tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam 
sankhärakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh 
nhưng hành uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 


406 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/,, > , P 
ó So 
nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aripam uppajjantänam asaññasattã cavantänam tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati sankharakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn không đang sanh và 
hành uẩn cũng không đang diệt với những người ấy) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa vã pana sankhärakkhandho na nirujjhati (Hay 


là hành uẩn không đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không đang diệt với người nào thì sắc uẩn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uàn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngữ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäram 
uppajjantanam asaññasattam uppajjantänam tesam 
sapkhärakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng, hành uẩn không đang diệt 
nhưng sắc uẩn đang sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quà hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
arũpam uppajjantänam asaññasattä cavantãänam tesam 
sankhãarakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca 
nuppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, hành uẩn không đang diệt và sắc 
uán cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


408 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đối 
4- Sắc Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, tassa 
viãññãnakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì thức uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokärä cavantãnam tesam 
rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam viññãnakkhandho 
na nirujjhati, arũpam uppajjantäanam asaññasattäa 
cavantäinam tesam rũpakkhandho ca nuppajjati 
viññãnakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cöi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, sắc uán không đang sanh nhưng thức uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong cõi 
Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn không đang 
sanh và thức uẩn cùng không đang diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa va pana viññãnakkhandho na 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không đang diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäram uppajjantäanam asaññasattam 
uppajjantänam tesam viññänakkhandho na nirujjhati no 
ca tesam rũpakkhandho nuppajjati, aripam 
uppajjantanam asaññasattä cavantänam tesam 
viññänakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi 
Vô tướng, thức uán không đang diệt nhưng sắc uẩn đang sanh 
với những người ấy; còn đối với những người đang sanh trong 
cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng thì thức uấn không 
đang diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uán không đang 
sanh với người nào) là câu mó. 

Tassa viññãnakkhandho na nirujjhati (thì thức uẩn 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi, 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào thì thức uẩn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokârä 
cavantänam tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam 
viññãnakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh 
nhưng thức uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
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nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau 
mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, nhu thuyết rằng: 
arũpam uppajjantäanam asaññasattä cavantänam tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati viññanakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn không đang sanh và 
thức uẩn cũng không đang diệt với những người ấy) là cầu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññanakkhandho na nirujjhati (Hay 
là thúc uẩn không đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uán, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang diệt với người nào thì sắc un không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp. Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäram 
uppajjantinam asañõasattam tuppajjantanam tesam 
viññãnakkhandho na nhujjhai no ca tesam 
rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô tưởng, thức uẩn không đang diệt 
nhưng sắc uẩn đang sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
arũpam uppajjantanam asaññasattä cavantänam tesam 
viññänakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca 
nuppajjati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cối Vô tưởng thì thức uẩn không đang diệt và sắc 
uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc sen 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Tho (Lab Z: 


(Vedanakkhandhamqla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vedanäkkhandho nuppajjati, tassa 
saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uán không đang sanh với người nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokara pañcavokärä cavantänam tesam 
vedanakkhandho nuppajjati no ca tesam saññakkhandho 
na nirujjhati, asaññasattänam tesam vedanäkkhandho ca 


tnuppajjati saññakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, thọ uẩn không đang sanh nhưng tưởng uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng 
thì thọ uän không đang sanh và tưởng uän cũng không đang 
diệt, 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhatti, tassa vedanakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn không đang diệt với người nào thì thọ 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Caiuvokaram pañcavokäaram uppajjantänam 
tesam saññäkkhandho na nirujjhat no ca tesam 
vedanäakkhandho nuppajjat, asaññãasattanam tesam 
saññakkhandho ca na nirujjhati vedanäakkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ. 
uẩn, tưởng uẩn không đang diệt nhưng thọ uấn đang sanh với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng 
thì tưởng uän không đang diêt và thọ uẩn cũng không đang 
sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
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Uẩn Song 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjati (Thọ uẩn không 
đang sanh với người nào} là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhati (thì tướng uẩn 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào thì tưởng uẩn không đang điệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä 
cavantänam tesam vedanäkkhandho nuppajjati no ca 
tesam saõñäkkhandho na nirujjhati (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, thọ uẩn không đang sanh 
nhưng tưởng uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
asaññasattanam tesam vedanakkhandho ca nuppajjati 
saññäkkhandho ca na nirujjhati (đối với những người ở trong 
cõi Vô tưởng thì thọ un không đang sanh và tưởng uấn cũng 
không đang diệt với những người ấy) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Trọng câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññakkhandho na nirujjhati (Hay là 
tưởng uán không đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uấn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỗi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chất trong cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không đang điệt với người nào thì thọ uẩấn không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam saññakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam vedanäkkhandho nuppajjati (Đối với 
những người đang sanh trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn 
không đang diệt nhưng thọ uẩn đang sanh với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tướng là chi pháp của cá 2 câu mở và câu hỏi trong 
vẽ sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: asaññasattanam tesam saññäkkhandho ca na 
nirujjhati vedanäkkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng thì tưởng uẩn không đang diệt và thọ 
uẩn cũng không đang sanh với những người ấy) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 
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2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Moon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjati, tassa 
sankharakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩn không đang sanh với người nào thì hành uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäräả pañcavokärã cavantãnam tesam 
vedanäkkhandho nuppajjati no ca tesam 
sankhärakkhandho na nirujjhati, asaññasattänam tesam 
vedanakkhandho ca nuppajjati sankhärakkhandho ca na 
nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, thọ uấn không đang sanh nhưng hành uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng 
thì thọ uẩn không đang sanh và hành uän cũng không đang diệt. 

Vën ` ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhati, tassa vedanakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn không đang diệt với người nào thì thọ 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokaram pañcavokäram ưppajjantänam 
tesam sankhärakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
vedanäakkhandho nuppajjati asaññasattanam tesam 
sankharakkhandho ca na nirujjhati vedanäkkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, hành uẩn không đang diệt nhưng thọ uẩn đang sanh với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tướng, 
hành uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng không đang sanh. 


416 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjati (Thọ uẩn không 
đang sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhati (thì hành uẩn 
không đang diệt với người ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào thì hành uấn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của câu mó trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokārā pañcavokärä 
cavantänam tesam vedanakkhandho nuppajjat no ca 
tesam sankharakkhandho na nirujjhati (Đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uiẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không 
đang sanh nhưng hành uẩn đang điệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tướng là chi pháp của cà 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: asaññasattinam tesam vedanakkhandho ca 
nuppajjati sapkhärakkhandho ca na nirujjhati (đối với 
những người ở trong cõi Vô tướng thì thọ uấn không đang sanh 
và hành uẩn cũng không đang diệt với những người ấy) là câu 
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đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana sankharakkhandho na nirujjhati (Hay 
là hành uẩn không đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uấn không 
đang sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

_— Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không đang diệt với người nào thì thọ uẩn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantaänam tesam sankhärakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam vedanäkkhandho nuppajjati (Đối 
với những người đang sanh trong cõi tứ tấn, cõi ngũ uẩn, hành 
uiẩn không đang diệt nhưng thọ uẩn đang sanh với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: asaññasattanam tesam sankhärakkhandho ca 
na nirujjhati vedanäkkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, hành uẩn không đang diệt và thọ 
uấn cũng không đang sanh với những người ấy) là câu đáp trong 
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câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Liển Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjati, tassa 
viññänakkhandho na nirujjhatiti? 


Thọ uẩn không đang sanh với người nào thì thức uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäarä pañcavokärä cavantãnam tesam 
vedanäkkhandho nuppajjati no ca tesam 
viññaänakkhandho na nirujjhati, asaññasattänam tesam 
vedanakkhandho ca nuppajjati viññanakkhandho ca na 
nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, thọ uấn không đang sanh nhưng thức uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng 
thì thọ uấn không đang sanh và thức uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhati, tassa vedanäakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức un không đang diệt với người nào thì thọ 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokaram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam viññãpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
vedanäakkhandho nuppajjati, asaññasattanam tesam 
viññãnakkhandho ca na nirujjhati vedanakkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, thức uẩn không đang diệt nhưng thọ uẩn đang sanh với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng 
thì thức uẩn không đang diệt và thọ uän cũng không đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yassa vedanakkhandho nuppajjati (Thọ uën không 
đang sanh với người nào) là câu mó. 

Tassa viãññänakkhandho na nirujjhati (thì thức uán 
không đang điệt với người ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, 

— Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào thì thức uẩn không đang điệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokãrã pañcavokärä 
cavantänam tesam vedanakkhandho nuppajjati no ca 
tesam viññãnakkhandho na nirujjhati (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uấn không đang sanh 
nhưng thức uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
asaññasattanam tesam vedanäkkhandho ca nuppajjati 
viññãnakkhandho ca na nirujjhati (đối với những người ở 
trong cõi Vô tướng thì thọ uẩn không đang sanh và thức uẩn cũng 
không đang diệt với những người ấy) là câu đáp trong câu vấn 


420. Lục 


https://hotriphapbao.com/. > - z A A. 
l SC đi Thích Bộ Song Đối 


xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho na nirujjhati (Hay 
là thúc uấn không đang diệt với người nào) là câu mở, 

Tassa vedanäakkhandho nuppajjati (thì thọ uấn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chất trong cõi 
Vô tưởng, 

Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uën không đang diệt với người nào thì thọ uẩn không đang 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantäanam tesam viãñänakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam vedanakkhandho nuppajjati (Đối 
với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, thức 
uđn không đang diệt nhưng thọ uẩn đang sanh với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tướng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu héi, như 
thuyết rằng: asaññasattãnam tesam viññänakkhandho ca 
na nirujjhati vedanakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng thì thức uấn không đang diệt và thọ 
uđn cũng không đang sanh với những người ấy) là câu đáp trong 
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câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gëc sos 


Chuông Uan Cố 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành (ën Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa saññãkkhandho nuppajjati, tassa 
sankhärakkhandho na nỉirujjhatiti? 

Tưởng uẩn không đang sanh với người nào thì hành uän 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokārā pañcavokarä cavantanam tesam 
saññakkhandho nuppajjati no ca tesam 
sankharakkhandho na nirujjhati, asaññasattanam tesam 
saññakkhandho ca nuppajjati sankharakkhandho ca na 
nirujjhati, 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, tưởng uẩn không đang sanh nhưng hành uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng 
thì tưởng uẩn không đang sanh và hành uän cũng không đang 
diệt, 

Vấn _ ngược; Yassa vã pana sankhärakkhandho na 


REI 


nirujjbati, tassa saññãkkhandho nuppajjatiti? 


Hay là hành uân không đang diệt với người nào thì 
tưởng uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam sankhärakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
saññakkhandho nuppaljjati, asaññasattanam  tesam 


sankhärakkhandho ca na nirujjhati saññäkkhandho ca 
nuppajjati. 
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Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uán, hành uẩn không đang diệt nhưng tưởng uán đang sanh với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, 
hành uẩn không đang diệt và tưởng uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng uấn không 
đang sanh với người nào) là câu mó, 

Tassa sankharakkhandho na nỉirujjhati (thì hành uën 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn không đang sanh với người nào thì hành uẩn không đang 
điệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä 
cavantänam tesam saññãkkhandho nuppajjati no ca tesam 
sankhärakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uấn không đang sanh 
nhưng hành uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng là chi pháp của cá 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 


423 
Mục Lục 


Ze https://hotriphapbao.com/ 
ẩn Son 


~ ~ e 


asaññasattinam tesam saññãkkhandho ca nuppajjati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhati (đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng thì tưởng udn không đang sanh và hành uấn 
cũng không đang diệt với những người ấy) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho na nirujjhati (Hay 
là hành uấn không đang điệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa saññãkkhandho nuppajjati (thì tưởng uẩn 
không đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn không đang diệt với người nào thì tưởng uấn không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam sankhärakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam saññäkkhandho nuppajjati (Đối 
với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành 
uẩn không đang diệt nhưng tưởng uẩn đang sanh với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
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như thuyết rằng: asaññasattanam tesam 
sankhärakkhandho ca na nirujjhati saũiñäkkhandho ca 
nuppajjati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, hành uẩn 
không đang diệt và tưởng uấn cũng không đang sanh với những 
người ấy) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yassa saññãkkhandho nuppajjati, tassa 
viññänakkhandho na nirujjhatiti? f 

Tưởng uẩn không đang sanh với người nào thì thức uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäarä pañcavokära cavantanam tesam 
saññãkkhandho nuppajjati no ca tesam viññãnakkhandho 
na nirujjhati, asaññasattầnam tesam saññäkkhandho ca 


nuppajjati viññãnakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uán, tưởng uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng 
thì tưởng uẩn không đang sanh và thức uẩn cũng không đang 
diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viññãqnakkhandho na 
nirujjhati, tassa saññakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không đang diệt với người nào thì tưởng 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam viññãnakkhandho na nirujjhat no ca tesam 
saññaäkkhandho  nuppajjati, asaññasattänam tesam 
viññaãnakkhandho ca na nirujjhati saññäkkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, thức uẩn không đang diệt nhưng tưởng uẩn đang sanh với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng 
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thì thức uẩn không đang diệt và tưởng uẩn cũng không đang 
sanh. 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Yassa sañũãkkhandho nuppajjati (Tưởng uấn không 
đang sanh với người nào) là cầu mó. 

Tassa viññänakkhandho na nirujjhati (thì thức uấn 
không đang điệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uiấn không đang sanh với người nào thì thức uẩấn không đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä 
cavantänam tesam saññãkkhandho nuppajjati no ca tesam 
viññãnakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uán không đang sanh 
nhưng thức uẩn đang diệt với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: asaññasattãnam tesam saññãkkhandho ca 
nuppajjati viñãñanakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng thì tướng uẩn không đang sanh và 
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thức uđn cũng không đang diệt với những người ấy) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


EE 


Yassa và pana viññãänakkhandho na nirujjhati (Hay 
là thức uấn không đang diệt với người nào) là câu mở. 


EE) 


Tassa saññakkhandho nuppajjati (thì tướng uẩn 
không đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 


và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang diệt với người nào thì tưởng un không 
đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokaram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam viññanakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam saññäkkhandho nuppajjati (Đối 
với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thức 
uẩn không đang diệt nhưng tưởng uẩấn đang sanh với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: asaññasattänam tesam viãñänakkhandho 


EE 


ca na nirujjhati saññäkkhandho ca nuppajjati (đối với 
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những người ở trong cối Vô tưởng thì thức uẩn không đang diệt 
và tưởng uẩn cũng không đang sanh với những người ấy) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


` œQ@# Kết Thúc Tưởng Uẩn Gäc sos 


Hanh (Hiển Cốc 
(Sankhãarakkhandhamula) 
1- Hành Uán Gốc Thức Uën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi; Yassa sankharakkhandho nuppajjati, tassa 
viññãnakkhandho na nirujjhatiti? 

Hành uän không đang sanh với người nào thì thức uän 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokära pañcavokara cavantãänam tesam 
sankharakkhandho nuppajjati no ca tesam 
viññanakkhandho na nirujjhati, asaññasattanam tesam 
sankhärakkhandho ca nuppajjati viãññanakkhandho ca na 
nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, hành uẩn không đang sanh nhưng thức uän đang diệt với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, 
hành uẩn không đang sanh và thức uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viññaãnakkhandho na 
nirujjhati, tassa sankharakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là thức uãn không đang diệt với người nào thì hành 
uẩn không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokaram pañcavokaram uppajjantänam 
tesam viãñãnakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
sankharakkhandho nuppajjati, asaññasattanam tesam 
viññãänakkhandho ca na nirujjhati sankhärakkhandho ca 
nuppajjati. 

428 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đối 


Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, thức uấn không đang diệt nhưng hành uẩn đang sanh với 
những người ấy; còn đối với những người ở trong cõi Vô tưởng 
thì thức uán không đang diệt và hành uẩn cũng không đang 
sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sanqkhärakkhandho nuppajjati (Hành uẩn 
không đang sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho na nirujjhati (thì thúc uẩn 
không đang diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tướng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uán 
không đang sanh với người nào thì thức uấn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cầu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä 
cavantãänam tesam sankharakkhandho nuppajjati no ca 
tesam viññãnakkhandho na nirujjhati (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uấn, cối ngũ triển, hành uẩn không đang 
sanh nhưng thức uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau 
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mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
asaññasattänam tesam sankharakkhandho ca nuppajjati 
viññãnakkhandho ca na nirujjhati (đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, hành uẩn không đang sanh và thức uấn cũng 
không đang diệt với những người ấy) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa va pana viññamakkhandho na nirujjhati (Hay 
là thức uẩn không đang diệt với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhäarakkhandho nuppajjati (thì hành uấn 
không đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩấn không đang diệt với người nào thì hành uẩn không 
đang sanh với người ấy phải chăng? f l 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ un, cõi ngũ uän, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam viññanakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam sankharakkhandho nuppajjati 
(Đối với những người đang sanh trong c€i tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
thức uẩn không đang điệt nhưng hành uấn đang sanh với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh 
và đang chết trong cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
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câu hồi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: asaññasattänam tesam viññãnakkhandho 
ca na nirujjhati sankhärakkhandho ca nuppajjati (đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng thì thức uẩn không đang diệt 
và hành uấn cũng không đang sanh với những người ấy) là cầu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œwc{ Kết Thúc Hành Uấn Gốc se 


Kết Thúc Phần Người 
ee ka s 


431 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Uẩn Son 


Phần Cõi 


(Okãsavara) 


Sde tản Glas 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, tattha 
vedanäakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn không 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt” (nirujjhati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanakkhandho na 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn không đang diệt trong cõi nào thì sắc uän 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang sanh!” (uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha vedanälkkhandho na nirujjhati (thì thọ uấn 
không đang diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩấn không đang diệt trong 
cỗi ấy phải chăng? f 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Dang 

điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 

sanh lên của 4 danh uấn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng thọ uẩn đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanäakkhandho na nirujjhati (Hay 
là thọ un không đang diệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn không đang diệt trong cõi nào thì sắc uấn không đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cối Vô tướng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù thọ uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, tattha 
saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!" (nirujjhati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana saññakkhandho na 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tướng uẩn không đang diệt trong cõi nào thì sắc 
uấn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: “Đang sanh!” (uppajjati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn không 
đang sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha saññäkkhandho na nirujjhati (thì tưởng uẩấn 
không đang điệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng tưởng uẩn đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññãkkhandho na nirujjhati (Hay là 
tưởng uẩn không đang diệt trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uấn không 
đang sanh trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chí pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uán khóng đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn ' táng đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Dang 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
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nơi sanh lên thuần nhất của sắc uấn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù tưởng uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 

Vấn — ngược; Yattha va pana sankhärakkhandho na 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn không đang diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang sanh!” (uppajjati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sốc uẩn không 
đang sanh trong cối nào) là câu mở. 

Tattha sankhärakkhandho na nirujjhati (thì hành 
vën không đang diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì hành uán không đang diệt 
trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Dang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
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sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng hành uẩn đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vā pana sankharakkhandho na nỉirujjhati 
(Hay là hành uẩn không đang diệt trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uiẩn không đang diệt trong cối nào thì sắc uẩn không đang sanh 
trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
sanh?” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bói vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù hành uẩn không đang diệt nhưng sắc uán đang sanh. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn _ xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, tattha 
viññãänakkhandho na nỉirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 

Vấn — ngược: Yattha và pana viññänakkhandho na 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 


Hay là thức uän không đang diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!" (uppajjati). 
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= Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh trong cối nào) là cầu mở. 

Tattha viññãnakkhandho na nirujjhati (thì thức uán 
không đang diêt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh trong cối nào thì thức uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng thức uẩn đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana viññanakkhandho na nirujjhati (Hay 
là thức uẩn không đang diệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uấn không 
đang sanh trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uán không đang diệt trong cối nào thì sắc uẩn không đang sanh 
trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cối Vô tưởng là 


437 
Mục Lục 


P https://hotriphapbao.com/ 
Uån 


nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù thức uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


a Kết Thúc Sắc Uën Gốc soso 


Tho tẩy Cốc 
(Vedanakkhandhamnla) 


1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uán Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjati, 
tattha saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩn không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn __ ngược: Yattha vā pana saññãkkhandho na 
nirujjhati, tattha vedanakkhandho nuppajjatĩti? 


Hay là tướng uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thọ 
uán không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu béi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là tưởng uẩn không đang diệt 
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trong cõi nào thì thọ uẩn không đang sanh trong cỗi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mó thì 
tưởng uẩn cũng không đang điệt hay thọ uẩn cũng không đang 
sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối ˆ 

Vấn ` xuôi Yattha vedanakkhandho nuppajjati, 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩn không đang sanh trong cõi nào thì hành uän 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (ãmantä). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhati, tattha vedanäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uän không đang diệt trong cõi nào thì thọ 
uãn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh trong cỗi nào thì hành uán không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn không đang diệt trong 
cõi nào thì thọ uấn không đang sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
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hành uấn cũng không đang diệt hay thọ uẩn cũng không đang 
sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha vedanäkkhandho nuppajjati, 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uấn không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). f 

Vấn nguoc: Yattha vã pana viññanakkhandho na 
nirujjhati, tattha vedanakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uän không đang diệt trong cõi nào thì thọ 
uấn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uën 
không đang sanh trong cối nào thì thúc uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? Hay là thức uấn không đang điệt trong 
cõi nào thì thọ uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uán là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng không đang diệt hay thọ uẩn cũng không đang 
sanh. 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gốca2øo 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


_Jưông "Map Gë 
(Saññakkhandhamüla) 
1- Tưởng Uán Góc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


^^ KREE 


Vân xuôi Yattha saññakkhandho nuppajjati, 
tattha sankharakkhandho na nirujjhatTti? 

Tưởng uän không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjbati, tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uän không đang diệt trong cõi nào thì trởng 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì hành un không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn không đang diệt trong 
cõi nào thì tưởng uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng không đang diệt hay tưởng uẩn cũng không đang 
sanh. 


2- Tưởng Uán Gốc Thúc Uấn Ngon Song Đối 
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Uấn Son 

Vấn — xuôi Yattha saññäkkhandho nuppajjati, 
tattha viññänakkhandho na nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức uän 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha va pana viññãnakkhandho na 
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nirujjhati, tattha saññakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uän không đang diêt trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không đang diệt trong 
cối nào thì tưởng uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng không đang diệt hay tưởng uẩn cũng không đang 
sanh. 


aa Kết Thúc Tưởng Uấn Gốco#2 


Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ , „ „ „ P e 

Giải Thích Bộ Song Đối 
` dëi d 

Hành Ugn << 


(Sankharakkhandhamqla) 


1- Hành Dën Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha sankhärakkhandho nuppajjati, 
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tattha viãññãnakkhandho na nirujjhatiti? 

Hành uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức uän 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). f 

Vấn — ngược: Yattha vā pana viññanakkhandho na 
nirujjhati, tattha sankhãrakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uân không đang diệt trong cõi nào thì hành 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang sanh trong cối nào thì thức uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không đang diệt trong 
cõi nào thì hành uẩn không đang sanh trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uãn cũng không đang diệt hay hành uẩn cũng không đang 
sanh. 


aR Kết Thúc Hành Liển Gốc o8 
Kết Thúc Phần Cõi 
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Phân Người Và Cối 
(Puggalokasavara) 
Săa tản Cốc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uán không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokärä cavantãnam tesam 
tattha rüpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhati, arũipam uppajjantänam 
asaññasatta cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nuppajjati vedanakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh nhưng thọ uẩn đang 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng không 
đang diệt. . 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha vedanākkhandho 
na nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatīti? 

Hay là thọ uän không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokäram uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha vedanäkkhandho na 
nirujjhati no ca tesam tattha rupakkhandho nuppajijati, 
arũpam uppajjantänam asaññasattä cavantãnam tesam 
tattha vedanäkkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca 
nuppajjati. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uán không đang diệt nhưng sắc uẩn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng 
không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mó. 

Tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhati (thi thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cði uẩn 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tướng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn không 
đang diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


MUS Lục 
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Uẩn 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi uán là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokäräa paõcavokãräả cavantanam tesam tattha 
rùpakkhandho nuppajjati no ca tesam  tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn không 
đang sanh nhưng thọ uẩn đang diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc, 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi 
Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vẽ sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
arũipam uppajjantãnam asaññasattä cavantänam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nuppajjati vedanäkkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc tẩn không đang 
sanh và thọ uấn cũng không đang diệt) là cầu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


[rong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha vedanakkhandho na nirujjhati 
(Hay là thọ uấn không đang diệt với người nào trong cối nào) là 
câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hói. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 
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Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hói, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantanan tesam tatthha vedanäkkhandho na 
nirujjhati no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati 
(Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thọ uấn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên ` 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô 
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sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpam ưppajjantänam 
asaññasattã cavantänam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
na nirujjhati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang sanh trong cối Vô sắc và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, trong cỗi ấy thọ uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng 
không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Dän Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, 


tassa tattha saññakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uän không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokara pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjat no ca tesam tattha 
saññakkhandho na nirujjhati, aripam uppajjantänam 
asaiñasattä cavantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
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nuppajjati saññakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh nhưng tưởng uẩn 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy sắc uấn không đang sanh và tưởng uẩn cũng 
không đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa va pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 
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Don: Pañcavokäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha saññäkkhandho na nirujjhati 
no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati, arũpam 
uppajjantanam asaññasattãä cavantäanam tesam tattha 
saññãkkhandho ca na nirujjhat rũpakkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi 
Vô tưởng. trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt nhưng sắc 
uán đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt và sắc uẩn 
cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha saññäkkhandho na nirujjhati (thì tưởng 
uấn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi uẩn 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu héi hoàn bị, vấn rằng: Sốc ẩn 
không đang sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngõ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokäräa pañcavokaräa cavantänam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjai no ca tesam  tattha 
saññäkkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn không đang 
sanh nhưng tưởng uấn đang diệt với những người ấy trong cỗi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh 
của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. Người lạc 
vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpam 
uppajjantanam asaññasattã cavantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjai saññãkkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang 
sanh và tưởng uấn cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha saññäkkhandho na nirujjhati 
(Hay là tưởng uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào) 
là câu mở. 
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Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quá hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uán không đang diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uẩn. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc 
khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha saññãkkhandho na nirujjhati 
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no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi ngũ uğn và cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng udn không đang điệt nhưng sắc uẩn đang sanh với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 
cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi 
là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng arũpam uppajjantinam asaBñasattä 
cavantãänam tesam tattha saññäkkhandho ca na nirujjhati 
rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những người đang sanh 
trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy 
tưởng uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokãrä cavantänam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandbho na nirujjhati, arũpam uppajjantänam 
asaññasattä cavantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nưppajjati sankharakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh nhưng hành uẩn 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô 
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tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh và hành uẩn cũng 
không đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
na nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uấn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Paũñcavokäram uppajjantanam asañỗñasattam 
uppajjantinam tesam tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati, 
aripam uppajjantầanam asaññasattä cavantãnam tesam 
tattha sankharakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho 
ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy hành un không đang diệt nhưng sắc uẩn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng 
không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn 
không dang sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhati (thi 
hành uấn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi uấn 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc, 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn không 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokärä pañcavokarä cavantanam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn không 
đang sanh nhưng hành uẩn đang diệt với những người ấy trong 
cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát 
na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi 
Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hói trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
arũpam uppajjantanam asaññasattä cavantanam tesam 
tattha rũpalkkkhandho ca nuppajjati sankhãrakkhandho ca 
na nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cối Vô sắc 
và đang chết trong cõi Vô tướng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang 
sanh và hành uẩn cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu 
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vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha sankhärakkhandho na 
nirujjhati (Hay là hành uẩn không đang diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thi sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không đang diệt với người nào trong cối nào thì sắc 
ën không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
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nghiệp, với 26 cõi ngũ uán. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc 
khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tướng là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati 
(Đối với những người đang sanh trong cối ngũ uẩn và cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt nhưng sắc uđn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpam uppajjantänam 
asaññasattã cavantaänam tesam tattha sankharakkhandho 
ca na nirujjhati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng 
không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha viãññãnakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uän không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Catuvokara pañcavokara cavantanam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhati, aripam uppajjantanam 
asaññasattã cavantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 


“v.v = 


nuppajjati viãññãnakkhandho ca na nirujjhati. 
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Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn đang 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh và thức uẩn cũng không 
đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
na nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha viññänakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati, 
arũpam uppajjantanam asaññasattả cavantänam tesam 
tattha viãññãnakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca 
nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ nẩn và cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng 
không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sốc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào} là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhati (thi 
thức uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 


43c Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Uẩn 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi un 
và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm só, với 4 cõi Vô sắc. 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. i 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn không 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uán, 26 cõi uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokärä pañcavokäarä cavantanam tesam tattha 
rùũpakkhandho nuppajjadi no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cói tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh 
nhưng thúc un đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 
tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. Người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpam 
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uppajjantänam asaññasattā cavantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjati viññãnakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cõi Vô sắc và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang 
sanh và thức uẩn cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 

Yassa vã pana vyattha viãññänakkhandho na 
nirujJjhati (Hay là thức uẩn không đang diệt với người nào trong 
cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 26 cõi ngũ uẩn. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na 
đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

Và người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh 
Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 26 cõi ngũ uấn. Người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc 
khới hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Pañcavokäram uppajjantänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam tattha rupakkhandho nuppajjati 
(Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uán và cỗi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không đang điệt nhưng sắc uẩn 
đang sanh với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô 
sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. Người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: arũpam uppajjantänam 
asaññasattãä cavantänam tesam tattha viññänakkhandho 
ca na nirujjhati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang sanh trong cõi Vô sắc và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, trong cối ấy thức uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng 
không đang sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Tho (ẩn Gigs 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uën Ngon Song Đối 
Vấn xuôi, Yassa vattha  vedanakkhandho 


DEE) 


nuppajjati, tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? ' 
Đáp: Catuvokara pañcavokārā cavantänam tesam 
tattha vedanakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
saññakkhandho na nirujjhati, asaññasattanam tesam 
tattha vedanakkhandho ca nuppajjati saññakkhandho ca 
na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh nhưng tưởng uẩn 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uấn không đang 
sanh và tưởng uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha vedan3kkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn không đang điệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram paÏñcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha saññãäkkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tatha vedanakkhandho nuppajjati, asaõñasattänam 
tesam tattha saññakkhandho ca na  nirujjhati 
vedanäkkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt nhưng thọ uán 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
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người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tướng uẩn không dang 
điệt và thọ uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


A : 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjati (Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhati (thì tưởng 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thợ uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokärä pañcavokara cavantänam tesam tattha 
vedanäakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn không đang 
sanh nhưng tưởng uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chi pháp của cå 2 câu 
mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phú nhận đối với 
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câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattanam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca nuppajjati saññãkkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong ët 
ấy thọ uấn không đang sanh và tưởng uán cũng không đang điệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na nirujjhati 
(Hay là tưởng uẩn không đang diệt với người nào trong côi nào) 
là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uấn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tướng, 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uán không đang diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm só, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha saññakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy tưởng uán không đang 
điệt nhưng thọ uấn đang sanh với những người ấy trong cối ấy). 


463 
Mục Lục 


Uẩn S on s https://notriphapbao.com/ 

Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattãnam tesam tattha 
saññäkkhandho ca na nirujjhati vedanakkhandho ca 
nuppajjati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối 
ấy tưởng un không đang diệt và thọ uẩn cũng không đang sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tho Uán Gốc Hành (ën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhatiti? 

_ Thọ uẩấn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uấn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokärä pañcavokara cavantänam tesam 
tattha vedanakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhati, asaññasattänam tesam 
tattha vedanäkkhandho ca nuppajjati sankharakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, trong 
cõi ấy cõi ngũ uẩn, thọ un không đang sanh nhưng hành uẩn 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang 
sanh và hành uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
na nirujjhati, tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokaram uppajjantänam 
tesam tattha sankhãrakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha vedanäakkhandho nuppajjati, asaññasattanam 
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tesam tattha sankhäarakkhandho ca na nirujjhati 
vedanakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt nhưng thọ uẩn đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
ở trong cõi Vô tướng, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt và 
thọ uẩn cũng không đang sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: f 

Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjati (Thọ uẩấn 
không dang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhati (thi 
hành uấn không đang điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào trong cỗi nào thì hành uẩn không 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chí pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokãra pañcavokäräả cavantanam tesam tattha 
vedanäakkhandho nuppajjai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
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chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn không 
đang sanh nhưng hành uấn đang diệt với người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cối Vô tướng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam tattha 
vedanakkhandho ca nuppaJjati sankhärakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người ở trong cối Vô tưởng, trong côi 
ấy thọ uẩn không đang sanh và hành uẩn cũng không đang điệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa va pana yattha sankhärakkhandho na 
nirujjhati (Hay là hành uẩấn không đang diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uấn 
không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không đang điệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 

Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 

là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
E PEN Ze EP e z. ER ~ EX H ë # + A 

sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uän là chi pháp của câu 

mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
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rằng: Catuvokaram pañcavokäram uppajjantanam tesam 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn không đang 
điệt nhưng thọ uẩn đang sanh với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhati vedanãakkhandho ca 
nuppajjati (đốt với những người ở trong cối Vô tưởng, trong cối 
ấy hành uấn không đang điệt và thọ uẩn cũng không đang sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjati, 


tassa tattha viãññänakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uàn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uấn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokarä pañcavokarä cavantanam tesam 
tattha vedanakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhati, asaññasattänam tesam 
tattha vedanakkhandho ca nuppajjati viññanakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn đang 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh và 
thức uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhati, tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjatiti? 
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Hay là thức uẩn không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Don: Catuvokaram pañcavokaram uppajjantanam 
tesam tattha viãññãnakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha vedanakkhandho nuppajjati, asaññasattanam 
tesam tattha viññãnakkhandho ca na nirujjhati 
vedanakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cối ngũ 
uẩn, trong cối ấy thức uẩn không đang diệt nhưng thọ uän đang 
sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uän không đang diệt và 
thọ uân cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuội: 

Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thọ uấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhati (thì 
thức uẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uän 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng, 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ ẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn không 
đang điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chí pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokarä pañcavokārā cavantänam tesam tattha 
vedanäakkhandho nuppajjai no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uấn không 
đang sanh nhưng thức uấn đang diệt với người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattánam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca nuppajjati viññãnakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi 
ấy thọ uẩn không đang sanh và thức uấn cũng không đang điệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana yattha viãñanakkhandho na 
nirujjhati (Hay là thức uẩn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào} là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uấn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


469 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
E 
n 20, 
Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang diệt với người nào trong cối nào thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


| Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 

Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uän là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha viññänakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho nuppajjati (Đối với những người đang sanh 
trong cối tứ uẩn, cối ngũ uẩn, trong cối ấy thức uẩn không đang 
điệt nhưng thọ uẩn đang sanh với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cối Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca na nirujjhati vedanäakkhandho ca 
nuppajjati (đổi với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cói 
ấy thức uẩn không đang điệt và thọ uẩn cũng không đang sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


x Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc®2a2 
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tưởng (Han Gas 
(Saññakkhandhamnla) 
1- Tưởng Uën Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


CEET) 


Vấn — xuôi: Yassa yattha saññäkkhandho nuppajjati, 
tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhatiti? 

Tưởng uấn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokārā pañcavokärä cavantaänam tesam 
tattha saññãkkhandho nuppajjat no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhati, asaññasattãnam tesam 
tattha saññakkhandho ca nuppajjati sankharakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tướng uẩn không đang sanh nhưng hành uẩn 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uán không đang 
sanh và hành uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana vattha 
sankharakkhandho na  nirujjhati tassa  tattha 
saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uän không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phái chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha sankhãrakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha saññakkhandho nuppajjati, asaññasattänam tesam 
tattha sankharakkhandho ca na nirujjhati saññakkhandho 
ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uän, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt nhưng tưởng uẩn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
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người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không đang 
diệt và tưởng uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññakkhandho nuppajjati (Tưởng uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mó. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhati (thi 
hành uấn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uän 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cối Vô tưởng, với cõi Vô tướng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokaräa pañcavokärä cavantäanam tesam tattha 
saññãakkhandho nuppajjai no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn không 
đang sanh nhưng hành uẩn đang điệt với người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cá 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với 
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câu hồi, như thuyết rằng: asaññasattãnam tesam tattha 
saññãkkhandho ca nuppajjati sankhãrakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cỗi 
ấy tướng uẩn không đang sanh và hành uẩn cũng không đang 
diëét) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa và pana vattha sankharakkhandho na 


nirujjhati (Hay là hành uấn không đang diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mỡ. l 

Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjati (thì tưởng 
uấn không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tướng, với cõi Vô tướng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô trởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không đang diệt với người nào trong cối nào thì tưởng 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở trong vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantäanam tesam 
tattha sankhäarakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn không đang 
dër nhưng tưởng uẩn đang sanh với những người ấy trong cõi 
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ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam tattha 
sankharakkhandho ca na nirujjhati saññäkkhandho ca 
nuppajjati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối 
ấy hành uấn không đang điệt và tưởng uán cũng không đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa yattha saññäkkhandho nuppajjati, 


EZ 


tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhatiti? 

Tướng uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uán không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokära pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha saññãkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhati, asaññasattänam tesam 
tattha saññãkkhandho ca nuppajjati viãñãnakkhandho ca 
na nirujjhati. . 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uấn không đang 
sanh và thức uấn cũng không đang diệt, 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññanakkhandho 


na nirujjhati, tassa tattha saññäkkhandho nuppajjatiti? 
Hay là thức uẩn không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uấn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 
Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha viãññãnakkhandho na nirujjhati no ca tesam 


LÝ. = 


tattha saññäkkhandho nuppajjati, asaññasattänam tesam 
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tattha viññãnakkhandho ca na nirujjhati saññãkkhandho 
ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uẩn không đang điệt nhưng tưởng uẩn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không đang 
diệt và tưởng uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññäkkhandho nuppajjati (Tưởng uấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhati (thì 
thức uẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uán không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Catuvokäräả pañcavokärä cavantanam tesam tattha 
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saññakkhandho nuppajjai no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn không 
đang sanh nhưng thức uẩn đang diệt với người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cöi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam tattha 
saññäkkhandho ca nuppajjati viõñãnakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi 
ấy tưởng uấn không đang sanh và thức uẩn cũng không đang 
điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha viãñããnakkhandho na 
nirujjhati (Hay là thức un không đang diệt với người nào trong 
cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjati (thì tưởng 
uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uän 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng, 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
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sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết 
rằng: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha viññanakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjati (Đối với những người đang sanh 
trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn không đang 
điệt nhưng tưởng uấn đang sanh với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattanam tesam tattha 
viãññãänakkhandho ca na nirujjhati saññãkkhandho ca 
nuppajjati ( đối với những người ở trong cối Vô tưởng, trong cỗi 
ấy thức uấn không đang điệt và tưởng uẩn cũng không đang 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Dën Song 
ant Usna <ë 
(Sankharakkhandhamüla) ` 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 
Van xuộ: Yassa vyattha sankharakkhandho 


=  — 


nuppajjati, tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhatiti? 

Hành uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uấn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokara pañcavokärã cavantaänam tesam 
tattha sankharakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nïirujjhati, asaññasattänam tesam 
tattha sankhãrakkhandho ca nuppajjati viññanakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không dang 
sanh và thức uán cũng không đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãänakkhandho 
na nirujjhati, tassa tattha sankharakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uän không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäaram uppajjantänam 
tesam tattha viññanakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha sankhäarakkhandho nuppajjati asaññasattanam 
tesam tattha viññanakkhandho ca na nirujjhati 
sankharakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uẩn không đang diệt nhưng hành uẩn 
đang sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
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người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uän không đang 
diệt và hành uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha sankharakkhandho nuppajjati (Hành 
uán không đang sanh với người nào trong cõi nào} là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhati (thì 
thức uán không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu häi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uấn không 
đang điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 4 bậc 
Thánh quả đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là cht pháp của câu mở 
trong vë trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, nhu thuyết rằng: 
Catuvokara pañcavokarä cavantãnam tesam tattha 
sankhärakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uấn không 
đang sanh nhưng thức uẩn đang điệt với người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tướng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
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câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattanam tesam tattha 
sankharakkhandho ca nuppajjati viññänakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi 
ấy hành vën không đang sanh và thức uẩn cũng không đang diệt) 
là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana yattha viãñänakkhandho na 
nirujjhati (Hay là thức uğn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào} là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho nuppajjati (thì hành 
uán không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn 

và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thói. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang điệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn không đang sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi 
là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Catuvokaram pañcavokäram uppajjantänam tesam 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
sankhäarakkhandho nuppajjati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn không 
đang điệt nhưng hành uẩn đang sanh với những người ấy trong 
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cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: asaññasattänam tesam 
tattha viññänakkhandho ca na nirujjhati 
sankhärakkhandho ca nuppajjati (đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy thức uẩn không đang diệt và 
hành uấn cũng không đang sanh) là câu dáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


aa Kết Thúc Hành Uẩn GCA 
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Phần Quá Khứ Thuận Tùng 


(Atitaväraanuloma)} - 


Phần Người 
(Puggalavara) 
Ae Uan €?ø‹ 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 
vedanakkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào thì thọ uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược Yassa và pana vedanakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh 
với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nirujjhittha (thì thọ uẩn từng 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn từng 
sanh với người nào thì thọ uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chỉ pháp 
của câu mở thì thọ uẩn cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vedanäakkhandho nirujjhittha (Hay là 
thọ uẩn từng điệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩấn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uđn từng diệt với người nào thì sắc uấn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chi pháp 
của câu mở thì sắc uẩn cũng từng sanh. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn __ xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 
saññakkhandho nirujjhitthãti? 
Sắc uẩn từng sanh với người nào thì tưởng uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
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Vấn ngược Yassa vã pana saññakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho uppajjitthäati? 
Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: "Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh 
với người nào) là câu mỡ. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhittha (thì tướng uẩn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Sắc uẩn từng 
sanh với người nào thì tưởng uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chi pháp 
của câu mở thì tưởng uẩn cũng từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana saññäkkhandho nirujjhittha (Hay là 
tưởng uẩn từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uấn từng 
sanh với người ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uấn từng diệt với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phới rồi!” là 
câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chi pháp 
của câu mở thì sắc uẩn cũng từng sanh. 


3- Sắc Dën Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào thì hành uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amantä). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì sắc uän từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (ämantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích ve Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh 
với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhittha (thì hành uẩn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn từng 
sanh với người nào thì hành un từng điệt với người ấy phải 
chăng? 


- Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chỉ pháp 
của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt. 

Trọng cậu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nỉirujjhittha (Hay 
là hành un từng diệt với người nào) là cầu mó. 

Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chi pháp 
của câu mó thì sắc uẩn cũng từng sanh. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 


z = 


viññanakkhandho nirujjhitthati? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn _ ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkbhandho uppajjitthäti? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Hay là thức uẩn từng điệt với người nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sốc uẩn từng sanh 
với người nào) là câu mó. 

Tassa viññänakkhandho nirujjhittha (thì thức uẩn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn từng 
sanh với người nào thì thức uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, A 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chỉ pháp 
của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññänakkhandho nirujjhittha (Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
trấn từng diệt với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, A 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là cht pháp 
của câu mở thì sắc uẩn cũng từng sanh. 


œ#œ Kết Thúc Sắc Uấn Gốc soso 


Thoe (ẩn Goe 
(Vedanäkkhandhamula) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tướng Dën Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi Yassa vedanäkkhandho uppajjittha, 
tassa saññãkkhandho nirujjhitthäti? 
Thọ uẩn từng sanh với người nào thì tưởng uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Vấn ngược Yassa vā pana saññäkkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho uppajjitthäti? 
Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào thì thọ uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


` ` 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chất trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uđn từng 
sanh với người nào thì tưởng uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng?, Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào thì thọ uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 ` 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chỉ pháp 
của câu mó thì tưởng uán cũng từng diệt hay thọ uẩn cũng từng 
sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi Yassa vedanäakkhandho uppajjittha, 
tassa sankhärakkhandho nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn từng sanh với người nào thì hành uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amant3). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là hành uấn từng diệt với người nào thì thọ un từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ trẩn từng 
sanh với người nào thì hành uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn từng điệt với người nào thì thọ uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chỉ pháp 


489 
Mục Lục 


P https://hotriphapbao.com/ 
ET 
của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt hay thọ uẩn cũng từng 
sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn _— xuôi Yassa vedanakkhandho uppajjittha, 
tassa viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi! (amanta). 

Vấn ngược Yassa và pana viññãnakkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanäkkhandho uppajjitthati? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì thọ uán từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cối. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Thọ uẩn từng 
sanh với người nào thì thức uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì thọ uấn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi! là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chỉ pháp 
của câu mở thì thức un cũng từng diệt hay thọ uẩn cũng từng 
sanh, 


aR Kết Thúc Thọ Uấn Gốc o2 
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Tung Uan Gi: 
(Saññākkhandhamūla) 
1- Tuóng Dën Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


m ~ mm 


Vấn — xuôi: Yassa saññakkhandho uppajjittha, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhitthati? 

Tưởng uấn từng sanh với người nào thì hành uàn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa và pana sankhärakkhandho 


EE) 


nirujjhittha, tassa saññakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là hành uẩn từng điệt với người nào thì tưởng uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh với người nào thì hành uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng?; Hay là hành uẩn từng điệt với người nào thì tưởng 
uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chí pháp 
của câu mở thì hành uẩn cũng từng dër hay tưởng uẩn cũng 
từng sanh. 
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2. Tưởng Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn _ xuôi: Yassa saññãkkhandho unpajjittha, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhitthati? 

Tưởng uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vā pana viññanakkhandho 
nirujjhittha, tassa saññãkkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuội và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau, 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uấn 
từng sanh với người nào thì thức uẩn từng điệt với người ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mớ, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chỉ pháp 
của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt hay tưởng uẩn cũng 
từng sanh. 


œ§œ Kết Thúc Tưởng Uën GOCA 


492 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đối 
clan§ (Hân Gc 


(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uën Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa sankhärakkhandho uppajjittha, 


EE 


tassa viññänakkhandho nïirujjhitthäti? 


Hành uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn từng diệt 
với bit ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi! (amanta). 


Vấn — ngược: Yassa vã pana viñõänakkhandho 
nirujjhittha, tassa sankharakkhandho uppajjitthäati? 

Hay là thức uän từng diệt với người nào thì hành uän 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


⁄ 


Đáp: “Phải rôi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
từng sanh với người nào thì thức u@n từng diệt với người ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn từng điệt với người nào thì hành uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, A 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong 31 cõi là chỉ pháp 
của câu mở thì thức uấn cũng từng diệt hay hành uẩn cũng từng 
sanh. 


agag Kết Thúc Hành Uẩn Gốc s2£2 
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Dën Song ==-...... 
Phần Cor 


(Okasavara) 


<a Ugn Föe 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uán Gốc Thọ Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yattha rũpakkhandho uppajjhittha, 
tattha vedanäkkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì thọ uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tattha vedanäkkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha vedanakkhandho ca 
nirujjhittha, 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uán từng sanh nhưng thọ uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và thọ uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanäkkhandho 
nirujjhittha, tattha rupakkhandho uppajjitthäati? 

Hay là thọ uấn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Arùpe tattha vedanäkkhandho nirujjhittha no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjittha, pañcavokäre tattha 
vedanäakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt 
và sắc uẩn cũng từng sanh, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


A Ce As 


Trong c ôi: 


Auc Lục 


h 
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Yattha rũpakkhandho uppajjhittha (Sắc uán từng 
sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha vedanakkhandho nirujjhittha (thì thọ uấn 
từng điệt trong cối ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cối nào thì thọ uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tattha 
vedanäkkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
từng sanh nhưng thọ uẩn không từng diệt trong cối ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha vedanakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha và pana vedanäkkhandho nirujjhittha (Hay là 
thọ uẩn từng diệt trong cõi nào) là cầu mó. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 

ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
vedanäkkhandho nirujjhittha no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngữ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäare tattha vedanäkkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca uppajjittha (trong cõi ngũ 
uán, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi Yattha rũpakkhandho uppajjhittha, 
tattha saññãkkhandho nirujjhitthäati? 

Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tattha saññakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rupakkhandho ca uppajjittha saññäkkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng uán 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và tưởng uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược VYattha vã pana saññãkkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho uppajjitthati? 
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Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arùpe tattha saññakkhandho nirujjhittha no ca 
tattha rũpakkhandho uppajjittha, pañcavokare tattha 
saññakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấẩn, tưởng uẩn 
từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjhittha (Sắc uẩấn từng 
sanh trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha saññäkkhandho nirujjhittha (th) tưởng uẩn 
từng điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngữ uän mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn từng điệt trong cỗi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp cửa câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tattha 
saññäkkhandho nirujjhittha (Trong cối Vô tưởng, sắc uấn 
từng sanh nhưng tưởng uẩn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
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tattha rũpakkhandho ca uppajjittha saiñäkkhandho ca 
nirujjhittha (đối với cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và tưởng 
ën cũng từng diêt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññaäkkhandho nirujjhittha (Hay là 
tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh trong cối ấy) là cầu hỏi. f 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uàn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cối ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tướng uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
saññakkhandho nirujjhittha no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjittha (Trong cối Vô sắc, tưởng uấn từng diệt nhưng sắc 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi 
ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uán là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hôi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha saãñãkkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca uppajjittha (trong cối ngũ 
uẩn, tưởng uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi Yattha rũpakkhandho uppajjhittha, 
tattha sankharakkhandho nirujjhitthãti? 

Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tattha sankhãrakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha sankharakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uän từng sanh nhưng hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và hành uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho uppajjitthati? 

Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uán từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe tattha sankhärakkhandho nirujjhittha 
no ca tattha rũpakkhandho uppajjittha, pañcavokäre 
tattha sankhärakkhandho ca nirujjhittha ruũpakkhandho 
ca uppajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn 
từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjhittha (Sắc uẩn từng 
sanh trong cối nào) là cầu mỡ. 

Tattha sankhärakkhandho nirujjhittha (thì hành uĝn 
từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uán. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uấn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng điệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tattha 
sankhãrakkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
từng sanh nhưng hành uấn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu béi trong vë sau mà không có 
sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha sankhärakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với cối ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và hành uẩn 
cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câ 

Yattha vã pana sankhärakkhandho nirujjhittha (Hay 
là hành uẩn từng điệt trong cõi nào) là câu mở. 

- Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh trong cối ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn từng điệt trong cối nào thì sắc uẩn từng sanh trong cối 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
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có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
sankharakkhandho nirujjhittha no ca tattha 
rũpakkhandho nppajjittha (Trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng 
diệt nhưng sắc uẩn không từng sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là cht pháp 
của cå 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
uppajjittha (trong cõi ngũ uấn, hành uấn từng diệt và sắc uẩn 
cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


x A 


Vấn _ xuôi Yattha rüpakkhandho uppajjhittha, 
tattha viãññãnakkhandho nirujjhitthãti? 

Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
trong cối ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tattha viññãnakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha viññanakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh nhưng thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và thức uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññänakkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe tattha viãññänakkhandho nirujjhittha no 
ca tattha rũupakkhandho uppajjittha, pañcavokäre tattha 
viññanakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 
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Trong cối Vô sắc, thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn 
từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yattha rũpakkhandho uppajjhittha (Sắc uẩn từng 
sanh trong cối nào) là cầu mở. 

Tattha viññãnakkhandho nirujjhittha (thì thức uấn 
từng điệt trong cõi ấy) là cầu hói. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ un. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cói nào thì thúc uẩn từng diét trong côi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho tuppajjittha no ca tattha 
viãñänakkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
từng sanh nhưng thức uẩn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chỉ pháp của cá 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha viññãnakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thúc uẩn 
cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Yattha vã pana viññänakkhandho nirujjhittha (Hay 
là thức uẩn từng diệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uấn từng 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uän mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh trong cỗi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh un là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe tattha 
viññãnakkhandho nirujjhittha no ca tattha rũpakkhandho 
uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ 
uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: pañcavokäre tattha viãññänakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca uppajjittha (trong cối ngũ 
uẩn, thức uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc se 
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Tho "(Län Cốc 
(Vedanäakkhandhamnla) 
1- Tho Uấn Gốc Tướng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha vedanäkkhandho uppajjhittha, 
tattha saññãkkhandho nirujjhitthäati? 

Thọ uẩn từng sanh trong cõi nào thì trưởng uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi! (amanta). | 

Vấn _nguoc: Yattha và pana saññakkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho uppajjhitthãti? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uán từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuội và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uán từng 
sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩấn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!”là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng từng 
diệt hay thọ uẩn cũng từng sanh. 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
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Vấn xuôi Yattha vedanākkhandho uppajjhittha, 
tattha sankharakkhandho nirujjhitthāti? 

Thọ uẩn từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Don: “Phải rồi! (ãmantä). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho uppajjhitthäti? 

Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn từng 
sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng điệt trong cỗi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uấn từng điệt trong cõi nào thì thọ udn từng 
sanh trong cài ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt 
hay thọ uẩn cũng từng sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho uppajjhittha, 
tattha viññãnakkhandho nirujjhitthăti? 
Thọ uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uãn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Län Song 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vā pana viññãnakkhandho 
nirujjhitthba, tattha vedanäakkhandho uppajjhitthâti? 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ un từng 
sanh trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là thức un từng diệt trong cối nào thì thọ uấn từng 
sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt 
hay thọ uãn cũng từng sanh. 


ec Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc #22 
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idi Thích Bộ Song Đối 


Tưởng Uan G 
(Saññakkhandhamnla) 
1- Tưởng Uán Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha saññãkkhandho uppajjhittha, tattha 
sankhäarakkhandho nirujjhitthäti? 

Tưởng uẩn từng sanh trong cõi nào thì hành uän từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? f 

Dáp: “Phài rói! (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho 


nirujjhittha, tattha saññäkkhandho uppajjhitthäti? 

Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì hành uấn từng diệt trong cối ấy phải 
chăng?; Hay là hành uẩn từng diệt trong cối nào thì tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi/ là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cði ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì hành uấn cũng từng diệt 
hay tưởng uẩn cũng từng sanh. 
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2- Tướng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha saññakkhandho uppajjhittha, 
tattha viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 
Tưởng uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uán từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Vấn _ngược: Yattha và pana viññänakkbandho 


LE) 


nirujjhittha, tattha saññakkhandho uppajjhitthäti? 
Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


„ dÉ 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh trong cối nào thì thúc udn từng diệt trong cối ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uàn và 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt 
hay tưởng uẩn cũng từng sanh. 


ax Kết Thúc Tướng Uấn Gcm 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
tanh tlểa € 


(Sankharakkhandhamnla) 


1- Hành (ën Gốc Thúc Uğn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha sankhärakkhandho uppajjhittha, 
tattha viññanakkhandho nirujjhitthati? 

Hành uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi! (amanta). 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana viññänakkhandho 
nirujjhittha, tattha saakharakkhandho uppajjhitthati? 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì hành uấn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
từng sanh trong cối nào thì thúc uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn từng diệt trong cối nào thì hành uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uán cũng từng diệt 
hay hành uẩn cũng từng sanh. 

aR Kết Thúc Hành Uấn Gốca2ø2 


Kết Thúc Phần Cõi 
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Uaán Song 


Phần Người Và Cõi 
(Puggalokasavara) 


-Sửa Ukr đạc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn .. xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
uppajjhittha, tassa tattha vedanakkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asañũasattänam tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjitha no ca tesam tattha vedanäakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho 
ca uppajjittha vedanäkkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn từng sanh nhưng thọ uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược; Yassa va pana yattha vedanakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpänam tesam tattha vedanakkhandho 
nirujjhitha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjhittha, pañcavokäränam tesam tattha 
vedanäakkhandho ca nirujjhitha rüpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ 
uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không từng sanh với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thọ uán từng diệt và sắc uấn cũng từng sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
rong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjhittha (Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào) là cầu më. 

Tassa tattha vedanakkhandho nirujjhittha (thi thọ 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào thì thọ uấn từng điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattanam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjttha no ca Iesam  tattha 
vedanäakkhandho nirujjhittha (Đối với những người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh nhưng thọ uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
vedanakkhandho ca nirujjhittha (đối với những người ở 
trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng 
từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha vedanäakkbhandho nirujjhittha 
(Hay là thọ uấn từng diệt với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkbandho uppajjittha (thì sắc uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 bậc 
Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô 
sắc 

và 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uän 
(trừ 5 cõi Tịnh cu) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn từng diệt với người nào trong cối nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpänam tesam 
tattha vedanakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjhittha (Đối với những người ở trong cõi 
Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không từng 
sanh với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi 
ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vẽ sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäränam tesam 
tattha vedanäakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
uppajjittha ( đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi 
ấy thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


? Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đối 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa vattha rũpakkhandho 


RES 


uppajjhittha, tassa tattha saññäkkhandho nirujjhitthãti? 
Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì trởng 
uãn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Asaññasattanam tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjitha no ca tesam tattha saññakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokäranam tesam tattha rũpakkhandho 


RE) 


ca uppajjittha saññakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng uán không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là tưởng uẩn từng điệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpanam tesam tattha saññakkhandho 
nirujjihttha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjhittha, pañcavokaränam tesam tattha 
saññãkkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
tưởng uấn từng diệt nhưng sắc uẩn không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjhittha (Sắc uấn 
từng sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 
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Tassa tattha saññakkhandho nirujjhittha (thì tướng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào thì tưởng uẩn từng diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi như thuyết rằng: AsaBñasattäinam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
saññäkkhandho nirujjhittha (Đối với những người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng uẩấn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
saññäkkhandho ca nirujjhittha (đối với những người ở trong 
cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng 
từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha saññãkkhandho nirujjhittha 
(Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào} là câu 
mở, 
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Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uển 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 bậc 
Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô 
sắc 

và 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cỗi nào thì sắc uấn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpänam tesam 
tattha saññäkkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjhittha (Đối với những người ở trong cối 
Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha saiñäkkhandho ca  nirujjhittha 
rũpakkhandho ca uppajjittha (đổi với những người ở trong 
cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng 
từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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MỨC Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
UánSong enee 

Vấn _ xuôi Yassa vattha rũpakkhandho 
uppajjhittha, tassa tattha sankhärakkhandho 
nirujjhitthãti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattanam tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjttha no ca tesan tattha sankharakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokäranam tesam tattha rũpakkhandbho 
ca uppajjittha sankharakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uấn từng sanh nhưng hành uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và hành uẩn cũng từng diệt. 


Vấn _ ngược: Yassa và pana yattha 
sankharakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 


rüpakkhandho uppajjitthati? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Aripanam tesam tattha sankharakkhandho 
nirujjhitha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjhittha, pañcavokäränam tesam tattha 
sankharakkhandho ca nirujjihitha rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
hành uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjhittha (Sắc uấn 
từng sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mỡ. 
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Tassa tattha sankhäãrakkhandho nirujjhittha (thì 
hành uán từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattanam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjtha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhittha (Đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh nhưng hành 
uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
pañcavokaranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjittha sankharakkhandho ca nïirujjhittha (đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong cối ấy sắc uẩn từng sanh 
và hành uán cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Yassa và pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhittha (Hay là hành uđn từng diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 
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Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 bậc 
Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô 
sắc 

và 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uấn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpãnam tesam 
tattha sankhãrakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjhittha (Đối với những người ó trong cỗi 
Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không 
từng sanh với những người ấy trong cói ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ un, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha sankhäirakkhandho ca nirujjhittha 
rũpakkhandho ca uppajjittha (đối với những người ở trong 
cối ngũ uẩn, trong cối ấy hành uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng 
từng sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Vấn _ xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
uppajjhittha, tassa tattha viãññänakkhandho nirujjhitthati? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattãnam tesam tattha rũpakkhandho 
uppajjitha no ca tesam tattha viññanakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho 
ca uppajjittha viññanakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn từng sanh nhưng thức uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cối ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và thức uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhittha, tassa tattharüpakkhandho 
uppajjitthäti? 

Hay là thức uán từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Arũpänam tesam tattha viññänakkhandho 
nirujjihitha no ca tesam tatthha rũpakkhandho 
uppajjhittha, pañcavokäaränam tesam tattha 
viññanakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức 
uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không từng sanh với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thức uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjhittha (Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 
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Tassa tattha viññanakkhandho nirujjhittha (thì thức 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng 

và 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uän, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mé trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi như thuyết rằng: Asaññasattanam tesam tattha 
ruủpakkhandho uppajjitha no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhittha (Dó; với những người ở trong 
cối Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh nhưng thức uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
viññãnakkhandho ca nirujjhittha (đối với những người ở 
trong cõi ngũ uẩn, trong cði ấy sắc uẩn từng sanh và thúc uđn 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho nirujjhittha 
(Hay là thức uán từng diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 
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Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 4 bậc 
Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô 
sắc 

và 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpänam tesam 
tattha viññãnakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjhittha (Đối với những người ở trong cõi 
Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không 
từng sanh với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ un, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha viãññänakkhandho ca nirujjhittha 
rũpakkhandho ca uppajjittha (đối với những người ở trong 
cối ngũ ën, trong cõi ấy thức uh từng diệt và sắc uẩn cũng từng 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc #22 
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Tho (liển ë< 
(Vedanakkhandhamula) 
1- Tho Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


N, 


n Audi Yassa yattha vedanākkhandho 
uppajjhittha, tassa tattha saññakkhandho nirujjhitthāti? 
Thọ uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì trởng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). | 
Vấn — ngược: Yassa va pana yattha saññakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha vedanakkhandho uppajjitthäti? 
Hay là tưởng uẩn từng điệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


z 


Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn từng 
sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng?, Hay là tưởng uấn từng diệt 
với người nào trong cõi nào thì thọ uấn từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng từng diệt hay thọ uẩn cũng 
từng sanh. 
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2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuộ: Yassa vyattha vedanakkhandho 
uppajjhittha, tassa tattha sankhäarakkhandho 
nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankbärakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha vedanäkkhandho uppajjitth3ti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn từng 
sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành un từng diệt với 
người nào trong cối nào thì thọ un từng sanh với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, A 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt hay thọ uẩn cũng 
từng sanh. 
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Uẩn Song 
3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


+ 


Kë xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho 
uppajjhittha, tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhitthãti? 

Thọ uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha vedanäkkhandho uppajjitthati? 

Hay là thức uẩn từng dër với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quà 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn từng 
sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thúc uẩn từng diệt với 
người nào trong cỗi nào thì thọ uẩn từng sanh với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi/” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, A 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt hay thọ uẩn cũng 
từng sanh. 


a Kết Thúc Thọ Uấn Gốcø2#o 
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Tung tổn Göe 
(Saññäkkhandhamüla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


~ ~ m 


Vấn xuôi: Yassa  yattha ` saññũãkkhandho 
uppajjhittha, tassa tattha sankharakkhandho 
nirujjhitthäti? 

Tưởng uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi! (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
saññakkhandho uppajjitthati? 

Hay là hành uän từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amantä). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn từng diệt với 
người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 


525 
Mục Lục 


U& Son https://notriphapbao.com/ 
pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt hay tưởng uán 
cũng từng sanh. 


2. Tưởng Uën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho uppajjhittha, 


EE 


tassa tattha viññänakkhandho nirujjhitthäti? 

Tướng uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññãnakkhandho 
mirujjhittha, tassa tattha saññäkkhandho uppa]jjitthäti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cối nào thì 
tướng uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào thì thức uấn từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uấn từng diệt với 
người nào trong cõi nào thì tướng uẩn từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt hay tưởng uẩn 
cũng từng sanh. œ Kết Thúc Tưởng Uấn Gëc sen 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Hành dh Cốc 


(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Dën Gốc Thúc Uấn Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi Yassa yattha sankharakkhandho 
uppajjhittha, tassa tattha viãññänakkhandho nirujjhitthäti? 
Hành uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
un từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha sankhärakkhandho uppajjitthäti? 
Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích ve Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc Thánh quả 
đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, với 4 cõi 
tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì thúc uğn từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thúc uẩn từng diệt với 
người nào trong cõi nào thì hành uẩn từng sanh với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mở, bởi vì người phàm, 4 
bậc Thánh quả đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của câu mó thì thức uấn cũng từng diệt hay hành uẩn cũng 
từng sanh, 
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Uẩn Song — SA... 5...1... 


agag Kết Thúc Hành Uẩn Gcs 


Kết Thúc Phân Người Và Cõi 
¿ee X <6 


Kết Thúc Phần Quá Khứ Thuận Tùng 
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idi Thích Bộ Song Đối 


Phương Danh Thí Chủ Hùn Phước 
Chúng tôi xin ghỉ nhận công đức của quý phật tử đã hùn phước ấn tống 
quyển sách này. Nguyện cầu ân đức Tam Bảo gia hộ cho quý phật tử 


cùng gia đình luôn an vui. 
Phương danh thí chú 
21 | Phước 
Hoa 


Phương danh thí chủ 
01 | Gđ Lưu Chí Long 


02 | Gå Kim Định 22 

03 |GđPhạmĐìnhPhong |23 | PT NA + LTY 
04 | Gä Kelly- Harry Stearn |24 | Minh Hanh upasaka 
05 |GđThyLý |25 |Âng  —-| 

-|07 | Gđ Trần Văn Quý Thích Tâm Tri 
HH = 
09 | GäLữ Minh Trung 29_ | Vô Danh 
d Ee lee 
Gd Huỳnh Thiện Minh 31 | Ngọc Huyện 

N.T Hoàng Diễn Huyền 

13 |N.TChỉ 33 | Hùng Nguyễn 
14 Huyền LA |HThAnh — | 
15 |NThanhBìành  |3S |MaiTrànUS ` | 
V.T Hạnh Trang ` 36 | Thủy 

17 |P.Sáng 37 | Nhóm Thủy (Anh) 

20 


N.V Duân 38 | V.T.Minh Anh 
Nhân Trần Úc Châu 39_ |N.T. Hồng Thắm 
0 


Gd Na, Ni, Mai 4 
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Phương danh thí chủ 


N. Thanh Sơn 
N. Thanh Khuê 
Nhóm Thiện Pháp 
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tiy bó tá mena. không sát 
sinh sống bằng chánh mạng không tà hạnh trong các đục 


“Pháp thí, thắng mọi thí! 
Pháp vị, thắng mọi vị! 
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 
Ái diệt, dứt mọi khổ!” 
PC: 354 


Sách ấn tống không bán 


SÁCH KHÔNG BÁN 


